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MỞ ĐẦU

Luật Di sản văn hóa năm 2001 định nghĩa: “Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta”. Trong đó “Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác” (Luật Di sản văn hóa sửa đổi năm 2009). Về cơ bản, Luật DSVH được thông qua ngày 14/6/2001 tại kỳ họp thứ 9, Quốc Hội khoá X vừa qua là cơ sở pháp lý quan trọng để đẩy mạnh việc đổi mới các hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam, thiết thực góp phần triển khai những đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới đất nước nói chung, cùng xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói riêng. Nhằm bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT, Luật DSVH đã dành trọn vẹn Chương III, từ Điều 17 đến Điều 27 để đề cập đến vấn đề này từ trách nhiệm của nhà nước, các cơ quan nhà nước đến các nguyên tắc bảo vệ và phát huy. Tại Điều 17. Nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thông qua các biện pháp sau đây:  1) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi vật thể; 2) Tổ chức truyền dạy, phổ biến, xuất bản, trình diễn và phục dựng các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; 3) Khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể; 4) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể; 5) Đầu tư kinh phí cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, ngăn ngừa nguy cơ làm mai một, thất truyền di sản văn hóa phi vật thể.” Điều 20: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ DSVHPVT ngăn chặn nguy cơ làm sai lệch, bị mai một hoặc thất truyền”. Hoặc điều 26: “Nhà nước tôn vinh và có chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân, nghệ sĩ nắm giữ và có công phổ biến nghệ thuật truyền thống, bí quyết nghề nghiệp có giá trị đặc biệt”. Vì tính chất quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể mà Luật di sản văn hóa đã quy định kiểm kê là một trong những biện pháp cần thiết để bảo đảm sự tồn tại và sức sống của di sản. Thực hiện Thông tư số 04 /2010/TT-BVHTTDL, ban hành  ngày 30 tháng 06 năm 2010  quy định việc kiểm kê DSVHPVT và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia. Tính đến hết năm 2018, sau 08 năm triển khai thực hiện Thông tư số 04/2010/TT- BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có gần 100 ngàn di sản văn hóa phi vật thể của 63 tỉnh/thành phố được kiểm kê và đó là cơ sở để các cấp có thẩm quyền xét duyệt, tôn vinh các di sản có giá trị, theo các cấp quốc gia và cấp tỉnh (địa phương). Hàng năm, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các xã cập nhật thông tin kiểm kê và gửi báo cáo cập nhật cho Cục Di sản văn hóa.  Từ năm 2012, Việt Nam lập Danh mục di sản văn hóa quốc gia và tính đến tháng 09 năm 2018 đã có hơn 250 Di sản văn hóa phi vật thể được công nhận trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc ghi danh đem lại hiệu ứng tích cực trong việc nâng cao nhận thức của giới trẻ, công chúng nói chung về giá trị di sản văn hóa của các địa phương, các tộc người. Từ đó, công tác xã hội hóa, đóng góp công sức, tiền của cho việc bảo vệ di sản văn hóa tiến triển tốt hơn, như việc khôi phục những di sản đã bị mai một, các nghệ nhân tham gia tích cực hơn trong việc trao truyền các kỹ năng của di sản cho thế hệ trẻ. Ở cấp độ địa phương và quốc gia, việc ghi danh và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tạo thêm nhiều động lực cho cộng đồng, nhất là giới trẻ hiểu rõ hơn, cũng như nhận diện giá trị vô giá của các di sản và vì vậy nâng cao ý thức của họ trong công tác bảo vệ cũng như tích cực tham gia thực hành các di sản.

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM KÊ KHOA HỌC 

- Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 06 năm 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình (SVHTT&DL) phối hợp với Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Vũ Thư (VHTT) tiến hành mở lớp tập huấn kiểm kê dựa vào cộng đồng cho các cán bộ công chức văn hóa các xã/thị trấn. 
- Từ ngày 16 tháng 06 đến ngày 01 tháng 07 năm 2018, nhóm kiểm kê được chia làm 03 nhóm gồm: Chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phòng Văn hóa, Thông tin huyện, cán bộ công chức các xã có Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) tiến hành công tác kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn các xã/thị trấn của huyện Vũ Thư.
II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KIỂM KÊ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

- Khảo sát và đánh giá thực trạng của các Di sản văn hóa phi vật trên địa bàn các thôn/làng của các xã/thị trấn trong phạm vi huyện Vũ Thư.
- Bước đầu, tập hợp một cách có hệ thống những di sản cụ thể do cộng đồng thực hành trên địa bàn.

- Các di sản được kiểm kê đảm bảo có đầy đủ thông tin về nhận diện, ý nghĩa, chức năng của di sản, về thực trạng, bối cảnh thực hành, số lượng nghệ nhân, biện pháp bảo vệ di sản, những sáng kiến của cộng đồng thực hành và bảo vệ di sản.

- Đề xuất kế hoạch, biện pháp tiếp tục triển khai hoạt động sưu tầm, bảo vệ,  phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
III. QUY ĐỊNH VỀ NHẬN DIỆN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

3.1. Tiêu chí nhân diện di sản văn hóa phi vật thể

- Di sản đang tồn tại, được cộng đồng thực hành thường xuyên.

- Được cộng đồng sáng tạo, duy trì và trao truyền từ đời này sang đời khác.

- Được cộng đồng xem là một phần quan trọng trong đời sống, tạo nên bản sắc của họ.

- Di sản phản ánh sự đa dạng văn hóa và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng và nhóm người.

3.2. Tiêu chí về người nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể

- Là người am hiểu, có kỹ năng, kỹ thuật, bí quyết về di sản.

- Là người có thâm niên trong thực hành di sản.

- Là người tham gia tổ chức, hoặc thực hiện DSVHPVT liên tục.

- Có đóng góp trong việc truyền dạy DSVHPVT.

- Được cộng đồng công nhận.

- Những người nắm giữ di sản không giới hạn tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Họ có thể là trưởng thôn, Mạnh bái, thợ cả, ông trùm phường, nghệ nhân, võ sư, thầy cúng, v.v.., nhưng là những người có hiểu biết và thực hành di sản.

3.3. Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể

a) Di sản truyền khẩu

Di sản được thực hành bằng cách truyền khẩu trong hình thức ngôn từ, bao gồm các loại hình ngữ văn dân gian, văn hóa truyền miệng được truyền tải bằng lời nói như sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện cổ tích, truyện trạng, truyện cười, truyện ngụ ngôn, hát ru, bài cúng và các biểu đạt khác được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết.

b) Nghệ thuật trình diễn dân gian

Di sản được thực hành bằng hình thức trình diễn, diễn xướng dân gian, bao gồm âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác, ví dụ như:  Hát chèo, múa giáo cờ, giáo quạt, múa đùng, múa rối nước, hát ca trù, hát văn, múa sênh tiền, múa bát dật, múa lân, múa rồng, múa quạt, múa rối cạn, tuồng, cải lương, v.v.

- Các trò chơi dân gian: Cờ tướng, cờ người, đi cà kheo, chọi gà, đánh đu, đánh roi, bắt vịt, bắt dê, bắt lợn, đập niêu, v.v.

- Các môn thể thao dân gian: vật, vật cầu, võ truyền thống, kéo co, bơi chải, đua thuyền, v.v.

- Các thú chơi nghệ thuật: chơi hoa, cây cảnh, chơi chim, chơi cá, chơi gà chọi, v.v..

c) Tập quán xã hội

Các tập quán xã hội bao gồm luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác. Thí dụ các tập tục và nghi lễ liên quan đến vòng đời con người như sinh nở (những kiêng kị cho người mẹ, cách nhận biết giới của trẻ sắp sinh, khi sinh, sau khi sinh, thôi nôi, đầy tháng, đầy năm, đặt tên, đứa trẻ sơ sinh đi xa, bán khoán, cưới hỏi (xem ngày, giờ, các nghi lễ, quy định của làng,  v.v..), lễ lên lão tháng thượng thọ, các thực hành và tín ngưỡng liên quan đến người chết, tang ma, lễ cầu siêu, chạp tổ, giỗ, các tập tục và nghi lễ có liên quan đến chu kỳ mùa, lễ tết (dựng cây nêu, hạ nêu, lễ xuống đồng, Tết nguyên Đán, rằm tháng giêng, thanh minh, Hàn thực, Đoan ngọ, Rằm tháng Bảy, Trung thu), các phong tục và nghi lễ khác (tục kết chạ, ăn trầu, nhuộm răng, làm đẹp, cầu đảo, các tập tục liên quan đến tín ngưỡng phồn thực, v.v.)

d) Lễ hội truyền thống

Lễ hội truyền thống ở các làng xã Việt Nam bao gồm  lễ hội làng, tưởng nhớ và tôn thờ các vị Thành Hoàng, những người có công với dân với nước, được thờ cúng ở đình, đền, chùa, miếu, từ, ví dụ; hội chùa Keo, v.v.

đ) Nghề thủ công truyền thống

Các làng nghề thủ công truyền thống được cộng đồng làng xã thực hành từ nhiều năm qua, từ làm bằng tay thủ công, đến nay có sự kết hợp với máy móc, công nghệ. Tuy nhiên, kỹ năng làm nghề vẫn chủ yếu bằng tay với trí thức được trao truyền giữa các thế hệ như nghề trồng dâu nuôi tằm, mây tre đan, làm bánh đa, làm chiếu cói, nghề rèn, nghề thuê, làm nước mắm….

e) Tri thức dân gian

Các tri thức được tích lũy từ nhiều thế hệ và trao truyền cho thế hệ trẻ bao gồm tri thức về thiên nhiên, về mùa màng, về thời tiết, về khí hậu, về gieo hạt, về đi biển, đi rừng, về đời sống con người, lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác.

Tri thức dân gian bao gồm:

-  Y học dân gian (cách chữa bệnh của ông lang, bà lang về gãy xương, bong gân, hóc xương, đau răng, xơ gan, thần kinh, các bệnh ngoài da, tri thức về dược học dân gian về các cây thuốc bài thuốc.

- Tri thức về nông nghiệp (dự báo thời tiết, sâu bọ, mùa màng, chăn nuôi, nông lịch, bảo quản giống, v.v.).

- Tri thức về môi trường tự nhiên, thiên nhiên (cách tìm mạch nước, khoan giếng, xem trăng, xem sao, con nước, hướng gió, v.v.).

- Kinh nghiệm chế tạo và sử dụng công cụ trong kinh tế và đời sống như; cày, bừa, cào cỏ, liềm hái, dao, kéo, búa, rìu, bẫy, dụng cụ săn bắt (đó, đơm, vó, lờ, nơm, lưới, lưỡi câu, bẫy, trúm, v.v.), cách xử lý nguyên vật liệu (ngâm tre, hun khói, gác bếp, hong khô, v.v.).

- Tri thức về cách lựa chọn chế biến, bảo quản nông, hải sản….

- Tri thức về cách chế biến và kết hợp nguyên liệu các món ẩm thực….

- Tri thức gắn với tập quán như ăn trầu, nhuộm răng, làm đẹp, gội đầu.

IV. QUY TRÌNH KIỂM KÊ DSVHPVT
4.1. Quy trình tổ chức kiểm kê DSVHPVT  

-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về DSVHPVT, Công ước 2003, Luật DSVH, Thông tư 04. Tại lớp tập huấn, các cán bộ của Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phổ biến một số điều khoản trong Công ước 2003 và Luật DSVH,  hướng dẫn cán bộ văn hóa của các xã trên địa bàn huyện Vũ Thư cách thức, nội dung, phương pháp kiểm kê. Nhóm tập huấn hướng dẫn chi tiết hình thức điền thông tin vào mẫu phiếu kiểm kê do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình (Sở VHTT&DL) ban hành dựa vào Mẫu phiếu của Thông tư 04, phù hợp với tình hình di sản tại địa bàn huyện Vũ Thư.

- Cán bộ công chức văn hóa xã/thị trấn và Phòng VHTT huyện phối hợp với cộng đồng tổ chức khảo sát, điền thông tin vào phiếu kiểm kê.

- Tổ kiểm kê gồm (01 cán bộ Phòng Nghiệp vụ Văn hóa của Sở VHTT&DL; 01 cán bộ Phòng VHTT; 01 cán bộ công chức văn hóa xã/thị trấn) chịu trách nhiệm đánh giá sơ bộ, thẩm định kết quả kiểm kê và đề xuất danh mục, thỏa thuận với cộng đồng có di sản tương ứng để hoàn thiện hồ sơ kiểm kê.

- Tổng hợp kết quả kiểm kê (gồm Báo cáo, Danh mục di sản, hồ sơ kiểm kê) nộp về Sở VHTT&DL.

- Sở VHTT&DL tỉnh Thái Bình đánh giá, thẩm định danh mục và báo cáo lãnh đạo tỉnh.      

4.2. Nguyên tắc kiểm kê

- Kiểm kê toàn bộ di sản đang tồn tại trên địa bàn huyện.

- Chú trọng điều tra thực trạng, bối cảnh thực hành, những biện pháp nhà nước và cộng đồng đã và đang nỗ lực bảo vệ di sản, những nguy cơ làm hủy hoại đến di sản, lập danh sách những cá nhân nắm giữ di sản.

- Công tác kiểm kê phải đảm bảo sự đa dạng văn hóa, tôn trọng ý kiến của cộng đồng.

- Lưu ý tính tổng thể của di sản, bao gồm các yếu tố của di sản, từ không gian thực hành, địa điểm, điều kiện thực hành, người thực hành, các thành tố (vật thể, phi vật thể, âm nhạc, ca từ, nghi lễ, v.v.).

- Lưu ý phạm vi về thời gian và không gian, và quy mô tồn tại của di sản, đặc biệt là di sản nằm trên nhiều thôn, xã, để đảm bảo thôn tin về di sản đầy đủ.

4.3. Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu kiểm kê


*  Nguyên tắc điền thông tin vào phiếu kiểm kê

- Phiếu kiểm kê phải được điền đầy đủ thông tin theo quy định của Thông tư 04 và theo tinh thần của Luật DSVH và Công ước 2003.

- Phiếu kiểm kê phải được viết rõ ràng, không viết chữ in hoa, không viết mực đỏ.

- Người cung cấp thông tin có thể là cá nhân, nhóm người địa phương (thôn, làng) có am hiểu và nắm giữ DSVHPVT được kiểm kê, trong trường hợp có thông tin khác biệt thì ghi lại tất cả các ý kiến.

- Ghi lại chính xác thông tin từ người cung cấp (trước khi ghi ra phiếu các bí quyết, điều thiêng, đời tư cần phải có sự đồng ý và thỏa thuận của người cung cấp thông tin hoặc cộng đồng).

- Thông tin cơ bản theo các mục trong phiếu kiểm kê, nhưng cần vận dụng linh hoạt, đặt nhiều câu hỏi phụ và trao đổi để lấy thông tin từ người được phỏng vấn.

- Không hỏi những câu hỏi mang tính “gợi ý” câu trả lời. Không bỏ sót các câu hỏi. Những câu hỏi không có thông tin thì ghi rõ “Không có thông tin”.
- Phiếu được lập bằng máy tính, cần nộp cả hai bản in có chữ ký và bản mềm (định dạng MS.Word).

- Người lập phiếu và Tổ trưởng tổ kiểm kê chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng, yêu cầu của phiếu kiểm kê.

- Phiếu nộp cho Ban kiểm kê phải có đầy đủ chữ ký của người lập phiếu và tổ trưởng tổ kiểm kê. 

V. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG KIỂM KÊ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Các phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin kiểm kê gồm phỏng vấn bảng hỏi, phỏng vấn sâu, quan sát, ghi chép thông qua thảo luận nhóm, hồi cố, thống kê. Các thông tin thu thập đều tuân thủ và tôn trọng quan điểm, tiếng nói của cộng đồng trong việc đồng thuận với các nội dung liên quan đến di sản văn hóa do chính cộng đồng sáng tạo và bảo tồn hàng trăm năm qua.

- Rà soát tài liệu lưu trữ: Là việc rà soát các báo cáo, các nghiên cứu, phim tư liệu, ảnh, bản đồ, tư liệu liên quan đến các DSVHPVT để tránh trùng lặp gây mất thời gian và để kiểm chứng thông tin thu được từ cộng đồng. Kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành (thư tịch học, khảo cổ học, văn bản học, bảo tàng học,…) trong việc phân tích, đối chiếu, so sánh các nguồn  tư liệu để xác định đối tượng khảo sát, kiểm kê.

- Phương pháp quan sát và ghi chép: Đây là hữu ích cho việc thu thập kiến thức địa phương và các loại hình DSVHPVT cụ thể. Quan sát bao gồm việc lưu tâm đến ngôn từ và hành động của con người, bao gồm cả cách cộng đồng sử dụng không gian riêng, không gian chung và các gợi ý họ đưa ra xung quanh việc kiểm kê. Ghi chép điền dã được dùng để ghi lại những quan sát trực tiếp, để thu thập bất cứ loại hình DSVHPVT nào được sử dụng và các ý tưởng phát sinh xung quanh các loại hình đó.

- Phương pháp phỏng vấn: Nhóm kiểm kê tiến hành phỏng vấn những người có hiểu biết trong cộng đồng như các nghệ nhân, nhưng người lão thành, giới trẻ, các cán bộ thôn, cán bộ văn hóa để nắm bắt di sản và ghi âm về những nội dung liên quan đến danh mục kiêm kê. 
- Chụp ảnh: Là phương thức hiệu quả trong việc thu thập thông tin hình ảnh về hiện trạng của DSVHPVT. Hơn thế, các bức ảnh không chỉ là những tư liệu lưu trữ và nghiên cứu mà còn là những công cụ hữu ích để nhận diện trực quan về sự tồn tại của di sản trong thực hành. Sử dụng các bức ảnh có thể giúp tăng cường tính trực quan sinh động và nội dung của hoạt động kiểm kê. Các thành viên cộng đồng và những người khác có liên quan đến việc thu thập và trình bày thông tin về các loại hình DSVHPVT có thể chụp lại hình ảnh của người, địa điểm, vật hay sự kiện. 
- Quay phim: Là phương pháp hữu ích trong việc thu thập sự kiện, tình cảm hay những thực hành của các loại hình DSVHPVT trong một bối cảnh nhất định. Thông qua việc sử dụng phim, các thành viên cộng đồng có thể dễ dàng mô tả các hành động, tập quán hay niềm tin liên quan đến loại hình DSVHPVT, những thứ khó có thể được truyền tải hay giải thích đầy đủ bằng các tư liệu khác. Tư liệu phim có thể sử dụng để phổ biến các loại hình DSVHPVT trong các nhóm người không cùng sử dụng một ngôn ngữ nói hay viết, và từ đó góp phần đóng góp vào việc nâng cao nhận thức của người dân về di sản (một trong những mục tiêu chính của Công ước). 

- Ghi âm: Là một kỹ thuật có thể được áp dụng cho nhiều phương pháp tạo thông tin khác nhau ví dụ như: Được dùng để thu thập các loại hình DSVHPVT khi mà âm thanh là thành tố chính (âm nhạc, khiêu vũ, ca hát…) trong danh mục kiểm kê ghi âm dùng trong phỏng vấn để ghi lại suy nghĩ, phản hồi của các thành viên cộng đồng liên quan đến loại hình DSVHPVT. Mỗi tư liệu có thể được ghi lại với một mục đích nhất định, nhưng cũng có thể sẽ được dùng để giải quyết các vấn đề khác trong tương lai.

- Lập bản đồ: Được tiến hành để lưu giữ tư liệu về cảnh quan văn hóa và lãnh thổ của một cộng đồng và các loại hình DSVHPVT có liên quan. Lập bản đồ cảnh quan văn hóa (và không chỉ cảnh quan lãnh thổ) liên quan đến việc xác định các nét đặc trưng hình thành nên giá trị xã hội, các chuẩn mực, tập quán của một cộng đồng, và loại hình DSVHPVT có liên quan. Việc lập bản đồ có thể giúp thu thập thông tin về cách thức mà các địa phương tương tác với các loại hình DSVHPVT và có thể đem lại thông tin hữu ích về quy hoạch không gian cho các cơ quan bên ngoài. Rộng hơn, việc lập bản đồ tạo cơ hội để công nhận rộng rãi hơn di sản văn hóa phi vật thể...
VI. HIỆN TRẠNG DSVHPVT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ

Kết quả kiểm kê là các tư liệu mô tả thực trạng DSVHPVT của các xã/thị trấn được chúng tôi trình bày cụ thể, kết hợp với việc giới thiệu một số thông tin chung về kết quả xử lý định lượng thông qua các cuộc thảo luận nhóm tại 30 xã/thị trấn với sự tham gia của những người thực hành di sản thuộc các nhóm tuổi khác nhau. Qua công tác kiểm kê cho đến hiện nay trên địa bàn toàn huyện Vũ Thư có 25/30 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 60 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 44 di sản (chiếm tỉ lệ 73,3 %), nghề thủ công truyền thống có 10 di sản (chiếm 16,7 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 2 di sản (chiếm 3,3 %), tri thức dân gian có 2 di sản (chiếm 3,3 %), tập quán xã hội có 2 di sản (chiếm 3,3 %), 01 lễ hội truyền thống được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Di sản VHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống diễn ra chủ yếu vào tháng Giêng (14 lễ hội), tháng Hai (11 lễ hội), tháng Ba (09 lễ hội) với tổng số 34/44 lễ hội chiếm 77,2% tổng số lễ hội diễn ra trong cả năm của huyện Vũ Thư. Trong đó tháng Năm, tháng Sáu, tháng Mười, tháng Mười một, tháng Mười hai không có lễ hội nào được tổ chức.

1) Xã Hồng Lý

Xã Hồng Lý là vùng đất bãi ngã ba sông nằm về phía Bắc của huyện Vũ Thư do phù sa sông Hồng và sông Trà Lý bồi đắp tạo thành phù hợp với trồng cây rau màu, cây dược liệu và cây ăn trái. Xã Hồng Lý cách trung tâm huyện Vũ Thư 16 km, cách trung tâm tỉnh Thái Bình 20 km, cách thành phố Nam Định 5 km. Xã có 01 tuyến đường trục liên xã dài 4,7 km, tuyến đường trục xã liên thôn dài trên 8 km đã được nâng cấp theo tiêu trí nông thôn mới, thuận lợi cho việc giao lưu với các xã trong huyện và giao lưu với tỉnh Nam Định qua phà Hữu Bị. Hồng Lý có địa giới hành chính phía Đông giáp với xã Đồng Thanh, phía Nam giáp xã Việt Hùng, phía Tây giáp sông Hồng (tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Nam), phía Bắc giáp sông Trà Lý (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà) với diện tích đất tự nhiên là 753.11 ha, trong đó đất nông nghiệp là 414.3 ha. Xã Hồng Lý có 04 làng, 06 thôn gồm thôn Thượng Hộ Bắc, Thượng Hộ Trung, Thượng Hộ Nam, thôn Gia Lạc, thôn Phú Mỹ, thôn Hội Kê với 1978 hộ, 6831 nhân khẩu. Xã có 4 đình làng trong đó có hai đình là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, gồm đình làng Thượng Hộ và đình làng Gia Lạc thờ Đức Tiền Lý Nam Đế. Xã 02 tổ chức tôn giáo gồm đạo Phật và đạo Thiên Chúa giáo. Đạo Phật có 06 chùa trong đó có 03 chùa cổ. Đạo Thiên Chúa giáo có 1 nhà thờ xứ và 7 nhà thờ họ. Xã Hồng Lý có 03 DSVHPVT trong đó có 02 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống là hội đình Thượng Hộ, hội đình Gia Lạc và 01 nghề thủ công truyền thống đó là nghề trồng dâu nuôi tằm.

- Hội đình Thượng Hộ
(Thôn Thượng Hộ Trung, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên : Nguyễn Duy Tục

Sinh năm:  1956                        Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng làng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Hộ Nam, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(2) Họ và tên Nguyễn Duy Thụ

Sinh năm: 1969                                         Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng tiểu ban QLDTLSVH đình làng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Hộ Trung, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(3) Họ và tên: Vũ Ngọc Phán

Sinh năm:  1955               Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Phó ban QLDTLSVH đình làng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(4) Họ và tên: Nguyễn Duy Thôn

Sinh năm: 1955;     Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Thủ từ DTLSVH đình làng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Hộ Trung, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(5) Họ và tên: Trần Quang Nhiên

Sinh năm:  1974          Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Hộ Trung, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

(1) Tên tổ chức:  UBND xã

Họ và tên người đại diện:  Trần Xuân Chính

Sinh năm: 1965                                          Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hội Kê, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(2) Tên tổ chức:  Ban văn hóa – TT-TT xã Hồng Lý

Họ và tên người đại diện: Trần Quốc Bảo 

Sinh năm:  1960                                  Dân tộc:   Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ công chức văn hóa – xã hội.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Mỹ, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(3) Tên tổ chức:  UBMTTQ xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Trần Văn Thự

Sinh năm:  1959                                        Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ chuyên trách xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Phú Mỹ, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(4) Tên tổ chức:  Hội Nông dân xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Nguyễn Hồng Khanh

Sinh năm:  1961                                        Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ chuyên trách xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(5) Tên tổ chức:  Hội CCB xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Bùi Công Hồng

Sinh năm:  1953                                        Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ quân đội về hưu xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Hộ Nam, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(6) Tên tổ chức:  Hội Phụ nữ xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Vũ Thị Cần

Sinh năm:  1975                                        Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ chuyên trách xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(7) Tên tổ chức:  Đoàn thanh niên  xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Nguyễn Duy Bình

Sinh năm:  1983                                        Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ chuyên trách xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(8) Tên tổ chức:  Hội người cao tuổi xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Nguyễn Thị Hảo

Sinh năm:  1956                                        Dân tộc :   Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(1) Tên tổ chức:  Ban công tác mặt trận thôn Thượng Hộ Bắc

Họ và tên người đại diện:  Vũ Ngọc Phán

Sinh năm: 1955                                          Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ trưởng ban CTMT

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(2) Tên tổ chức:  Ban công tác mặt trận thôn Thượng Hộ Trung

Họ và tên người đại diện: Trần Quang Hội

Sinh năm:  1978                                  Dân tộc :   Kinh 

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ trưởng ban CTMT

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Hộ Trung, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(3) Tên tổ chức:  Ban công tác mặt trận thôn Thượng Hộ Nam.

Họ và tên người đại diện: Phạm Quốc Hà

Sinh năm:  1959                                        Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ trưởng ban CTMT

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Thượng Hộ Nam, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình



Nhận diện hội đình Thượng Hộ:


Theo truyền ngôn đình làng Thượng Hộ được xây dựng từ thế kỷ 13, qua nhiều lần trùng tu và di chuyển đến năm 1448 đình được chuyển về vị trí hiện nay. Kiến trúc đình làm bằng gỗ đình kiểu chữ tam gồm 3 tòa 11 gian. Đình làng Thượng Hộ thờ Bát vị tôn thần là: Lý Nam hoàng đế, Đông Hải tôn thần, Nam Hải tôn thần, Linh Lang tôn Thần, Cao Sơn tôn thần, Đài Hoàng tôn thần, Linh Ứng tôn Thần, Thần Phi công chúa làm Thành hoàng làng. Theo thần tích Đức Tiền Lý Nam Đế tên thường gọi là Lý Bôn, có nơi còn gọi là Lý Bí sinh ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mùi (503) tại làng Long Hưng, nay là Tử Dương, huyện Thuỵ Anh, tỉnh Thái Bình, xuất thân trong một gia đình hào trưởng, lớn lên Lý Bôn là người có chí khí văn, võ song toàn. Ngài thường giao du kết bạn với các bậc anh tài trong thiên hạ, đàm luận về những việc giúp dân độ thế và làm những việc nghĩa hiệp nên được các bậc anh hùng hào kiệt trong nước quy phục, nguyện làm thần tử của Ngài. Lúc còn trẻ Ngài làm quan với nhà Lương (Trung Quốc đô hộ), thấy bọn quan lại nhà Lương tàn bạo hà khắc, ức hiếp dân lành. Ngài sớm có lòng yêu nước chí căm thù giặc, không cam tâm chịu làm nô lệ Ngài đã bỏ quan về quê tụ tập anh tài, xây dựng căn cứ và lực lượng suốt cả vùng hạ lưu sông Hồng. Năm 541 Lý Bôn đã đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, được các hào kiệt bốn phương giúp đỡ, Ngài đã đánh bại quân xâm lược cai trị nhà Lương đứng đầu là Độ Hộ xứ Triều Tiêu, tháng Giêng năm Giáp Tý (544) ông đã đăng quang tự xưng là Nam Việt Đế vương, lấy hiệu là Thiên Đức, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, đây là một Nhà nước độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam ta. 
Hàng năm nhân dân tổ chức lễ hội kỷ niệm ngày sinh của Đức Tiền Lý Nam đế vào ngày 12 tháng Giêng để tưởng nhớ công đức của Ngài và các danh thần. Đình đã được UBND tỉnh công nhận là Di tích LSVH cấp tỉnh, hàng năm lễ hội được mở ra với quy mô cấp xã.

Diễn trình tổ chức lễ hội chính: 05 năm vào những năm chẵn lễ hội do UBND xã trù trì tổ chức, thời gian tổ chức trong 3 ngày từ mùng 10 đến 12 tháng Giêng, BTC do đ/c chủ tịch UBND xã hoặc phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các thành viên gồm các đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, các ông bà trong Tiểu ban QLDTLSVH và Ban quản lý đình làng. Nội dung có quy mô lớn hơn, phần lễ có lễ rước chúc văn và rước chân nhang từ đền thờ bà Thần Phi về đình. Trong đoàn rước có cờ, kiệu, bát bửu, chấp kích, có đội nhạc bát âm, đội trống, đội múa rồng, lân sư tử, đoàn tế nam, nữ quan, các phật tử, hội mẫu, có đại diện Đảng chính quyền địa phương và các đoàn thể nhân dân trong làng, trong xã, có đoàn trống ếch và lực lượng tham gia của cán bộ giáo viên, học sinh các trường. Trong lễ khai mạc có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc do chủ tịch UBND xã đọc. Lễ dâng hương của các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương. Lễ tế thần do đội tế nam quan thực hiện, sau lễ tế thần còn có tế mẫu do đội tế nữ quan thực hiện. Kết thúc lễ hội có tế tất do đội tế nam quan thực hiện. Trong các ngày lễ hội còn có các đội tế ở các địa phương bạn đến tham gia để giao lưu. Phần hội có các chương trình biểu diễn văn nghệ trong các buổi tối và kết hợp tổ chức biểu diễn các giá đồng và văn nghệ múa hát dân gian. Tổ chức các hoạt động thể thao như cờ tướng, kéo co, đi cầu kiều, trọi gà, bịt mắt đập niêu, bơi thuyền.

Trong những năm tổ chức hội lệ do Ban quản lý đình làng và Tiểu ban quản lý DTLSVH đình làng thượng Hộ trù trì tổ chức, thời gian tổ chức trong 2 ngày từ mùng 11 đến 12 tháng Giêng, BTC do đ/c Trưởng tiểu ban QLDTLSVH làm trưởng ban, các thành viên gồm các đại biểu trong Tiểu ban quản lý di tích đình làng, các ông bà trong Tiểu ban QLDTLSVH và và  đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội các thôn, nội dung và quy mô nhỏ hơn. Người tham gia đội tế là các thành viên nhân dân trong làng, nội dung bài tế nói về công đức của Thành Hoàng làng và cầu cho đất nước hòa bình, mùa màng tốt tươi nhân dân mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Lễ vật là lợn quay, thủ lợn phủ tràng hoa và hoa quả các loại.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

- Thông qua việc tổ chức lễ hội để giáo dục truyền thống đấu tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc. Truyền thống uống nước nhớ nguồn đồng thời đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh của nhân dân trong làng trong những ngày đầu xuân năm mới.
- Các hoạt động trong lễ hội góp phần bảo lưu và truyền lại cho thế hệ kế tiếp những giá trị về lịch sử trong truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước, giá trị trong hoạt động văn hóa dân gian và nghệ thuật trong biểu diễn. Thông qua hoạt động lễ hội góp phần gắn kết sự đoàn kết của nhân dân dân trong làng, xã.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND cùng với Ban văn hóa xã làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và phân công nhiệm vụ các ban ngành tham gia cùng với cộng đồng tổ chức tốt lễ hội đảm bao an ninh, trật tự.

- Các nguồn lực tham gia bảo vệ lễ hội là nhân dân trong làng, tài trợ của công ty tư nhân tham gia vào các hoạt động văn nghệ phục vụ lễ hội.
- Hội đình Gia Lạc
(Thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Vũ Đức Thịnh

Sinh năm:  1946                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng làng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(2) Họ và tên Lê Đức Thành

Sinh năm: 1968                                          Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng tiểu ban QLDTLSVH đình làng Gia Lạc

Địa chỉ liên lạc: Thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(3) Họ và tên : Đỗ Hồng Hải 

Sinh năm:  1947               Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ quân đội nghỉ hưu
Địa chỉ liên lạc: Thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(4) Họ và tên: Nguyễn Duy Thán

Sinh năm: 1958                                  Dân tộc : Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

 (5) Họ và tên: Nguyễn Duy Thiện

Sinh năm:  1945                                  Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Bộ đội nghỉ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

(1) Tên tổ chức:  UBND xã

Họ và tên người đại diện:  Trần Xuân Chính; 

Sinh năm: 1965                                          Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(2) Tên tổ chức:  Ban văn hóa – TT-TT xã Hồng Lý

Họ và tên người đại diện: Trần Quốc Bảo 

Sinh năm:  1960                                  Dân tộc :   Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ công chức văn hóa – xã hội.

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình 

(3) Tên tổ chức:  UBMTTQ xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Trần Văn Thự

Sinh năm:  1959                                        Dân tộc :   Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ chuyên trách xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc:  UBND xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(4) Tên tổ chức:  Hội Nông dân xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Nguyễn Hồng Khanh

Sinh năm:  1961                                        Dân tộc :   Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ chuyên trách xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc:  UBND xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(5) Tên tổ chức:  Hội CCB xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Bùi Công Hồng

Sinh năm:  1953                                        Dân tộc :   Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ quân đội về hưu xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc:  UBND xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(6) Tên tổ chức:  Hội Phụ nữ xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Vũ Thị Cần

Sinh năm:  1970                                        Dân tộc :   Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ chuyên trách xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(7) Tên tổ chức:  Đoàn thanh niên xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Nguyễn Duy Bình

Sinh năm:  1983                                        Dân tộc :   Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ chuyên trách xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc:  UBND xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(8) Tên tổ chức:  Hội người cao tuổi xã Hồng Lý.

Họ và tên người đại diện: Nguyễn Thị Hảo

Sinh năm:  1956                                        Dân tộc :   Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt xã Hồng Lý

Địa chỉ liên lạc:  UBND xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

(9) Tên tổ chức:  Ban công tác mặt trận thôn Gia Lạc

Họ và tên người đại diện:  Trần Thị Phượng

Sinh năm: 1978                                          Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban CTMT

Địa chỉ liên lạc: Thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

Nhận diện hội đình Gia Lạc:

Theo truyền ngôn đình làng Gia Lạc được xây dựng vào thế kỷ 19, sau nhiều lần trùng tu và di chuyển đến năm 1883 đình được chuyển về vị trí hiện nay. Đình có kiến trúc bằng gỗ đình kiểu tiền nhất hậu đinh gồm 3 tòa 09 gian. Đình thờ Đức vua tiền Lý Nam Đế (Lý Bôn) làm Thành hoàng làng. Lễ hội được tổ chức trong hai ngày từ ngày 11 đến ngày 12 tháng Giêng, vào các năm chẵn 5, UBND xã đứng ra tổ chức lễ hội chính 01 lần, còn hàng năm hội lệ do dân làng tổ chức.

Diễn trình tổ chức lễ hội chính thời gian tổ chức trong 2 ngày từ mùng 11 đến ngày 12 tháng Giêng, BTC do đ/c chủ tịch UBND xã hoặc phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các thành viên gồm các đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị, xã hội, các ông bà trong Tiểu ban QLDTLSVH và Ban quản lý đình làng. Nội dung có quy mô lớn hơn có lễ rước chúc văn và rước chân nhang từ đền Cao Sơn về đình Gia Lạc. 

Trong những năm tổ chức hội lệ do Ban quản lý đình làng và Tiểu ban quản lý DTLSVH đình Gia Lạc trù trì tổ chức, thời gian tổ chức trong 2 ngày từ ngày 11đến ngày 12 tháng Giêng, BTC do đồng chí Trưởng tiểu ban QLDTLSVH làm trưởng ban, các thành viên gồm các đại biểu trong Tiểu ban quản lý di tích đình làng, các ông bà trong Tiểu ban QLDTLSVH và và  đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội các thôn. Quy mô lễ hội nhỏ hơn, không có lễ rước chúc văn và rước thần. Phần lễ có lễ khai mạc có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc do chủ tịch UBND xã đọc, lễ dâng hương của các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương và lễ bái yết thần và đọc chúc văn do ba ông đại diện cho Ban quản lý và nhân dân trong làng thực hiện.  

Phần hội có các chương trình biểu diễn văn nghệ trong các buổi tối và kết hợp tổ chức biểu diễn hát chèo các giá đồng và văn nghệ múa hát dân gian. Tổ chức các hoạt động thể thao như cờ tướng, tổ tôm điếm, kéo co, đi cầu kiều, trọi gà, bịt mắt đập niêu.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

- Thông qua việc tổ chức lễ hội để giáo dục truyền thống đấu tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc. Truyền thống uống nước nhớ nguồn đồng thời đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh của nhân dân trong làng trong những ngày đầu xuân năm mới.
- Các hoạt động trong lễ hội góp phần bảo lưu và truyền lại cho thế hệ kế tiếp những giá trị về lịch sử trong truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước, giá trị trong hoạt động văn hóa dân gian và nghệ thuật trong biểu diễn. Thông qua hoạt động lễ hội góp phần gắn kết sự đoàn kết của nhân dân dân trong làng, xã.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND cùng với Ban văn hóa xã làm tốt công tác chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể trong thôn tham gia cùng cộng đồng bảo vệ lễ hội.

- Các nguồn lực tham gia bảo vệ lễ hội là nhân dân trong đang công tác trên mọi miền Tổ quốc, tài trợ của công ty tư nhân tham gia vào các hoạt động văn nghệ phục vụ lễ hội, hỗ trợ của nhà nước trong tu bổ sử chữa di tích có thể kể đến Công ty xây lắp giao thông của anh Toàn làng Thượng Hộ ủng hộ một đêm văn nghệ, anh Trần Văn Hồng ủng hộ việc xây dựng di tích thôn Gia Lạc.
- Nghề trồng dâu nuôi tằm
(Thôn Thượng Hộ Trung, Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Vũ Hữu Thanh

Sinh năm: 1958                                  Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Hộ Trung, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên : Lê văn Nguyên

Sinh năm:  1965                      Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên : Phạm văn Quýnh

Sinh năm:  1956                      Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Thượng Hộ Nam, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên:  Trần Văn Khiêm

Sinh năm:  1965                          Dân tộc :  Kinh

Nghề nghiệp: Giám đốc HTXDVNN Hồng Xuân

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Hộ Nam, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư

Danh sách những người nắm giữ tri thức, kỹ năng của nghề trồng dâu, nuôi tằm.
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Số năm thực hành
	Địa chỉ, điện thoại, email

	1
	Phan Thanh Trường
	Nam
	1961
	35 năm
	 Thôn Thượng Hộ Nam 01695754669

	2
	Trần Trung Kiên
	Nam
	1955
	45
	Thôn Thượng Hộ Nam

	3 
	Phạm Văn Quýnh 
	Nam
	1956
	40
	Thôn Thượng Hộ Nam

	4
	Vũ Hữu Thanh
	Nam
	1958
	40
	Thôn Thượng Hộ Trung

	5 
	Lê Văn Nguyên
	Nam
	1953
	45
	Thôn Thượng Hộ Trung

	6
	Nguyễn Văn Thắng
	Nam
	1950
	50
	Thôn Thượng Hộ Bắc

	7
	Nguyễn Văn Lâm
	Nam
	1964
	30
	Thôn Thượng Hộ Bắc

	8
	Vũ Ngọc Phán
	nam
	1955
	40
	Thôn Thượng Hộ Bắc

	 9
	Phan Thành Hỗ
	Nam
	1956
	35
	Thôn Thượng Hộ Bắc

	10
	Trần Văn Tuân
	Nam
	1961
	35
	Thôn Thượng Hộ Trung

	11
	Trần Văn Khiêm
	Nam
	1965
	30
	Thôn Thượng Hộ Nam

	12
	Vũ Đình Sơn
	Nam
	1955
	40
	Thôn Thượng Hộ Nam

	13
	Nguyễn Duy Đốc
	Nam
	1957
	35
	Thôn Thượng Hộ Nam


Nhận diện nghề trồng dâu nuôi tằm:
Tương truyền nghề trồng dâu nuôi tằm của làng có từ lâu đời vào khoảng thế kỷ XII. Hiện nay nghề trồng dâu nuôi tằm là các hộ nhân dân trong địa bàn của HTX DVNN Hồng Xuân còn khoảng trên dưới 200 hộ. Nguyên liệu chính để nuôi tằm là: Lá dâu và thuốc phòng bệnh, thuốc kích thích tằm chín. Các công cụ, dụng cụ nuôi tằm gồm: Đũi để nong, nong, nia, dao, thớt thái dâu, giấy báo, mành chắn nhặng, bình phun thuốc nhặng, né , rơm, cành dâu ngâm, cây cà ngâm để làm né bổ tằm, bóng điện, chổi …Nơi thực hành là nhà nuôi tằm, sân phơi kén, bếp sấy kén.

Những kỹ năng, kỹ thuật nổi bật của nghề là băng sắt tằm con từ tuổi 1 đến hết tuổi 3. Trồng dâu chủ yếu trong tháng 12 đến đầu tháng 01. 

Kỹ thuật trồng dâu: Hiện nay có hai cách trồng dâu, theo cổ truyền thì trồng dâu bằng hom cây dâu. Hiện nay trồng dâu từ phương pháp lai tạo các giống dâu có năng xuất cao chất lượng tốt để lấy hạt sau đó ươm ra cây giống (phương pháp này chi trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ mới làm được để có cây giống cung cấp cho nông dân trồng). Do đó chúng tôi chỉ nêu lên cách trồng dâu truyền thống của địa phương.

Bước 1: Chọn dâu giống, hàng năm sau tiết đông chí thì mới tiến hành cho đốn cây dâu, khi đốn cây dâu mang về để làm giống là bà con phải lựa chọn giống dâu bầu đa (là giống dâu có năng xuất và chất lượng cao cổ truyền của địa phương) sau đó tiến hành chặt hom, cây được chọn là cây không quá to hoặc cây nhỏ, cây không có nấm bệnh và nhừng cây có mắt to đều để chặt hom, kích thước hom được chặt dai trung bình từ 40 đến 50 cm ( chỉ chặt đoạn giữa của cây dâu bỏ một phần của gốc và ngọn cây dâu) hom dâu đã chặt được bó thành từng đon có đường kính khoảng 20cm và tiến hành xếp ở nơi thoáng mát không cho ánh nắng chiếu vào làm khô héo  hom dâu, có thể được phủ bằng bao tải hoặc bèo. Hom dâu đem ra trồng khi đã để được từ 5-7 ngày, trước khi đem trồng toàn bộ hom dâu được ngâm nước khoảng 60 phút.

Bước 2: Kỹ thuật vét rãnh và đặt hom, khoảng cách giữa hai luống dâu trung bình là 1,5 đến 2 m, trước khi khơi rãnh đất đã được cầy bừa xong rồi căng giây vét rãnh, rãnh dâu được vét rộng từ 25cm – 33cm sâu khoảng 20cm đến 25 cm, khi đã vét song dùng cuốc xới nhẹ trên mặt rãnh, sau đó tiến hành đặt hom, cách đặt hom theo kiểu so le đặt từ 3 đến 4 hom trên mặt rãnh, sau khi đặt xong dùng cuốc xới đất bột trên vồng để phủ (chú ý không phủ dầy chỉ khoảng 1cm nếu có phân chuồng mục thì trộn với đất để phủ len hom dâu)

Bước 3: Chăm sóc cây dâu, khi cây dâu đã mọc cao khoảng 15 - 20cm ta tiến hành bón nhẹ phân NPK và xới vun tá cổ dâu để dâu phát triển, khi cây dâu đã lớn khoảng 50 - 60cm thì tiến hành vẽ lá chân và bón thúc cho dâu và vun tiếp cổ dâu. Cây dâu cao khoảng 80 - 100cm là đã bắt đầu khi thác lá dâu, đối với dâu to không khai thác quá để còng có nhiều lá trên thân tạo cho cây phát triển mạnh hơn, sau mỗi lần khai thác lá ta thường bón thúc cho dâu chủ yếu bằng phân NPK, không bón phân cho dâu cách lúc khai thác lá khoảng từ 8 – 12 ngày vì như vậy chất lượng lá dâu không tốt tằm ăm dễ bị mắc bệnh. Cách chăm sóc dâu  gốc: Sau khi đốn dâu đồng thời tiến hành vạc lõng cổ dâu vừa có tác dụng lọng cỏ vừa làm thoáng cho gốc dâu và tiến hành bón NPK và tưới nước phân lợn thúc cho cây dâu nẩy mầm, khi dâu đã nẩy mầm co khoảng 20 – 30cm tiến hành vẽ những cây dâu con chỉ để những cây khỏe điều chỉnh mật độ cây dâu cho phù hợp. Trong vườn dâu nếu có trồng cây rau màu sen canh thì tuyệt đối không được dùng thuốc hóa học mà chỉ dùng thuốc sinh học phun cho rau màu và phải có vượt thời gian cách ly thi dâu đó mới được cho tằm ăn.

Nghề nuôi tằm hàng năm nuôi bắt đầu từ tháng trung tuần tháng 3 (khoảng mùng10 tháng Hai âm lịch) đến tháng 11 dương lịch.

Kỹ thuật nuôi tằm gồm các bước sau:

Ấp trứng: Khi trứng tằm được chuyển từ nơi sản xuất về phải giải ra trên nong hoặc nia sau đó dùng nia hoặc nong đậy úp lên trên tạo ra không gian tối không cho ánh sáng vào nhưng phải thoáng mát. Trước 1 ngày khi trứng nở (nhìn trứng đã chuyển từ màu trắng sang màu nâu đen), nếu trứng đựng trong hộp giấy thì phải lấy báo giải lên trên nong hoặc nia rồi sau đó đổ trứng ra giải mỏng trên báo. Nếu trứng trên bìa thi giải báo lên nia rồi giải bìa trứng lên, sau đó lại dùng nong hoặc nia đậy úp lên không cho ánh sáng vào mục đích để tằm nở tập trung.

Kích thích cho tằm nở đều đồng loạt: Vào khoảng 4 - 5 giờ sáng hôm sau ngày tằm nở thì mở nong đậy ra, dùng bóng điện thắp sáng trên nong hoặc nia để trứng (đây hình thức kích thích cho tằm nở tập đồng loạt thì quá trình phát dục sau này tằm mới đều được).

Băng tằm con: Sau khi tằm nở đều thì tiến hành băng tằm con, thời gian băng khoảng từ 6 đến 8 giờ sáng. Khi băng tằm phải lựa chọn dâu tằm cẩn thận, dâu bánh tẻ không già và không non, dâu phải tươi và khô, phải thái dâu nhỏ và đều như thái lá thuốc lào rồi tiến hành rắc dâu lên tằm (tùy theo mật độ trứng nở nhiều hay ít để rắc dâu dầy hay mỏng cho hợp lý). Rắc sau khoảng 1 giờ khi tằm đã lên hết dâu thì tiến hành lật cuộn dâu để chuyển tằm sang nong hoặc nia lúc này phải điều chỉnh mật độ tằm cho phù hợp, phần vỏ trứng còn lại nếu còn nhiều trứng chưa nở thì sẩy nhẹ hoặc thổi cho vở trứng bay ra số trứng còn lại tiếp tục kích thích ánh sáng để cho nở hết rồi tiếp tục băng tiếp (loại tằm băng tiếp phải để riêng không được nhập chung vào tằm đã nở trước).

Chăm sóc tằm con từ tuổi 1 đến tuổi 3: Theo chu kỳ phát triển của tằm ở mỗi tuổi là cơ bản giống nhau giêng tuổi 1 tằm từ khi băng đến khi tằm ngủ là 3 ngày là tằm ngủ 1 ngày. Tuổi hai trung bình tằm ăn 2 ngày ngủ 1 ngày, tuổi 3 tằm ăn 3 ngày ngủ 1 ngày (tằm ngủ là thời gian tằm ngừng ăn để lột xác), khi tằm ngủ phải thái dâu nhỏ rắc phủ lên mình tằm để tạo thuận lợi cho tằm khi dậy băng tơ lột xác. Như vậy trung bình từ tuổi 1 đến tuổi 3 là từ 10 - 11 ngày tùy theo thời tiết và giống tằm. Quá trình chăm sóc phải chú ý không dùng dâu già quá hoặc non quá, dâu phải tươi không bị ướt, thái dâu tùy theo tuổi tằm thái bé đến thái to cho phù hợp, mỗi ngày cho tằm ăn 7 – 8 bữa, mỗi bữa cách nhau 3 giờ. Mỗi ngày hớt tằm một lần mục đích là để thay phân và điều chỉnh mật độ tằm trên nong cho phù hợp (không để dầy quá hoặc thưa quá). Trong thời gian nuôi tắm con này phải chú ý điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm cho phù hợp thì tằm phát dục mới đều và không bị bệnh. Trước khi vào vụ nuôi tằm các dụng cụ chăm phải được phun thuốc khử trùng và nấm bệnh, sau mỗi lứa nuôi tằm đều phải ngâm, rửa nong nia sạch sẽ phơi khô.

Giai đoạn nuôi tằm to: Đây giai đoạn người băng tằm con chuyển giao cho người nuôi tằm to nuôi tiếp, trong giai đoạn này còn 1 tuổi ngủ dậy rồi sau đó tằm được nuôi tiếp từ 5 – 6 ngày đối với tằm ré và tằm lai vàng, đối với tằm lai trắng thì từ 8 đến 9 ngày (tùy theo thời tiết nóng hay lạnh) thì tằm mới chín. Thời gian nuôi tằm giai đoạn này khoảng từ 9 đến 13 ngày tùy theo tùng loại tằm.

Tằm chín và nhặt tằm bổ né cho làm tổ: Đây là giai đoạn cuối của con tằm, khi tằm chín mùa da của tằm chuyển từ hồng đối với tằm vàng, màu hồng nhạt đối với tằm trắng. Trước khi nhặt tằm chín ta thái dâu sắt đôi hoặc sắt 3 rắc mỏng lên tằm để những con còn xanh ăn tiếp, những con đã chín thì được ngoi lên giúp cho việc nhặt được thuận lợi, thời gian tằm chín tập chung nhất là vào buổi sáng từ 8 giờ trở đi. Để cho tằm chín tập trung hiện nay đã có thuốc kích thích tằm chín, thời gian sử dụng thuốc cho tằm ăn vào bữa tối hôm trước khi đã có tằm chín bói. Sau khi nhặt tằm chín ra mâm hoặc mẹt rồi bốc tằm rải trên các né được cài bằng rơm hoặc cây cà, cành dâu … để cho tằm làm tổ. Hiện nay nuôi tằm không chỉ lấy kén mà còn lấy tằm chín làm thực phẩm hoặc làm thuốc ngâm với rượu, né dùng làm thực phẩm thi khi nhặt song tằm chín là mang bán theo yêu cầu của khách đặt hàng, loại tằm này chủ yếu là tằm ré vàng nguyên chủng tằm vàng Việt Nam.

Công đoạn sấy kén: Đến chiều tối khi hết mặt trời ta tiến hành cho các né kén vào bếp sấy, trong bếp sấy đã được đốt cháy bếp than (tùy theo mức độ nhiều né hay ít né để bố tri bếp than cho phù hợp để có nhiệt độ đủ nóng) khi cho né vào phải treo cao hơn mặt bếp và cách xa khoảng 1m trở lên. Mực đích của sấy tằm là làm cho các tổ kén không bị ướt thì chất lượng kén mới tốt tỷ lệ lên tơ cao, vì khi trong quá trình làm tổ tằm bài tiết nhiều nước. Thời gian sấy thông thường 1 đêm đến sáng hôm sau khi đã có ánh sáng mặt trời thì tiếp tục bở kén ra phơi. Thời gian nhặt kén là sau khi tằm chín 2 ngày.

Sản phẩm của nghề thủ công truyền thống này là kén tằm vàng, kén tằm trắng, tằm chín thương phẩm, tơ vàng, tơ trắng, nhộng, phân tằm. Nghề trồng dâu nuôi tằm do thị trường tiêu thụ thấp, giá sản phẩm không cao nên đã nhiều hộ chuyển sang trồng cây dược liệu nên nghề này không được phát triển do đó việc truyền nghề không được tập thể tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật. Những hộ đang chăn nuôi hiện nay là người có tâm huyết với nghề thì chỉ truyền nghề cho con cháu theo hình thức phổ biến kinh nhiệm, hướng dẫn trực tiếp các công đoạn chăn nuôi tằm.

Hiện trạng về người thực hành nghề:
Trong 10 năm gần đây  tổng diện tích trồng dâu giảm từ 230 ha, nay còn khoảng 20,5 ha, tổng số hộ nuôi tằm giảm từ 1700 hộ nay còn khoảng 200 hộ.

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành nghề
	200 hộ

	Số người đang thực hành nghề
	500 

	Số người có khả năng truyền dạy
	30

	Số người đang học nghề
	0


Trong những năm gần đây nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Hồng Lý đang có nguy cơ mai một do sức cạnh tranh kém, năng xuất kén, tằm thấp do nhiều yếu tố môi trường, chất lượng trứng giống thấp và giá thấp. Chính quyền địa phương mới chỉ vận động nhân dân giữ nghề chứ chưa có chính sách hỗ trợ nông dân tìm hướng đi phát triển làng nghề.

Nghề trồng dâu nuôi tằm đòi hỏi kỹ thuật chi tiết và những kinh nghiệm trong nghề, được lưu truyền từ đời này qua đời khác bằng miệng. Những kinh nghiệm chứa đựng những tri thức dân gian được tích lũy qua nhiều thế hệ và được củng cố qua thời gian để có sản phẩm chất lượng cao. Những tri thức phản ảnh sự hiểu biết môi trường tự nhiên trong kỹ thuật trồng dâu, cũng như sự nắm bắt được những khâu trong nuôi tằm và lấy kén. Đây là kho tri thức vô giá cần được bảo lưu và lưu truyền cho thế hệ

Giá trị của nghề trồng dâu nuôi tằm đối với đời sống cộng đồng:

- Nghề trồng dâu nuôi tằm được duy trì giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, đồng thời sản phẩm vải tơ lụa cũng là mặt hàng truyền thống có giá trị của Việt Nam.
- Nghề trồng dâu nuôi tằm thể hiện những tri thức về môi trường, phản ánh mối quan hệ của con người với cảnh quan, tự nhiên.

- Tham gia nghề là các thế hệ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, được trao truyền giữa các thế hệ và sự gắn kết các thành viên trong một quy trình cùng trồng dâu, nuôi tằm, lấy kén.

- Sản phẩm tơ tằm thô và vải tơ lụa mang đậm phong cách của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Chính quyền thôn/xã/huyện/tỉnh hỗ trợ một phần về chính sách và đầu ra cho  nhân dân tham gia sản xuất, có cơ chế chính sách mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định để người dân yên tâm bám nghề.

- Người nhân dân mong muốn phục hồi nghề trồng dâu nuôi tằm, duy trì nghề làng truyền thống.

-  HTX dịch vụ công nghiệp cần làm tốt công tác quy hoạch vùng trồng dâu, phải vươn ra liên kết với các cơ sở sản xuất trứng giống đạt chất lượng, nghiên cứu cung cấp các loại giống cây dâu có năng xuất cao chất lượng tốt và tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm cho nhân dân để tạo ra năng xuất chất lượng sản phẩm cung cấp cho thị trường với giá thành cao góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Để duy trì nghề trồng dâu nuôi tằm Nhà nước cần phải có cơ chế chính sách, có kế hoạch sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm ổn định cho người nông dân. Nhà nước có kế hoạch đầu tư cơ sở nghiên cứu sản xuất trứng giống tằm đảm bảo chất lượng và các giải pháp ứng dụng kỹ thuật trong chăn nuôi tằm.

2) Xã Đồng Thanh

Xã Đồng Thanh có 03 làng là Thanh Hương, Đồng Đại và An Điện với tổng diện tích đất tự nhiên là 4,45 km², dân số hơn 6.187 người.
Xã Đồng Thanh có 02 DSVHPVT là nghề thủ công truyền thống; nghề làm cốm, nghề làm đậu phụ.

- Nghề làm cốm

(Thôn Thanh Hương 1, 2, 3, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên : Lê Văn Thành

Sinh năm: 1960                              Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm cốm

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Hương 1, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên : Nguyễn Hữu Hồng

Sinh năm:     1980                              Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm cốm

Địa chỉ liên lạc: Thanh Hương 2, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên: Hoàng Đình Nhẫn

Sinh năm: 1975                             Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm cốm

Địa chỉ liên lạc: Thanh Hương 3, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên: Nguyễn Văn Toại

Sinh năm: 1964                          Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm cốm

Địa chỉ liên lạc: Thanh Hương 3, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

Nhận diện nghề làm cốm:
Nghề làm cốm làng Thanh Hương có từ rất  lâu đời, xưa chỉ làm tập trung vào khoảng tháng 8 đến tháng 10 âm lịch, ngày nay nghề làm cốm diễn ra quanh năm.

Quy trình làm cốm: 

- Chọn thóc nếp thơm không lẫn tẻ, đãi kỹ loại bỏ tạp chất.

- Ngâm vào nước trong thời gian tùy theo mùa, mùa lạnh phải pha nước đun sôi để ngâm (400C).

- Rang thóc: Thóc đãi sạch cho vào chảo rang cho chín đều vỏ thóc giòn.

- Giã thóc: cho vào cối giã vỏ thóc nát tự bong ra hạt gạo bẹp mỏng thành cốm.

Nguyên liệu chính là thóc nếp, bếp rang, chảo gang.

Sản phẩm chủ yếu của làng là cốm mộc, cốm sau khi giã sàng sẩy qua loa. Cốm thành phẩm qua công đoạn chọn thủ công chủ yếu là mắt và tay, cốm màu do nhuộm màu thực phẩm,chủ yếu là cốm xanh

Cốm Thanh Hương được chế biến thành bánh cốm, chè cốm... Xã Đồng Thanh hiện có hơn 200 hộ làm nghề sản xuất cốm theo mùa, 64 hộ đầu tư máy móc làm cốm theo quy mô lớn cung cấp cho thị trường trong tỉnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện trạng về người thực hành nghề làm cốm

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành nghề
	64

	Số người đang thực hành nghề
	60 người

	Số người có khả năng truyền dạy
	

	Số người đang học nghề
	


Trước đây nghề cốm Thanh Hương chủ yếu giã bằng tay chày tay, cối đá nhỏ, rang bằng bếp củi, nồi rang bằng đất nung, hai người làm một ngày khoảng 5 kg thóc được khoảng 3 kg cốm. Từ sau cách mạng thành công đến năm 1990 giã bằng cối và chày giã gạo, rang bằng chảo gang, 1 người rang 1 người trộn cốm 2 người giã liên tục, hết mẻ này sang mẻ khác 5 nhân công làm liên tục 1 ngày được khoảng 20 kg cốm thành phẩm. Từ năm 1990 đến nay điện khí hóa một phần, rang tự động bằng mô tơ nhỏ, giã tự động bằng mô tơ lớn, một người điều khiển tất cả các khâu sản xuất 1 ngày được 100 kg cốm thành phẩm.

Giá trị của nghề làm cốm đối với đời sống cộng đồng:

Cốm ở Thanh Hương là nguồn thực phẩm quý giá thơm, dẻo, ngọt bùi qua các công đoạn sản xuất như rang, giã vỏ trấu nát còn chất lượng gạo vẫn giữ nguyên (vỏ cám được dính vào cốm). Bánh cốm là loại bánh quí dùng trong việc cưới hỏi, cúng lễ, tặng quà người thân, dùng khắp nơi trong nước và ngoài nước. Mỗi ngày 3 thôn trong làng Thanh Hương bán ra thị trường hơn 1000 kg cốm thành phẩm. Mùa rét từ tháng 9 âm lịch trở đi mỗi ngày bán ra thị trường khoảng 2 ngàn đến 3 ngàn kg, lãi xuất tương đối ổn định so với các nghề khác đem lại đời sống tốt cho cộng đồng địa phương. Cốm gắn với cơm áo, gạo tiền, với cuộc sống mưu sinh của người dân

Tham gia làm cốm cũng là thời gian để người dân xích lại gần nhau hơn, được chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện hàng ngày. Cốm là sự kết nối, mối liên hệ giữa các thành viên của làng và cộng đồng.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Hiện nay UBND xã đã giao cho 2 HTX hỗ trợ, giúp nhân dân lấy giống lúa nếp để cung cấp sản phẩm cho nghề làm cốm và giao cho HTX Thanh Hương hợp tác các gia đình làm cốm thành lập một hội làm cốm làng nghề Thanh Hương.

- UBND xã hỗ trợ trong việc làm cốm đảm bảo an toàn thực phẩm để tạo ra sản phẩm sạch cung cấp cho thị trường.

- Các gia đình đã ký cam kết làm tốt công tác an toàn thực phẩm tạo ra sản phẩm sạch cung cấp ra thị trường để giữ gìn và phát huy thế mạnh của sản phẩm cốm làng Thanh Hương. 

- Các gia đình khuyến khích con cháu học nghề và phát huy nghề truyền thống của ông cha để lại.

- Lưu giữ nghề và hành nghề chính là phát huy những giá trị tốt đẹp truyền thống trong các sản phẩm phục vụ cho các sự kiện, các lễ trọng và nghi lễ quan trọng của cá nhân, cộng đồng.

- Nghề làm đậu phụ

(Thôn Thanh Hương 1, 2, 3, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Hữu Khỏe

Sinh năm: 1960                              Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm đậu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Hương, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên : Lương Đức Tân

Sinh năm:     1961                              Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm đậu

Địa chỉ liên lạc : Thanh Hương, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên: Nguyễn Văn Đam 

Sinh năm: 1960                             Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm đậu

Địa chỉ liên lạc : Thanh Hương, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên: Trần Văn Sự

Sinh năm: 1978                          Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm đậu

Địa chỉ liên lạc : Thanh Hương, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

(5) Họ và tên: Nguyễn Hữu Khoắc

Sinh năm: 1954                          Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm đậu

Địa chỉ liên lạc : Thanh Hương, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

(6) Họ và tên: Nguyễn Trọng Đảng

Sinh năm: 1960                          Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm đậu

Địa chỉ liên lạc : Thanh Hương, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

Nhận diện nghề làm đậu phụ:

Người làng Thanh Hương không ai biết chính xác nghề làm đậu phụ ở làng có từ bao giờ, chỉ biết rằng vào thời điểm những năm 70-80 của thế kỷ trước, nghề làm đậu phụ đã hình thành và phát triển ở thôn Thanh Hương. 
Quy trình làm đậu phụ: Đậu tương được ngâm, đãi, xay, vắt, nấu, đánh, lọc, gói, ép, om nhuộm nghệ.  Kỹ thuật làm đậu quan trọng nhất là thêm nước chua (nước đậu đã lên men để từ hôm trước) và muối vì nó quyết định phần lớn chất lượng đậu và mỗi nhà lại có một bí quyết, tỷ lệ pha chế riêng. Tùy thời tiết nóng hay lạnh để pha nước chua, người giỏi nghề là người nhìn màu nước chua có thể biết được đậu thành phẩm.

Hiện nay trong làng có hơn 30 hộ gia đình vẫn làm nghề đậu phụ đã trở thành nghề gia truyền mang lại thu nhập chính của nhiều gia đình, sản phẩm được cung cấp cho người dân trong thôn, xã và trong huyện Vũ Thư.
Giá trị của nghề làm đậu phụ đối với đời sống cộng đồng:

Nghề làm đậu mang lại thu nhập đáng kể cho các hội gia đình. Nghề làm được quanh năm; nguyên liệu chính là đậu tương lại sẵn có ngay tại địa phương, các thế hệ người dân làng Thanh Hương lấy làm phương kế sinh nhai hiệu quả. 

- Không chỉ thu nhập cao từ sản phẩm chính, nghề làm đậu phụ tận dụng mọi phụ phẩm không bỏ đi đâu tí nào, nước đậu, bã đậu, váng đậu… thì dùng để chăn nuôi lợn, gà. Nhờ làm đậu phụ mà nhiều hộ luôn có bã nuôi lợn, nuôi vịt, vừa giảm được chi phí mua thức ăn, lợn, vịt cũng nhanh lớn, mỗi năm có thể quay vòng 3-4 lứa; chất thải chăn nuôi lại được gom vào hầm bi-ô-ga để làm chất đốt sạch đem lại thu nhập ổn định. 
- Nghề làm đậu phụ, nghề dung dị như chính món ăn phổ biến trên mâm cơm mỗi nhà, tuy vất vả sớm khuya nhưng đã góp phần cải thiện cuộc sống, mang lại ấm no cho nhiều hộ gia đình ở thôn Thanh Hương. 

- Nhờ gắn bó với nghề làm đậu, nhiều hộ trong xã đã xây được nhà cao tầng, mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, nuôi dạy con cái ăn học thành tài, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

- Nghề làm đậu phụ kết nối các thành viên trong gia đình, hàng xóm, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội nhờ tăng thu nhập và đóng góp của bà con.

- Nghề truyền thống được duy trì và phát huy cũng nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ biết trân trọng và yêu quý di sản cha ông để lại

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND xã hỗ trợ các gia đình làm đậu phụ đảm bảo an toàn thực phẩm để tạo ra sản phẩm sạch cung cấp cho thị trường.   

- Các gia đình đã ký cam kết làm tốt công tác an toàn thực phẩm tạo ra sản phẩm sạch cung cấp ra thị trường để giữ gìn và phát huy thế mạnh của sản phẩm đậu phụ làng Thanh Hương.

- Các gia đình làm đậu không chỉ với mục đích kinh tế, mà nghề đậu phụ còn gắn với những kinh nghiệm, tri thức của những người đi trước, truyền lại cho người sau.

- Các gia đình, cộng đồng khuyến khích, truyền dạy những người trẻ học nghề và theo nghề của gia đình.

3) Xã Xuân Hòa

Xuân Hòa có 7 thôn là Hữu Lộc, Quang Trung, Cự Lâm. Đông Mỹ, Chàng Lạc, Phương Tảo, Thanh Bản với tổng diện tích tự nhiên là 7,98 km² với dân số hơn 8306 người. Hiện nay xã Xuân Hòa có 01 DSVHPVT là hội Vạn Xuân.

- Hội Vạn Xuân

(Thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên : Nguyễn Quang Thu

Sinh năm: 1967

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Bản 3, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên: Đỗ Văn Mạnh

Sinh năm: 1980

Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên: Nguyễn Tiến Thịnh

Sinh năm: 1974                        Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Hội người Cao tuổi

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên : Trịnh Văn Mùi

Sinh năm: 1967
                Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

(5) Họ và tên : Trịnh Ngọc Thanh

Sinh năm: 1960
                      Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

(6) Họ và tên: Đặng Xuân Hải

Sinh năm: 1963
                      Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

(7) Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp

Sinh năm: 1969
                      Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

(8) Họ và tên : Nguyễn Tiến Công

Sinh năm: 1965
                      Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

(1) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ xã Xuân Hòa

Họ và tên người đại diện: Đỗ Thị Nhung

Sinh năm: 1973

Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Tảo, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

(2) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi xã Xuân Hòa

Họ và tên người đại diện: Đỗ Đức Thuấn

Sinh năm: 1947

Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư .

(2) Tên tổ chức:  Hội Cựu Chiến binh xã Xuân Hòa

Họ và tên người đại diện: Đặng Ngọc Cấp

Sinh năm: 1954

Dân tộc : Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hương, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội Vạn Xuân:
Miếu Hai Thôn xưa thuộc tổng Cự Lâm, nay là thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là một di tích lịch sử thờ vua Lý Nam Đế và hoàng hậu Đỗ Thị Khương Nương, đã được Nhà nước công nhận Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia ngày 12 tháng 12 năm 1986. Tại ngôi miếu này còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và văn hóa gắn liền với quá trình dựng và giữ nước của dân tộc. Lý Nam Đế tên thật là Lý Bí còn gọi là Lý Bôn có tài văn, võ đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa đánh đuổi quân đô hộ nhà Lương và quân Lâm Ấp rồi tự xưng Nam Đế , đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội). Hoàng hậu Đỗ Thị Khương, con cụ Đỗ Công Cẩn làm nghề dạy học và cắt thuốc chữa bệnh cho dân nổi tiếng khắp vùng được vua Lý Nam Đế xin kết duyên với bà, đón về triều phong làm hoàng hậu. Theo truyền thuyết địa phương thì di tích được xây dựng sau khi vua và hoàng hậu qua đời. Theo các cụ trong làng kể lại lễ hội được tổ chức từ  rất lâu không rõ vào năm nào song trong những năm kháng chiến chống Mỹ bị gián đoạn, từ năm 1986 cho đến nay lễ hội truyền thống được duy trì diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 02 âm lịch hàng năm.

Diễn trình tổ chức lễ hội Vạn Xuân: Từ ngày mồng 09 tháng 02 tổ chức mở cửa đền tế mục dục, lễ cáo thánh mở hội. Lễ tế tại sân nhà tiền tế của di tích, ngoài tế ở lễ hội chính các cụ còn tế ở một số di tích liền kề như đình Sai, đình An Để, miếu Hương, miếu Hữu Lộc. Ban tế gồm 28 cụ chia thành hai hàng đứng đối diện nhau trước mặt các cụ là bàn để lễ tế dâng vua, hoàng hậu. Mỗi bên đều có xướng tế và có bồi tế. Thời điểm tế chính là vào chiều mồng 9 tháng 02 âm lịch tế mở cửa đền, sáng mồng 10 tháng 02 âm lịch tế cáo đóng cửa đền.

Trong những ngày diễn ra lễ hội có các nghi lễ rước kiệu long đình của hai thôn Phương Tảo 1, 2 và thôn An Để, rước kiệu, luyện long đình của thôn Hữu Lộc, rước kiệu của thôn Hương, tế nam quan, nữ quan của các đoàn có từ 8 – 11 đoàn tế. Thành phần tham gia rước kiệu gồm thành viên ban tổ chức lễ hội, tiểu ban quản lý di tích cùng đông đảo nhân dân trong làng xã và du khách thập phương, nam thanh niên kiêng kiệu thánh, nữ kiêng xa luyện. Đám rước kiệu, luyện, long đình, cờ thần, thánh đồ tế khí như chấp kích, bát biểu. Lễ rước vua “Lý Nam Đế” và hoàng hậu Đỗ Thị Khương” đi từ đình Sai, đình Cả về di tích và rước từ miếu Hữu Lộc, miếu Hương về lễ hội Vạn Xuân (di tích miếu Hai Thôn). Trước đây kiệu thánh nghỉ lại miếu Hai Thôn một đêm, đến ngày hôn sau mới rước về nhưng ngày nay đám rước trở về các đền trong ngày. Trước đây trai gái khiêng kiệu, luyện, long đình đều là những người chưa lập gia đình, nhưng bây giờ tục kiêng này đã bỏ. Lễ của các khu, xóm, thôn và khách thập phương là lợn được giết nguyên con, làm sạch trang trí đẹp để về tế lễ thánh. Chiều ngày 09 tháng 02 nói chuyện truyền thống với đoàn thanh niên xã và các cháu trường tiểu học

Trong những ngày diễn ra lễ hội có các trò chơi: Cờ tướng, kéo co, leo cầu kiều, võ thuật, chọi gà. Chiều ngày 12 tháng 02 dân làng làm lễ cáo Thánh đóng cửa đền kết thúc lễ hội.

Hiện nay lễ hội có nhiều thay đổi do sự tác động của tiến trình phát triển của xã hội như không còn duy trì được lễ rước nước, lễ rước kiệu hiện nay chỉ rước kiệu bà xuống lễ hội Vạn Xuân, kiệu từ lễ hội Vạn Xuân không đi đón kiệu bà. Ngày nay hội Vạn Xuân đã có thêm phần tế nữ quan mà trước đây không có liên quan đến việc cấm phụ nữ không được vào hậu cung. Phần lễ được phát triển, phong phú hơn như cơ sở vật chất hiện đại hơn, nghi lễ phát triển thêm một số nghi lễ như: màn trống hội, biểu diễn võ cổ truyền, múa kiếm, tế nữ quan, lễ cúng được thịnh soạn hơn, phong phú hơn. Nhiều trò chơi mới được phát triển như nhà hơi, xe điện, câu cá. Phần lễ khai mạc được tổ chức với quy mô lớn hơn hoàng tráng hơn cùng với công tác quản lý chặt chẽ hơn của các cấp chính quyền địa phương.

Ngày nay dưới sự tác động của cơ chế thị trường, việc thu hút nhân lực phục vụ cho lễ hội gặp khó khăn dẫn đến nguy cơ mai một. Một số nghi thức liên quan đến nhiều nhân lực như rước kiệu, tế nam quan, vật võ, lễ rước nước khó huy động được người tham gia. Tập quán xã hội có sự thay đổi và phát triển dẫn đến một số tục lệ bị mai một như lễ Lềnh. Công tác quản lý hạn chế dẫn đến mất mát đồ tế khí, thờ tự dẫn đến việc duy trì các nghi lễ gặp khó khăn. Nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và

Giá trị của hội Vạn Xuân đối với đời sống cộng đồng:

- Hội Vạn Xuân mở ra đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân trong cộng đồng, phát huy tính cố kết cộng đồng, gìn giữ và bảo tồn được những giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông đã để lại, thể hiện tính giáo dục đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân.

- Hội Vạn Xuân với việc nói chuyện truyền thống chiều ngày 09 tháng 02 đã đem lại sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa cho người dân đặc biệt là các thế hệ học sinh, thanh niên, những thế hệ trẻ của cộng đồng.

- Lễ hội thể hiện sự đoàn kết, phấn khởi, tạo động lực trong lao động thi đua, sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương, tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng khu dân cư.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Người dân và cộng đồng đã công đức về mặt vật chất, ủng hộ về tinh thần, để góp phần trùng tu di tích và phát huy bảo vệ lễ hội của địa phương như Công ty bánh kẹo Bảo Hưng, huyện Vũ Thư đã công đức bánh kẹo dâng lễ và lễ hội, gia đình bà Nguyễn Thị Vinh Giám đốc công ty, thành phố Thái Bình, tiến cúng hiện vật, lễ vật về lễ hội cùng sự công đức của các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương phát tâm cúng tiền trong ngày lễ hội.

- Người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, luyện tập các nghi lễ tế, múa kiếm, múa lân, nhạc lễ, tham gia rước kiệu, thực hiện tốt các nghi lễ trong năm như lễ mục dục, giỗ, tuần, rằm, mồng một, lễ tết trong năm.

- Chính quyền thôn/xã/huyện/tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách trong việc tham quan, chiêm ngưỡng và nhu cầu tín ngưỡng tâm linh. Ban quản lý di tích thường xuyên chăm sóc, tổng vệ sinh khuôn viên di tích, trồng cây xanh. Công tác quản lý di tích, quản lý lễ hội được chặt chẽ, bài bản đảm bảo đúng quy định. Chính quyền thôn, xã đã làm tốt công tác xã hội hóa thu hút mọi nguồn lực đầu tư cho lễ hội.

- Để duy trì lễ hội ngày càng tốt hơn nữa thì người dân, cộng đồng cần phát huy tính cố kết cộng đồng, bảo tồn, phát huy và khôi phục những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Người dân và cộng đồng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức lễ hội.

- Chính quyền các cần cấp quan tâm hơn nữa, cần có khảo sát, nghiên cứu thực tiễn để có kế hoạch mở rộng khuôn viên, mở rộng quy mô lễ hội, đầu tư phục chế đồ tế khí tại di tích hiện còn lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Nhà nước cần đầu tư kinh phí để bảo vệ di sản văn hóa nói chung, bảo vệ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể nói riêng.

4) Xã Song Lãng

Xã Song Lãng nằm ở bờ Nam sông Trà Lý tiếp giáp với các xã Hiệp Hòa ở phía Tây Bắc và Tây, xã Việt Hùng ở phía Tây Nam, xã Dũng Nghĩa ở phía Nam, xã Minh Khai ở phía Đông Nam, xã Minh Lãng ở phía Đông, giáp với xã Hồng Giang (huyện Đông Hưng) ở phía Đông Bắc được phân định bởi ranh giới là sông Trà Lý. Xã Song Lãng gồm hai làng Ngoại Lãng (nằm ở phần phía Bắc, có các thôn Hội, Trung, Ba, Bạch Mã) và Văn Lãng (nằm ở phần phía Nam). Xã Song lãng có 03 DSVHPVT gồm 02 lễ hội truyền thống là Hội đền Thượng, hội Phủ Văn và 01 tri thức dân gian là tục làm cỗ chay.

- Hội đền Thượng

(Thôn Hội, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Đào Xuân Hợp 


Sinh năm: 1963

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, trưởng ban

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên: Nguyễn Xuân Khuê

Sinh năm: 1952

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ quản lý di tích lịch sử văn hóa

Địa chỉ liên lạc: thôn Hội, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên: Đỗ Xuân Liễn

Sinh năm: 1950

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Chủ tế

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Song Lãng, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

(4) Họ và tên: Lê Bá Lơn

Sinh năm: 1945

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng ban hành nghi

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, Song Lãng, huyện Vũ Thư

(5) Họ và tên: Hoàng Đình Phúc

Sinh năm: 1945

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: sư trúc lâm

Địa chỉ liên lạc: Xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

(6) Họ và tên: Nguyễn Xuân Lương

Sinh năm: 1950

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban tế

Địa chỉ liên lạc: Xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

(7) Họ và tên: Hoàng Văn Liên

Sinh năm: 1952

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Hội Chủ

Địa chỉ liên lạc: Xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

(8) Họ và tên: Hoàng Đình Phúc

Sinh năm: 1945

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Sư Trúc lâm

Địa chỉ liên lạc: Xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

(9) Họ và tên: Lê Xuân Chính

Sinh năm: 1947

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Sư Trúc lâm

Địa chỉ liên lạc: Xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội đền Thượng:

Đền thờ thiền sư Đỗ Đô là ông tổ thứ 12, thế hệ truyền thừa thứ 4 của tông phái Thảo đường. Theo ngọc phả Từ Thượng và truyền thuyết dân gian Đỗ Đô tức Đỗ Sinh Công sinh ngày 9 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Minh Đạo thứ nhất triều Lý Thái Tông. Với tài cao, đức rộng nên Đỗ Đô được vua Lý Thánh Tông tin tưởng, kính trọng ban cho chức Tăng quan đứng đầu hàng tăng sư, thương dân tình đói khổ ông đã xin vua miễn thuế khoá tạp dịch, khuyến khích dân chúng chăm việc nông tang, ông cho người sửa sang đường sá, góp công sức đắp đê sông Hoàng làm cho dân làng Song Lãng luôn được mùa no đủ. Sau khi thiền sư qua đời với những công lao đóng góp của Ngài, nên vua Lý đã cho dân làng lập đền thờ thiền sư trên nền hành cung cũ để dân Ngoại Lãng và du khách bốn mùa hương khói. 

Theo sách “Yên Tử cựu lục” của hàn lâm viện Đông các Đại học sỹ Nguyễn Bính thời Lê Hồng Phúc soạn vào năm 1572 và sách “Đạt Mạn Thiền sư bảo lục khảo chính” của Doãn Cảnh Tĩnh thì chùa Phúc Thắng có từ năm 1060 thời Lý Cao Tông. Sau khi Đỗ Đô siêu thăng thì triều Lý cho lập đền thượng xây dựng trên nền hành điện cũ của vua Lý Thánh Tông khi vua về kinh lý vùng đất này. Di tích đền thượng chùa Hội đã được bộ văn hoá công nhận và cấp bằng xếp hạng di tích LSVH cấp quốc gia ngày 04/12/1989.

Đền Thượng chùa Hội theo phong tục cổ truyền và lệ của làng lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày mồng 06 đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch, hội lớn được tổ chức vào các năm lẻ. Những nghi lễ chính trong hội đền Thượng: Các cáo nghi thức có theo đạo phái Trúc lâm Yên Tử, lễ xin ứng chủ hội (tối 15 tháng Chạp), cử hành văn, rước cồng trừ tà đêm 30 tết, thành lập Ban tổ chức và các bộ phận phục vụ lễ hội. Trong lễ hội có rước kiệu Thánh từ đền về nhà ông Hội, chỉ rước văn tế từ nhà ông Văn lên đền để tế, có sư trúc lâm lễ phật, trong ba ngày hội chính các thôn, các họ có rước cỗ lên chùa lễ Phật, Thánh. Sư trúc lâm lễ chay lược, chay cái. Ngoài sân tế các quan viên hành nghi tế Thánh ngoài ra sân vật các trai làng thi vật. Phần hội được tổ chức nhiều hoạt động trò chơi như đấu vật, cờ tướng, tổ tôm điếm, hát du thuyền và các trò chơi dân gian khác. Sau ba ngày hội chính làng tổng kết khen thưởng các bộ phận tham gia.
Giá trị của hội đền Thượng đối với đời sống cộng đồng:


Lễ hội tổ chức hàng năm để tưởng nhớ dến công đức của các danh nhân danh tướng có công xây dựng quê hương đất nước, cầu cho Quốc thái dân an và cũng là điều kiện để giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc, của quê hương. 



Lễ hội được diễn ra hàng năm từ ngày 06 đến ngày 11 tháng Giêng với các nghi lễ đặc biệt như làm cỗ chay, rước cỗ, rước văn, tán hoa, thi thầy và các nghi lễ theo đúng phong tục cổ truyền của các vị sư trúc lâm và các quan viên tế của làng. Lễ hội là lúc ôn lại truyền thống của thiền sư Đỗ Đô về cách phòng chống dịch bệnh và thâm canh lúa nước, chống giặc ngoại xâm.


 Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Cộng đồng tích cực tham gia vào các hoạt động của lễ hội và đề xuất hỗ trợ kinh phí cho việc trùng tu tôn tạo cũng như tổ chức lễ hội.

- BTC và chính quyền xã hàng năm kiểm tra và hướng dẫn công tác quản lý lễ hội nhằm nâng cao nhận thức và nghiệp vụ cho người trực tiếp quản lí di tích cũng như cộng đồng cư dân nơi đây.

 - Bộ phận an ninh triển khai các biện pháp bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, và quản lý tốt các dịch vụ.



- Ngành văn hóa góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa.

- Hội Phủ Văn

(Thôn Văn Lãng, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Trần Văn Liệu 

Sinh năm: 1941

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban quản lý

Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Lãng, xã Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình

(2) Họ và tên: Vũ Thị Nuôi



Sinh năm: 1927

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Lãng, xã Song Lang, Vũ Thư, Thái Bình

(3) Họ và tên: Ông Tạ Văn Vĩnh



Sinh năm: 1960

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Lãng, xã Song Lang, Vũ Thư, Thái Bình

(4) Họ và tên: Trần Thị Hằng



Sinh năm: 1953

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Lãng, xã Song Lang, Vũ Thư, Thái Bình

(5) Họ và tên: Trần Văn Tích



Sinh năm: 

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Lãng, xã Song Lang, Vũ Thư, Thái Bình

(6) Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên



Sinh năm:

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội người cao tuổi

Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Lãng, xã Song Lang, Vũ Thư, Thái Bình

Nhận diện hội Phủ Văn:

Phủ Văn thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh tương truyền có từ năm 1557 đời Thiện Hưu nhà Lê đã phong thần cho người thờ đức thánh mẫu Liễu Hạnh. Cùng với phủ giầy Nam Định và đền Sòng Thanh Hóa. Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3 âm lịch. Ngày 15 tháng 2 âm lịch hàng năm dân làng tổ chức xin ứng cử chủ văn (chủ văn là những bậc cao niên, có uy tín trong làng, có điều kiện tổ chức). Ngày 10 tháng 3 làng tổ chức mở hội ba ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 3 âm lịch. Trong ba ngày có ba buổi rước văn, tế Thánh mẫu. Đội tế nữ quan có 20 người, ngoài ra còn có các đội tế của các xã bạn đến giao lưu. Trong lễ hội có chơi cờ tướng (cờ cắm), chọi gà, văn hóa văn nghệ của các câu lạc bộ trong và ngoài xã. Đội rước cờ 5 người, ngũ cổ 5 người, bát âm 8 người, đội rước kiệu 12 người (kiệu nam 6 người, kiệu nữ 6 người). Hội được mở ra là để tưởng nhớ công lao của các vị tiền nhân để cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt bội thu.

Giá trị của hội Phủ Văn đối với đời sống cộng đồng:

Trong tiềm thức của nhân dân thôn Văn Lãng Phủ Văn là một chốn linh thiêng thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh giúp dân làng có cơm no, áo ấm. Ngày hội là ngày nhân dân tỏ lòng thành kính đối với Thánh mẫu. Cầu mong Thánh mẫu phù hộ che chở cho họ trong đời sống thường ngày, cũng như trong công việc làm ăn buôn bán.

 Các biện pháp bảo vệ và phát huy::

- Cộng đồng tích cực tham gia vào các hoạt động của lễ hội và đề xuất hỗ trợ kinh phí cho việc trùng tu tôn tạo cũng như tổ chức lễ hội.

- BTC và chính quyền xã hàng năm kiểm tra và hướng dẫn công tác quản lý lễ hội nhằm nâng cao nhận thức và nghiệp vụ cho người trực tiếp quản lí di tích cũng như cộng đồng cư dân nơi đây.

 - Bộ phận an ninh triển khai các biện pháp bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, và quản lý tốt các dịch vụ.

- Luôn có sự kết hợp hài hòa giữa sự tham gia trực tiếp của người dân vào các hoạt động hội và công tác tổ chức dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương và sự phối hợp của các đoàn thể.



- Cỗ Chay


(Xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Phạm Đức Lương

Sinh năm: 1943

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm cỗ chay

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ba, Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình

(2) Họ và tên: Đào Thượng Trịnh



Sinh năm: 1948

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm cỗ chay

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Hương, Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình

(3) Họ và tên: Ông Trần Văn Ngọ



Sinh năm: 1953

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm cỗ chay

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hội, xã Song Lang, Vũ Thư, Thái Bình

(4) Họ và tên: Hoàng Văn Liêm



Sinh năm: 1950

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm cỗ chay

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Song Lang, Vũ Thư, Thái Bình

(5) Họ và tên: Đỗ Xuân Liễn

Sinh năm: 1950

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Chủ tế

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Song Lãng, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Nhận diện di sản Cỗ chay:

Chùa Phúc Thắng và đền Thượng xã Song Lãng là nơi thờ phật và thiền sư Đỗ Đô đạo hiệu là Đạt Mạn thiền sư. Hàng năm vào ngày mồng 6 tháng Giêng, nhân dân vào mở hội đấu vật, thi cỗ chay, giã bánh dày, nấu chè lam, đường cát. Những phong tục tập quán đẹp hình thành từ nghìn năm trước được gìn giữ, tái hiện hàng năm vào mỗi mùa lễ hội. Người Ngoại Lãng từ thời Lý đã có một bộ “luật tục” được khắc vào bảng đồng (nhưng đến nay không còn) quy định 8 phong tục của làng Ngoại Lãng, gồm: lễ giảng bảng, lễ hội thi thày duyệt hoàng nam, lễ hội thập cúng, lễ tán hoa, hội cỗ chay, lễ hội hạ điền, cơm lam chúc chi, tục đánh cồng đêm 30 tết. Đặc biệt, tục thi cỗ chay vẫn còn được người dân trong làng duy trì và được tổ chức vào kỳ hội chính. Việc cúng cỗ chay được người dân trong làng tổ chức sau khi thiền sư Đỗ Đô viên tịch. Để tỏ lòng tôn kính thiền sư cũng là vị Thành hoàng làng Lạng. 

Ngày mở hội thi cỗ chay trùng vào ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng Giêng. Cỗ được phân ra làm 2 loại: cỗ chay cúng phật và cỗ chay cúng thiền sư và nha môn. Thành phần chế biến cỗ chay có nguồn gốc thực vật như: gạo nếp, gạo tẻ, đậu, vừng, lạc…Tuyệt nhiên không dùng nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật. Trước đây, việc tuyển chọn người làm cỗ rất khắt khe. Những người có kỹ thuật, khỏe mạnh, sạch sẽ mới được trực tiếp làm cỗ. Người làng phải dựng 3 gian nhà gọi là nhà giáo để chế biến cỗ trong nhiều ngày. Phải lập bàn thờ, thờ quan Bộ hạ để Ngài trông coi giám sát việc làm cỗ. Làng cử người phụ trách chung và nhiều người cùng tham gia, làm cả ngày lẫn đêm, kéo dài hàng nửa tháng trước khi mở hội mới kịp có cỗ. Người dân làng Lạng hiện nay vẫn còn duy trì phương thức làm cỗ thủ công chứ không sử dụng máy móc hỗ trợ. Như vậy, các món cỗ chay mới giữ nguyên được hương vị cổ truyền và đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật khi chấm thi. Xưa, làng có 12 giáp, mỗi năm mỗi giáp cử ra 2 người, mỗi trai hội làm một cỗ cơm, một cỗ nước trong ngày hội. Tổng cộng có 24 cỗ cái, có 24 lần rước cỗ từ nhà trai chủ lên chùa trong ba ngày hội. Cỗ bày theo ngôi, theo giáp và theo thôn. Phân phối cỗ hàng ngày và chia cỗ cho giáp vào ngày 15 tháng Giêng.

Theo thời gian và trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, một vài quy tắc trong việc làm cỗ chay cũng đã lược bớt. Người dân trong làng cũng mải làm ăn, tính kế mưu sinh nên cũng không có nhiều thời gian để học cách thức làm cỗ chay. Nhưng cho đến nay, cỗ chay làng Lạng trong hội thi vẫn có đủ 3 đẳng cỗ: cỗ cái (gồm 8 món), cỗ cơm (11 món) và cỗ nước (8 món). Tiêu chí để chấm cỗ cũng rất khắt khe nên buộc người làm cỗ phải tỷ mỷ trong từng công đoạn. Phải có 3 loại cỗ: cỗ cái, cỗ nước, cỗ cơm. Mỗi loại cỗ có các món khác nhau theo quy định. Cỗ trông đẹp mắt, phải có giá trị sử dụng, tức là sau khi lễ Phật, tế Thánh xong thì phải sử dụng được, có mùi vị thơm ngon. Đặc biệt là cỗ không được pha chế một thứ gì có nguồn gốc từ động vật. Bằng những nguyên liệu đơn giản, gần gũi từ chính đời sống của người dân nông thôn, dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân trong làng, các món chay như: giò, chả, nem, mọc, chân giò, cá rán, chim tần, gà quay.... đều được tạo hình giống y như thật. Mắt thường khó có thể phân biệt được món chay với món mặn. Chỉ khi được thưởng thức những món này, người ta mới cảm nhận được vị thanh tao tinh khiết của những món đồ ăn được làm hoàn toàn từ bột của các loại ngũ cốc. 

Giá trị của Cỗ chay đối với đời sống cộng đồng:

Từ sự thanh tao thuần khiết của những mâm cỗ chay, cộng với ý nghĩa tâm linh của việc làm cỗ chay cúng Phật, cúng Thánh đã trở thành nét đẹp văn hóa đầu xuân được người dân làng Lạng duy trì cho đến ngày nay. Trong những năm chiến tranh, việc làm cỗ chay cúng Phật, Thánh đã từng bị gián đoạn. Nhưng khi đất nước hòa bình, những người nông dân vùng đất Hương Mần vẫn không quên công lao của vị thành hoàng làng Đạt Mạn thiền sư. Dù khó khăn đến mấy, cứ 2 năm 1 lần, vào khóa hội chính, nhân dân trong làng lại mở hội thi cỗ chay. Việc này đã trở thành thói quen trong tâm thức của người dân làng Lạng. Từ đó, trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng riêng của địa phương. Trong dịp tết cố truyền của dân tộc, trên mâm cỗ của các gia đình thuộc xã Song Lãng đều có bánh chưng xanh, dưa hành, thịt mỡ như những vùng quê khác. Nhưng điều đặc biệt hơn mà chỉ người dân nơi đây có được, là một chút ít lộc Thánh, lộc Phật được thụ hưởng sau hội thi cỗ chay của chùa làng, sẽ đem lại may mắn trong suốt một năm mới.



Các biện pháp bảo vệ và phát huy:
- Cộng đồng tích cực tham gia vào các hoạt động là cỗ chay.


- Ngành văn hóa và chính quyền xã khuyến khích và hỗ trợ những người tham gia ứng cử làm cỗ chay. 

- Các ngành, hội, mặt trận hỗ trợ cộng đồng một cách tích cực trong việc vận động người dân tham gia làm cỗ chay và luôn kiểm tra, giám sát đảm bảo tôn trọng tập tục, đồng thời đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường.




5) Xã Minh Lãng



Xã Minh Lãng nằm ở phía Bắc của huyện Vũ Thư cách trung tâm huyện hơn 4,2 km, phía Bắc giáp sông Trà Lý, phía Nam giáp xã Minh Quang và xã Minh Khai, phía Đông giáp xã Phúc Thành và xã Tân Hòa, phía Tây giáp xã Song Lãng. Minh Lãng là một xã đông dân có trên 11 nghìn nhân khẩu, với 3.495 hộ sinh sống trong 07 thôn là Súy Hãng, Lại Xá, Trung Nha, Thanh Trai, Bùi Xá, Phù Lôi, Thanh Nội. Xã Minh Lãng là kết hợp phát triển giữa sản xuất Nông nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp, mở rộng thương mại dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao đời sống của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng thôn, làng văn hoá, đơn vị văn hoá, dòng họ văn hoá, gia đình văn hoá, được triển khai một cách sâu rộng, được các cấp các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong xã hưởng ứng. Hiện nay xã Minh Lãng có 03 DSVHPVT đã được kiểm kê là nghề thêu thủ công truyền thống và hội Miếu Giai, hội đình – miếu Hoành.

- Nghề Thêu



(Xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Nguyễn Như Lại

Sinh năm:   1948           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp Thêu tay Mỹ long

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phù Lôi, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên:  Hoàng Đình Chiêm

Sinh năm:   1960            Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp Thêu Tuấn Dương 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phù Lôi, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên:  Lê Xuân Hồi

Sinh năm:   1964

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp Thêu Thành Nam 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phù Lôi, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên:  Nguyễn Cao Bính

Sinh năm:    1953             Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Chủ cơ sở thêu tranh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

(5) Họ và tên:  Phạm Đức Cảnh

Sinh năm:    1944               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Chủ cơ sở thêu tranh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

(6) Họ và tên:  Nguyễn Thị Nhuần

Sinh năm:    1976               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Chủ cơ sở thêu Linh Nhuần

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư



Nhận diện nghề Thêu xã Minh Lãng:



Làng nghề thêu Minh Lãng thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình mới bắt đầu được hình thành ở những năm đầu thế kỷ 20 nhưng Minh Lãng nổi tiếng trong các làng thêu Việt Nam. Theo ông Nguyễn Cao Bính nghệ nhân của làng nghề vào những năm đầu của thế kỷ 20 có 2 cụ là Nguyễn Như Hào và cụ Nguyễn Như Đậu là người làng Gòi (nay là thôn Phù Lôi) đã mang nghề thêu từ Huế về truyền nghề cho nhân dân địa phương. Hiện nay, ở Minh Lãng đã thành lập Hiệp hội Thêu với sự tham gia của 7 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 44 tổ sản xuất các sản phẩm thêu và trên 70% số hộ trong xã tham gia vào nghề thêu truyền thống. Thêu đã đi sâu vào đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng đất này và lan tỏa sang nhiều vùng lân cận như huyện Đông Hưng, huyện Thái Thụy, huyện Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình. Nghệ nhân Nguyễn Cao Bính đã được cha mẹ truyền dạy từ năm lên 8, đam mê với nghệ thuật thêu tranh gắn bó với nghề. Ông Hoàng Đình Chiêm đã 30 năm giữ lửa cho nghề thêu Minh Lãng.



Trước đây các mặt hàng thêu và kỹ thuật thêu còn đơn giản với một số gam màu chỉ cơ bản như xanh, đỏ, tím, vàng, lục, ngày nay, nguyên liệu đã thực sự đa dạng hơn từ chất liệu vải thêu như xa tanh, lụa, đến các loại chỉ tơ nhiều màu được lựa chọn kỹ lưỡng hoặc nhập khẩu từ những hãng nổi tiếng trên thế giới như DMC, Anchor, nên nghề kỹ thuật thêu tinh xảo có điều kiện phát triển từ thêu hàng trắng, hàng nổi, thêu kết hợp dua, ren, đáp ứng không chỉ nhu cầu sử dụng thông thường trong may mặc mà còn được sử dụng mang tính chất trang trí mỹ thuật. Những mặt hàng mới này đã đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng ở nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản với thêu trang trí cho Kimônô, Pháp, Ý với mặt gối áo, khăn trải giường được thêu chỉ lụa trên nền vải mỏng, trong suốt nhưng tinh xảo nhất phải là tranh thêu chân dung, phong cảnh. Bằng cây kim và sợi chỉ, người thợ đã vẽ nên chân dung, phong cảnh đầy sinh động.


Các công cụ, dụng cụ của nghề thêu chủ yếu là chất liệu vải thêu như xa tanh, lụa. Các loại chỉ tơ nhiều màu được lựa chọn kỹ lưỡng hoặc nhập khẩu từ những hãng nổi tiếng trên thế giới như DMC, Anchor, bằng cây kim và sợi chỉ các nghệ nhân đã thêu lên những chiếc áo Kimônô Nhật bản, áo Haboc Hàn quốc, tranh chân dung, tranh phong cảnh tiêu thụ ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc , Anh , Pháp, Nam Phi và thị trường trong nước.



Thời kỳ Pháp thuộc nghề thêu chủ yếu là sản xuất ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân trong nước, những năm 1970 đến 1985 nghề thêu Minh Lãng tham gia sản xuất hàng xuất khẩu sang các nước XHCN thuộc Đông Âu và Liên Xô (cũ).Nhờ có những người luôn giữ lửa cho làng nghề, nên những năm gần đây nghề thêu Minh Lãng vẫn duy trì  hơn 2.000 thợ thủ công luôn gắn bó với nghề truyền thống. Giữ nghề truyền thống đã khó nhưng phát triển nghề truyền thống còn khó hơn. Trong quá trình gìn giữ và phát triển nghề, những người thợ nơi đây luôn tìm tòi, học hỏi, thay đổi, sáng tạo ra những mẫu mã kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tạo ra những sản phẩm độc đáo, được bạn hàng ưa chuộng,  làng nghề Thêu Minh Lãng giữ vững thị trường  các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản...
Hiện trạng về số lượng người thực hành 

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành nghề
	1.000 

	Số người đang thực hành nghề
	2.000

	Số người có khả năng truyền dạy
	

	Số người đang học nghề
	


Trong những năm gần đây các tổ hợp sản xuất chủ yếu nhận các đơn hàng thêu tranh của các đại lý, cửa hàng trong nước do đó số lượng của những đơn hàng hạn chế, không thường xuyên. Các tổ hợp duy trì được là nhờ lực lượng lao động nữ trong độ tuổi 35 - 55. Chủ tổ hợp Linh Nhuần, thôn Súy Hãng cho biết “Những lao động trẻ làm thêu ngày càng ít đi, không còn đội ngũ kế cận, đây là thực trạng chung của làng nghề, như tổ hợp của chúng tôi tạo việc làm cho gần 80 lao động nhưng số lao động trẻ có tay nghề cao chỉ chiếm khoảng 15%. Nguyên nhân do đơn đặt hàng ngày càng giảm, ngày công thấp, mức thu nhập chỉ phù hợp đối với những lao động trung niên không chuyển sang làm may mặc được. Mỗi tháng tổ hợp chỉ nhận được 2 - 4 đơn đặt hàng”. Hiện nay thị trường các nước Tây Âu vẫn sử dụng các mặt hàng thêu cao cấp như khăn trải bàn, ga trải giường trong các khách sạn, nhà hàng, nhưng các doanh nghiệp làng nghề khó tiếp cận. Một trong những khó khăn nữa hiện nay của các doanh nghiệp tư nhân bao tiêu sản phẩm làng nghề đó là 100% các đơn hàng xuất theo đường tiểu ngạch nên độ rủi ro rất cao.
Giá trị của nghề thêu đối với đời sống cộng đồng:

- Nghề thêu Minh Lãng luôn được duy trì, vì tốc độ tăng trưởng của nghề thủ công trong đó có nghề thêu chiếm tỷ trọng 50% tổng thu nhập của xã theo cơ cấu kinh tế 3-5-2. Nghề thủ công ở Minh lãng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế địa phương. Trong quá trình tồn tại và phát triển, nghề thêu Minh Lãng đã trải qua biết bao thăng trầm. Mười năm trở về trước, nghề thêu Minh Lãng rất hưng thịnh. Ngày đó, nhà nào cũng có ít nhất một khung thêu, rất nhiều nhà có từ 2 - 3 khung thêu. Hàng thêu của Minh Lãng nhờ sản phẩm đa dạng về mẫu mã, đẹp nên có mặt cả trong và ngoài nước. Thời điểm đó hàng chục công ty và cơ sở sản xuất, tổ hợp thêu nối tiếp nhau ra đời, tạo việc làm cho trên 4.000 lao động trong xã, trong huyện. Nghề thêu truyền thống đã mang lại cho xã gần 100 tỷ đồng mỗi năm, chiếm hơn 60% tổng giá trị sản xuất của Minh Lãng. Thu nhập của tay kim tại xã Minh Lãng cao nhất hiện đạt trên 2 triệu đồng/người/tháng, trung bình khoảng 1,6 - 1,8 triệu đồng/người/tháng. Ðồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của địa phương có tăng (năm 2010 đạt 69,98 tỷ đồng; năm 2011 đạt 85,7 tỷ đồng; năm 2012 đạt 104,6 tỷ đồng; 10 tháng năm 2013 giá trị sản xuất ước đạt 85,9 tỷ đồng). Kinh tế phát triển góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển đời sống văn hóa, UBND tỉnh đã cấp bằng công nhận xã nghề cho Minh Lãng. Ðảng bộ và nhân dân Minh Lãng đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong thời kỳ đổi mới.

- Nghề thêu không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho các hộ làm nghề, mà còn giáo dục tính kiên nhẫn, sự sáng tạo của các nghệ nhân.

- Sự tôn trọng những người có kinh nghiệm, và sự học hỏi nghề của những người trẻ, tạo ra một quá trình truyền dạy theo truyền nghề truyền ngón được phát huy hiệu quả. Trong quá trình dạy, học nghề, và làm việc cùng nhau, tạo ra mối hệ khăng khít giữa các thành viên cộng đồng.

- Các mẫu hoa trang trí trong các sản phẩm thuê phản ánh những quan điểm nhân sinh quan và các yếu tố văn hóa truyền thống thông qua các mẫu mã trong các sản phẩm hoa văn, cảnh vật.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Do được các cấp Ủy Đảng, Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các Công ty, doanh nghiệp mở rộng xưởng sản xuất, mở rộng quan hệ với các đối tác như Nhật bản, Hàn quốc, Trung quốc. Thành lập Hiệp hội thêu của xã. Nhà nước nên có ưu đãi về thuế, tăng cường xúc tiến thương mại, liên kết với các công ty có uy tín để các doanh nghiệp làng nghề thêu giới thiệu sản phẩm, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, giúp nghề thêu có điều kiện phát triển trở lại.

- Người dân sở tại cố gắng bằng mọi cách để có đầu ra sản phẩm, đồng thời vẫn miệt mài làm nghề, duy trì nghề và trao truyền cho con cháu.

- Hội đình - miếu Hoành

(Thôn Thanh Nội, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Trần Đình Lung

Sinh năm:   1966                       Dân tộc  : Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Nội, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên: Trần Văn Huê

Sinh năm:   1948                 Dân tộc  : Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng Ban tế 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Nội, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên:  Vũ Văn Luân

Sinh năm:   1948           Dân tộc  : Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Nội, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư 

(4) Họ và tên:  Ngô Thị Thiện

Sinh năm:    1948              Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Nội, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư 

Nhận diện hội đình miếu Hoành:

Đình Hoành thờ tướng quân Dương Đường Bộc làm Thành hoàng làng. Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày mồng 7 đến ngày mồng 8 tháng Giêng âm lịch. Nghi thức chính có dâng hương, rước Thánh từ miếu Hoành về đình làng dự hội, tế nam quan, tế nữ quan. Trò chơi có vật võ, chọi gà.

Giá trị của hội đình miếu Hoành với đời sống cộng đồng: 

- Lễ hội truyền thống luôn là môi trường giáo dục tự nhiên nhất mà hiệu quả nhất về truyền thống yêu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Thực hành và tham dự lễ hội, cộng đồng người dân thôn Thanh Nội được cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của vùng đất và nhắc nhở con cháu truyền thống uống nước nhờ nguồn, ghi khắc công ơn những người có công với dân, với làng, với đất nước.

 Biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND xã chỉ đạo tổ chức trong những năm mở hội chính, nhân dân trong các thôn/làng đã khuyến khích lớp trẻ tham gia hành hội và lễ rước. Trong ngày lễ hội con em xa quê và khách thập đã hảo tâm công đức, ủng hộ tiền của để tổ chức lễ hội hàng năm. 

- Để đảm bảo an ninh trật tự cho các lễ hội UBND xã Minh Lãng đã đứng ra thành lập Ban Tổ chức, Ban Khánh tiết, Ban Hậu cần để điều hành và thực hiện đúng nội quy, quy định của ban tổ chức lễ hội.
- Người dân địa phương tích cực tham gia hành hội và hỗ trợ nhân lực, vật lực cho việc tổ chức được tốt.

- Hội miếu Giai

(Thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Phạm Văn Hòa

Sinh năm:   1953                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên: Lưu Anh Dân

Sinh năm: 1958                 Dân tộc:     Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên:  Trần Văn Dần

Sinh năm:                              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư 

(4) Họ và tên:  Nguyễn Phúc Hưng

Sinh năm:    1969              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

(5) Họ và tên:  Phạm Văn Thuân

Sinh năm:    1963              Dân tộc:    Kinh

Nghề nghiệp: Thủ từ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

(6) Họ và tên:  Nguyễn Văn Hải

Sinh năm:    1957              Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

Nhận diện hội miếu Giai:

Miếu Giai thờ Đức Thánh Hồng Võ Đại Vương làm Thành hoàng làng. Tương truyền Hồng Võ Đại Vương tên là Nguyễn Thiện có cha là Nguyễn Công Đạt, mẹ là Trần Thị Quang quê ở vùng Bạch Hạc, Việt Trì (Phú Thọ), thuở nhỏ nổi tiếng thông minh văn võ song toàn. Năm 21 tuổi ông chu du thiên hạ kết nghĩa anh em với Tản Viên Sơn Thánh cùng nhau phò tá Hùng Vương làm yên ổn biên cương, đất nước được Vua Hùng ban cho thực ấp vùng Kiến Xương cửa Hộ. Ngài đã cho lập bản doanh ở vùng Nội Lãng, mộ dân lưu tán khai hoang lập ra Nội Lãng Trang. Khi ngài mất được nhân dân trong làng suy tôn là Thành hoàng làng Nội Lãng, hiện nay có 10 làng thuộc tổng Nội Lãng xưa phụng thờ ngài. Các triều đại về sau đều có sắc phong công nhận công đức của ngài, ngôi đền Thanh Tu từ (tên nôm là miếu Giai) ngày nay là ngôi đền thờ chính của cả vùng nên gọi là đền Cả của 10 thôn phụng sự. 

Hàng năm các thôn cùng nhau mở hội vào hai dịp là ngày mồng 10 tháng 04 âm lịch ngày sinh của Đức Thánh và ngày 15 tháng 11 âm lịch ngày hóa của Đức Thánh. 02 năm tổ chức hội chính một lần do 10 thôn cùng nhau tổ chức rước đức Thánh Cả. Nghi thức chính trong lễ hội có rước văn, tế Thánh, tế nam quan, tế nữ quan. Lễ hội mồng 10 tháng 04 dân làng tổ chức tế Lềnh (tế lợn sống). Trò chơi dân gian có cờ tướng, chọi gà, trước đây có thi đan gàu giai nay không còn.

Giá trị của hội miếu Giai đối với đời sống cộng đồng: 

Hội miếu Giai gắn với các di tích liên quan đến việc tôn thờ Đức thánh Hồng Võ Đại Vương đã trở thành một điểm tín ngưỡng tâm linh của người dân thôn Thanh Trai nói riêng và người dân trong vùng Nội Lãng nói chung. Trong những ngày hội nhân dân địa phương tỏ lòng thành kính đối với đức Thành hoàng làng có công với dân với nước. Được hòa mình vào trong không khí của lễ hội người dân được thỏa mãn đời sống tâm linh, được cầu mong các đấng thần linh phù hộ che chở cho họ có được cuộc sống an lành, công việc làm ăn buôn bán được thuận buồm xuôi gió. Lễ hội được tổ chức đã khơi dậy truyền thống văn hóa của cộng đồng. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND xã chỉ đạo tổ chức trong những năm mở hội chính, nhân dân trong các thôn/làng đã khuyến khích lớp trẻ tham gia hành hội và lễ rước. Trong ngày lễ hội con em xa quê và khách thập đã hảo tâm công đức, ủng hộ tiền của để tổ chức lễ hội hàng năm. Năm 2016 kết hợp với nguồn vốn đầu tư 40 triệu đồng của Sở VHTT&DL và tiền công đức của nhân dân địa phương miếu Giai đã được sửa chữa, nâng cấp nền, sân của di tích để tạo không gian cho các hoạt động tổ chức lễ hội hàng năm. Năm 2017 nhân dân trong xã đã công đức hàng 100 triệu đồng để tu sửa tôn tạo nhằm bảo vệ gìn giữ phát huy giá trị văn hóa của xã, như chùa Hoành, miếu Giai, đình Trung Nha và có người trông coi bảo vệ di tích. 

- Để đảm bảo an ninh trật tự cho các lễ hội UBND xã Minh Lãng đã đứng ra thành lập Ban Tổ chức, Ban Khánh tiết, Ban Hậu cần để điều hành và thực hiện đúng nội quy, quy định của ban tổ chức lễ hội.
- Cộng đồng địa phương nhiệt tình tham gia vào các ban tế, các hoạt động khác nhằm thực hành, duy trì hội hàng trăm năm nay. Họ luôn khuyến khích con cháu, lớp trẻ tham gia vào các hoạt động của hội.

6) Xã Phúc Thành

Phúc Thành nằm về phía Bắc của huyện Vũ Thư, cách thành phố Thái Bình hơn 6 km về phía Tây, phía Đông giáp xã Tân Phong, phía Nam giáp xã Tân Hòa, phía Tây giáp xã Hồng Giang, xã Hoa Nam, phía Bắc giáp xã Đồng Phú của huyện Đông Hưng. Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi để Phúc Thành mở rộng quan hệ giao thương với các xã trong và ngoài huyện. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 665,4 ha với 2.070 hộ/6234 nhân khẩu, 25 dòng họ sinh sống trong 08 thôn là Đồng Đức, Hữu Hương, Phúc Trung Nam, Phúc Trung Bắc, Tây Tiến, Tân Thành, Tân Hương, Bắc Hưng.

Xã Phúc Thành có 03 DSVHPVT trong đó có 01 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống, 02 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống.

- Nghề đan tre

(Thôn Phúc Trung Bắc, Phúc Trung Nam, thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Kim

Sinh năm:  1957


 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đan thúng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phúc Trung Nam, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư 

(2) Họ và tên: Lại Hoàng Đạo

Sinh năm: 1937


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đan thúng, đan rổ, đan nia

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phúc Trung Bắc, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên: Nguyễn Văn Bạn

Sinh năm: 1952


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đan rổ, đan thúng, đan sảo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phúc Trung Bắc, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên: Nguyễn Đinh Nhĩ

Sinh năm: 1954


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đan nia, đan rổ, đan sảo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phúc Trung Bắc, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(5) Họ và tên: Lại Hoàng Đạt

Sinh năm: 1953


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đan rổ, đan thúng, đan sảo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phúc Trung Bắc, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(6) Họ và tên: Thiếu Thị Chiên

Sinh năm: 1959


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đan rổ, đan thúng, đan sảo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phúc Trung Bắc, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(7) Họ và tên: Nguyễn Văn Hiền

Sinh năm: 1942


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đan rổ, đan thúng, đan sảo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phúc Trung Bắc, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(8) Họ và tên: Nguyễn Thị Niên

Sinh năm: 1937


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đan rổ, đan thúng, đan sảo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phúc Trung Bắc, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

Nhận diện di sản nghề đan tre xã Phúc Thành: 

Nghề đan tre ở xã Phúc Thành không rõ có từ bao giờ, chỉ biết người dân nơi đây ai cũng biết làm nghề, các cụ cao niên trong làng cho biết, thời hoàng kim, đan lát mang lại 50% thu nhập nên không chỉ người dân trong xã say mê với nghề mà rất nhiều người ở các xã lân cận cũng tìm đến vừa học vừa hành nghề. Nguyên liệu chính của làng nghề là tre luồng được các đại lý nhập về từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ở xã Phúc Thành hiện còn khoảng 300 hộ với 500 nhân khẩu làm nghề đan tre phần lớn là những người cao tuổi. Quy trình sản xuất: Công đoạn tiên là chọn mây, tre có gióng đều khoảng 5 năm tuổi để tránh mối mọt và dễ chẻ nan được ngâm nước từ 10 đến 15 ngày. Mây và tre được pha thành nan rồi chẻ thành các nan mỏng, nan nhỏ vót bóng để làm cạp. Tùy từng mặt hàng mà có các kỹ thuật đan khác nhau như đan nống một, nống 2, cất 2 đè một, cất tứ, cất nhì tù tỳ đè ba (đan có nống 1 đan xảo, nống đôi đan rổ, nống thúng đan thúng, nống ba đan gầu). Các sản phẩm chủ yếu là nia, mẹt, thúng, rá, rổ, sảo, tùy theo sản phảm và hàng đặt có thể là ba gang, bốn gang, một mét, sản phẩm được cạp thành rổ, thúng, nia đem hun khói vàng óng và nhập cho thương lái hoặc đem đi trao đổi ở các chợ Trung, chợ Mễ, chợ Bo, chợ Khô và các xã trong vùng. Tuy nhiên, hiện nay, các sản phẩm bằng nhựa đang dần chiếm lĩnh thị trường nên việc giữ gìn và phát triển nghề truyền thống là bài toán khó mà địa phương đang gặp phải.
Giá trị của di sản nghề đan tre đối với đời sống cộng đồng:

Xã Phúc Thành luôn coi nghề đan tre là một nghề truyền thống, tích lũy tri thức, kỹ năng qua nhiều thế hệ. Người có tay nghề cao sẵn sàng truyền dạy cho những người trẻ nhằm giải quyết việc làm cho nhiều lao động từ trẻ nhỏ, trung niên đến người già đều có thể tham gia được. Tuy nhiên, nghề đang bị mai một và còn ít gia đình làm nghề này. Nghề tre đan từ lâu đã mang lại việc làm, thu nhập cho nhiều gia đình ở xã Phúc Thành. 

- Nghề đan tre đã gắn bó với bà con xã Phúc Thành từ nhiều năm qua. Đó là tri thức, là nguồn sáng tạo, là sự giáo dục kỹ năng, tính kiên trì. Những người có kinh nghiệm không quản thời gian chỉ bảo cho con cháu.

- Nghề đan gắn bó các thành viên cộng đồng và việc thu nhập thêm cũng làm tăng thêm những giá trị văn hóa khác như sự đóng góp của bà con cho lễ hội làng, cũng như làm phong phú thêm các sinh hoạt tín ngưỡng thờ cúng tại cộng đồng.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Đối với nghề đan tre đã được cộng đồng quảng bá qua các diễn đàn và giao dịch sản phẩm nhân dân đã giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm đan tre của làng. UBND xã đã có những hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thương lái cung ứng nguyên liệu đầu vào cho các hộ gia đình. UBND tỉnh Thái Bình đã trao bằng công nhận làng nghề vào năm 2005 là điều kiện thuận lợi để cho làng nghề tiếp thục phát triển.

- Đối với nghề đan tre chính quyền xã, huyện hỗ trợ cơ chế chính sách riêng cho làng nghề như quảng bá sản phẩm, dành khu chợ để giới thiệu mặt hàng, khuyến khích tạo cơ chế để người dân có điều kiện tiếp cận, để đổi mới sản phẩm theo hướng công nghệ dây chuyền, mỹ nghệ, xuất khẩu, mở rộng quy mô sản xuất. Người dân cũng cần phải nâng cao tư duy nhận thức theo nhu cầu thị trường, có tính sáng tạo, nâng cao tay nghề, đưa máy mọc vào làm các khâu sản xuất ra sản phẩm được nhiều và đẹp.

- Mặc dù số người làm nghề không còn nhiều nhưng nơi đây vẫn giữ được nghề truyền thống bởi vẫn còn những nông dân mang cả tâm huyết giữ nghề như ông Lại Hoàng Đạt, Nguyễn Văn Kim,… Ðể thế hệ trẻ gắn bó với nghề mây tre đan thực sự rất khó vì thu nhập không cao, chỉ hơn 1triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Văn Bình Chủ tịch UBND xã Phúc Thành cho biết “xã đã có nhiều giải pháp giữ gìn, phát triển nghề nhưng kết quả vẫn chưa đạt như mong muốn. Bằng mọi cách, chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn nghề mây tre đan vì đây là đặc thù của xã, của huyện. Trước mắt, tạo điều kiện cho các bến bãi vận chuyển, mua tre tập kết để người dân tiếp cận nguyên liệu thuận lợi, giá cả phù hợp nhất” .

- Hội làng Đồng Đức

(Thôn Đồng Đức, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Quy 

Sinh năm: 1976

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa Đồng Đức

Địa chỉ liên lạc: thôn Đồng Đức, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên: Trương Đức Nguyên

Sinh năm: 1987

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác MT thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Đức, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên: Trương Đăng Thư

Sinh năm: 1959

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Đức, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên: Lương Văn Đường

Sinh năm: 1957

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Chi hội TT Người cao tuổi

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Đức, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

 (5) Họ và tên: Trương Văn Hưng

Sinh năm: 1960

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Hữu Hương

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu Hương, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(6) Họ và tên: Nguyễn Văn Tĩnh

Sinh năm: 1967

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng BCTMT thôn Hữu Hương 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu Hương, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(7) Họ và tên: Bùi Hạnh Cẩn 

Sinh năm: 1947

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: chủ tế

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Đức, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

 (1) Tên tổ chức:  UBMTTQ xã

Họ và tên người đại diện: Trần Xuân Ký

Sinh năm: 1957

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Chủ tịch UB MT TQ xã

Địa chỉ liên lạc: thôn Tân Hương, xã Phúc Thành

(2) Tên tổ chức:  Ban văn hóa xã

Họ và tên người đại diện: Phạm Văn Lợi

Sinh năm: 1967

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Công chức văn hóa

Địa chỉ liên lạc: thôn Hữu Hương, xã Phúc Thành

(2) Tên tổ chức: Đoàn thanh niên xã

Họ và tên người đại diện: Lê Văn Hưng

Sinh năm: 1987

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Bí thư đoàn xã

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu Hương, xã Phúc Thành

Nhận diện hội làng Đồng Đức:

Đình và từ làng Đồng Đức thờ Tứ vị Đức Thánh là Bùi Quang Dũng, Bùi Quang Đạt, Nguyễn Hữu Phúc và Tàng Chân Tấn linh đại vương. Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày mồng 9 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch hàng năm. Hiện nay đình làng xuống cấp, dân làng đã dỡ bỏ nên lễ hội hiện đang được tổ chức tại Quần thể di tích lịch sử văn hóa từ và chùa Đồng Đức

Nghi thức chính: Tế mở cửa đình do đội tế nam quan của làng tế tại sân từ, với số lượng 16 đến 20 người, đội nhạc tế gồm có nhị kèn, trống. Đến nay trong lễ hội vẫn duy trì theo lối tế cổ, chủ tế bước theo hình chữ á, văn tế với nội dung cảm ơn công đức các bậc tiền nhân và cầu cho dân được an lành, mưa thuận gió hòa. Nghi thức rước kiệu Thánh được tổ chức trang trọng đông vui, đi đầu là đội múa rồng, đội kỳ lân sư tử, cờ thần, phường bát âm, trống ngũ lôi, bát bảo chấp kính, kiệu hương án, kiệu long đình, kiệu bát cống, kiệu hậu bành và quạt quỳ, các kiệu đều được che tán vàng lọng vàng, khiêng kiệu là 16 đến 20 người quần trắng áo chùng đỏ, đầu chít khăn đỏ, lưng thắt vải xanh, chân quấn xà cạp màu xanh là những trai tân của làng. Đoàn rước đi đến đâu có đội dịch loa làm nhiệm vụ dẹp đường, đi sau cùng là dân làng và quý khách thập phương. Trong những ngày lễ hội người dân trong làng còn tham gia vào các trò chơi dân gian có múa sư tử, múa rồng, tổ tôm điếm, cờ tướng, gà chọi, đánh roi.

Giá trị của hội làng Đồng Đức đối với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội diễn ra đáp ứng được đời sống tín ngưỡng của nhân dân trong làng, giúp cho cộng đồng cố kết với nhau, giúp nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và là điểm du lịch tâm linh của du khách. 

- Hội làng cũng là dịp để người dân tri ân những người có công với dân với nước nhằm giáo dục thế hệ trẻ tâm thức uống nước nhớ nguồn.

- Hội làng là dịp để kết nối không chỉ các thành viên gia đình hội tục, mà còn với dân làng, bạn bè gần xa.
Những biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Những năm gần đây huyện và xã đã đầu tư một phần kinh phí để bảo vệ di tích như đặt tổ mối, làm đường giao thông vào di tích, di dời một số hộ dân trước kia được cấp đất ở chùa ra nơi khác. 

- Những người con xa quê đều đem tâm của mình để đóng góp vào các công trình xây dựng, làm phong phú thêm cho di tích và bảo tồn được các hiện vật gốc như sư trụ trì chùa Đồng Đức đã cùng với dân làng trung tu lại phần mái chùa, làm mới lát gạch sân chùa và từ, khách thập phương đóng góp tiền của xây dựng nhà bia để Khánh Đá, đúc quả chuông lớn tới 70 kg, và một số bức đại tự ở từ Đồng Đức làm cho không gian tổ chức lễ hội thêm khang trang sạch đẹp.

- Nhân dân trong làng khi tổ chức lễ hội đều tích cực đóng góp vào các hoạt động, tạo điều kiện để tổ chức cho lễ hội tương đối đầy đủ.
- Hội đền Tây Lân

(Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Hà Thị Hiền

Sinh năm: 1936                    Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ từ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên: Phạm Xuân Cung

Sinh năm: 1958

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên: Trương Văn Cao

Sinh năm:1962

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên: Phạm Ngọc Ký

Sinh năm: 1963

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tây Tiến

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(5) Họ và tên: Phạm Văn Cường

Sinh năm: 1974

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Phó trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(6) Họ và tên: Phạm Thị Nhuần

Sinh năm: 1952

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(7) Họ và tên: Phạm Văn Đông

Sinh năm: 1950

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Tế chủ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(8) Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ

Sinh năm: 1954

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

(1) Tên tổ chức:  Hội cựu chiến binh

Họ và tên người đại diện: Đặng Mạnh Hùng

Sinh năm: 1952


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp:  Chi hội trưởng CCB thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(2) Tên tổ chức:  Hội nông dân

Họ và tên người đại diện: Đinh Thị Đào

Sinh năm: 1970


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp:  Chi hội trưởng nông dân

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

(3) Tên tổ chức:  Hội người cao tuổi

Họ và tên người đại diện: Phạm Văn Đông

Sinh năm: 1947


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng người cao tuổi

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

Nhận diện hội đền Tây Lân:

Đền Tây Lân thờ công chúa Hoàng Thị Lan, Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Đức Thánh Trần. Truyền thuyết kể rằng công chúa Hoàng Thị Lan là con một vị vua Trần trong trận đánh lớn tại Mễ Điền chống giặc phương Bắc bà đã chỉ huy một cánh quân chống giặc, cuộc giao chiến ác liệt quân giặc quá đông nên bà bị địch bao vây, thất thủ, công chúa đã nhảy xuống sông quyên sinh và trôi theo dòng sông đến khu vực đền Tây Lân ngày nay, được nhân dân trong làng Tây Tiến chôn cất và lập đền thờ từ đó đến nay. Lễ hội hàng năm mở từ ngày mồng 9 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch với nhiều nghi thức như lễ dâng hương, tế nữ quan tại sân đền Tây Lân gồm 16 người và dàn nhạc, xướng ca, đàn nhị, sáo, trống phụ trợ. Nội dung cảm ơn công lao trời biển của công chúa Hoàng Thị Lan, Đức Thánh Trần và Thánh mẫu Liễu Hạnh, lễ vật dâng lên các ngài những sản vật của quê hương, hoa tươi quả đẹp, gạo nếp, gà, thủ lợn. Trong ngày lễ hội có trò chơi cờ tướng diễn ra ngoài sân đền.

Giá trị của hội đền Tây Lân đối với đời sống cộng đồng:
Hội đền Tây Lân là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân làng Tây Tiến, lễ hội đã tạo ra cầu nối giữa truyền thống và hiện đại phù hợp với xu thế vận hành của văn hóa dân tộc.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Nhân dân trong làng đã quyên góp kinh phí và tham gia trùng tu, mở rộng khuôn viên của đền và các hoạt động trong lễ hội như ông Thám làm bến bãi người huyện Đông Hưng đã công đức 5 triệu tiền dầu nhang, nhân dân công đức bổ xung cảnh quan như trồng cây xanh, hệ thống điện sáng và đổ đường rộng hơn vào di tích tạo không gian cho lễ hội.

- Các cấp chính quyền địa phương, hiểu biết của nhân dân về tầm quan trọng, giá trị lịch sử của di tích, lễ hội. Phòng Văn hóa huyện, cùng UBND xã cần tăng cường quảng bá về lịch sử di tích, tạo ra các điểm nhấn để thu hút du khách.

7) Xã Tân Hòa

Xã Tân Hòa có 01 DSVHPVT thuộc loại hình lễ hội đó là hội lăng Bà Chúa.

- Hội lăng Bà Chúa

(Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Hoàng Đức Hải

Sinh năm:   1968                               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên: Ông Đỗ Minh Sơn 

Sinh năm:   1954                                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư 

(3) Họ và tên: Ông Hoàng Văn Trường 

Sinh năm:   1957                              Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên: Ông Đỗ Ngọc Tuấn 

Sinh năm:   1968                                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư

(5) Họ và tên: Bà Vũ Thị Thìn 

Sinh năm:   1950    Dân tộc:  kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư

(6) Họ và tên: Bà Đỗ Thị Lụa 

Sinh năm:   1965                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư
(7) Họ và tên: Ông Vũ Ngọc Thứ 

Sinh năm:   1957                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư
(8) Họ và tên: Bà Lại Thị Út 

Sinh năm:   1947                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư
(9) Họ và tên: Ông Ngô Gia Đốc 

Sinh năm:   1945                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư
(10) Họ và tên: ông Nguyễn Hồng Cánh 

Sinh năm:   1957                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư
(11) Họ và tên: ông Vũ Văn Tuyến 

Sinh năm:   1959                    Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư
Nhận diện hội lăng Bà Chúa:

Miếu làng Đại Đồng thờ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Bảo. Theo truyền thuyết vào thời nhà Trần ở làng Lại Ỷ, tổng Nội Lãng, huyện Thư Trì, Lộ Kiến Xương có người con gái tên là Nguyễn Thị Bảo, tính tình nhân hậu, hay giúp đỡ những người nghèo khổ cô đơn. Hằng ngày bà thường hiến quả cúng  Phật ở chùa Tiểu Long, khi Sư trụ trì chùa Tiểu long sắp viên tịch liền gọi bà Nguyễn Thị Bảo nói rằng: “Bà thành tâm nơi cửa Phật, bần tăng không có gì báo đáp, nay cho bà một quả gỗ, sau này sẽ có duyên phận giúp ích Quốc gia”. Năm Kỷ Mão (1279) con Vua Trần Nhân Tông là Thuyên lên 02 tuổi mắc bệnh gào khóc suốt ngày này qua ngày khác. Các thầy lang ở Thái y viện đều bó tay. Vua Trần Nhân Tông cho sứ giả đi tìm danh y trong nước về Triều chữa bệnh cho Hoàng tử nên bà Nguyễn Thị Bảo theo sứ giả về Thăng Long vào cung. Vua cho cung nữ ẵm Hoàng tử ra cho bà thăm bệnh. Trông thấy hoàng tử gầy còm hình dung tiều tụy, gào khóc luôn mồm, bà liền lấy quả gỗ đưa cho Hoàng Tử, quả nhiên Hoàng tử không gào khóc nữa mà giơ tay theo bà, vua Trần Nhân Tông lấy làm lạ mới lưu bà ở một cung riêng làm mẹ nuôi Hoàng Tử.  Năm Quí tỵ (1293) Vua Trần Nhân Tông truyền ngôi cho Thái tử Thuyên tức Vua Trần Anh Tông lấy niên hiệu là Hưng Long và coi bà như mẹ đẻ. Năm Hưng long thứ 3 (1295 ) Bà xin Vua Trần cho về quê hương ở làng Ỷ Lại nhà Vua bèn cho xây cung phủ ở làng Ỷ Lại để mẹ nuôi ở, cho một số cung nữ hầu hạ, hiến dâng vàng bạc và 200 mẫu lộc điền. Năm Hưng Long thứ 15 ( 1308 ) Bà Nguyễn Thị Bảo mất vua Trần ngự giá về làng Ỷ Lại thân coi việc tang, dâng tôn hiệu Hoàng Thái Hậu, xây lăng ở đất phía sau Cung phủ và sửa sang cung phủ làm Miếu thờ Hoàng Thái Hậu để cho nhân dân thờ cúng. Trải qua 691 năm, Lăng mộ và Miếu thờ Hoàng Thái Hậu vẫn nguyên vị trí cũ, song kiến trúc đã thay đổi nhiều lần. Miếu thờ, Lăng mộ Hoàng Thái Hậu hiện xây dựng lại vào năm 1925 đời Khải Định.

Lễ hội hàng năm diễn ra trong ba ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 07 âm lịch. Trước khi mở lễ hội đoàn tế nữ quan của thôn tổ chức lễ tế Cáo, sau khi kết thúc lễ hội đóng cửa đền thì có tế tạ. Trong ngày lễ hội nhân dân tiến hành nghi lễ rước Thánh, đoàn rước bắt đầu từ Lăng mộ đi theo đường tỉnh lộ 454 lên theo đương trục thôn đi vào khu lưu niệm, tới đường vào Miếu thờ thì chờ kiệu rước Thành Hoàng làng từ ở đình và kiệu rước chân dung Bác Hồ từ khu lưu niệm vào miếu thờ để tổ chức khai mạc lễ hội. Đoàn rước gồm cờ Thánh, đội kỳ lân sư tử, đội kèn già nam, đội trống ngũ lôi, các đoàn tế của thôn và các thôn, trong xã, hội phụ lão trong làng, kiệu bát cống, nhân dân trong làng về dự lễ lên đến hơn 1000 người tham gia đoàn rước. Các trò chơi dân gian được tổ chức có cờ tướng, tổ tôm, chọi gà, trước đây có trò đấu roi.

Giá trị của hội lăng Bà Chúa đối với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội có ý nghĩa to lớn đối với tinh thần, đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân, là nơi gửi gắm niềm tin, tâm linh của con người, là nơi linh thiêng, là nơi cầu phúc, cầu lộc, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mùa màng bội thu, cầu cho nhân dân mạnh khỏe hạnh phúc phồn vinh. 

- Lễ hội lăng Bà Chúa cũng là dịp kết nối các thực hành tín ngưỡng khác nhau của làng, thể hiện tâm thức tôn giáo, tưởng nhớ người có công, và cũng là sự kết nối giữa các thành viên cộng đồng.

- Lễ hội là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về sự trân trọng những giá trị của cha ông để lại, uống nước nhớ nguồn.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:
- Cấp Ủy, chính quyền các ban ngành cùng toàn thể nhân dân, con em quê hương đi làm ăn xã đem tâm về với quê hương. Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thành Phố Thái Bình, hội tín đồ phật tử thường xuyên làm tốt công tác xã hội hóa tự nguyện tham gia hỗ trợ nhân lực, vật lực để bảo vệ di tích và lễ hội.

- Các cấp chính quyền thường xuyên làm tốt công tác hỗ trợ cộng đồng trong tổ chức và hành hội.

- Cộng đồng, các tổ chức, hội, mặt trận quan tâm đến công tác xã hội hóa để hàng năm lễ hội được tổ chức một cách bài bản và thu hút nhiều du khách đến tham dự. 

8) Xã Tân Phong

Xã Tân Phong có diện tích tự nhiên 7,1 km², với dân số hơn 7876 người sinh sống trong 03 làng là Thụy Bình, Mễ Sơn và Ô Mễ, nay chia thành 07 thôn. Xã Tân Phong có 01 DSVHPVT thuộc loại hình lễ hội đó là hội đình Mễ.

- Hội đình Mễ

(Thôn Ô Mễ 3, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Chức

Sinh năm: 1946                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên: Hoàng Bá Huân

Sinh năm: 1948                                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ 2, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên: Lại Văn Chuẩn

Sinh năm: 1960                                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tế

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên: Đồng Văn Năm

Sinh năm: 1947                                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

(5) Họ và tên: Nguyễn Thị Bé

Sinh năm: 1948                                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

(6) Họ và tên: Trương Thị Quyên

Sinh năm: 1948                                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

(7) Họ và tên: Hoàng Văn Trung

Sinh năm: 1958                                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

(8) Họ và tên: Đồng Văn Chiều

Sinh năm: 1978                                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ 3, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

(9) Họ và tên: Nguyễn Văn Phụng

Sinh năm: 1968                                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ 2, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

(10) Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn

Sinh năm: 1968                                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ 4, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

(11) Họ và tên: Ngô Tam Tỉnh

Sinh năm: 1958                                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

(12) Họ và tên: Ngô Văn Đàn

Sinh năm: 1946                                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

 (1) Tên tổ chức:  Ban quản lý di tích

Họ và tên người đại diện: Nguyễn Xuân Trường

Sinh năm: 1965                                   Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ô Mễ 3, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

Nhận diện hội đình Mễ:

Đình Mễ thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử cùng nhị vị phu nhân là Tiên Dung công chúa, Tây Cung tiên nữ và phối thờ các vị hậu thần có công với làng. Theo các cụ cao niên kể lại, đình Ô Mễ  được xây dựng từ rất lâu không rõ thời gian. Căn cứ vào sắc phong cổ nhất phong cho Thành hoàng làng còn lưu tại đình thì vào năm Dương Đức thứ 3 đã có sự xuất hiện của ngôi đình. Lễ hội hàng năm diễn ra trong 03 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch.
Diễn trình tổ chức lễ hội:

- Chiều ngày 12 tháng 8 âm lịch tổ chức tế nhập tịch (cáo tế)

- Sáng ngày 13 tháng 8 âm lịch: Tổ chức lễ khai mạc

- Sau lễ khai mạc đến hết ngày 15 tháng 08 dân làng tổ chức các hoạt động như tế, lễ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

- Chiều 15 tháng 8 âm lịch: Tổ chức tế xuất tịch (bế mạc lễ hội)

Trong những ngày lễ hội dân làng giã bánh dầy để tiến cúng Thành hoàng cùng với các hoạt động tế lễ của đoàn tế nam quan và đoàn tế nữ quan của làng. Cách thức tế theo truyền thống, dâng rượu, hoa quả, trầu cau, lễ vật, đọc trúc văn. Nội dung bài văn tế là những lời cầu mong cho mưa thuận gió hòa, con người khỏe mạnh. Trò chơi dân gian có tổ tôm điếm, chọi gà, cờ tướng.

Giá trị của hội đình Mễ đối với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội đình Mễ diễn ra tạo nên không khí vui tươi phấn khởi trong cộng đồng dân cư. Nhân dân được tự do sinh hoạt tế lễ, dâng hương đặt niềm tin, niềm hy vọng của mình vào vị thần được thờ. Đây là một loại hình sinh hoạt văn hoá quần chúng có sức cuốn hút đông người tham gia và đã trở thành nhu cầu trong đời sống tinh thần cuả nhân dân góp phần giáo dục truyền thống của quê hương trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, giữ gìn phát huy vốn văn hoá truyền thống của quê hương. Thông qua lễ hội, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp, nhiều loại hình văn nghệ dân gian được khôi phục bảo tồn và phát huy góp phần tô đậm truyền thống văn hoá của quê hương. 
- Lễ hội tạo nên sự cộng cảm, trong cộng đồng thêm sâu sắc, làm cho đời sống tinh thần của nhân dân thêm phong phú tạo cho nhân dân có niềm vui chung, niềm hy vọng sâu sắc cho bản thân và cho cộng đồng cùng nhau đoàn kết thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn dân cư.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Người dân và cộng đồng đã tích cực tham gia các hoạt động tại lễ hội, tự nguyện tích cực tham gia đóng góp ngày công, tiền của để tu bổ, tôn tạo di tích, và mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho lễ hội. Ngoài ra Ban quản lý  tổ chức tôn tạo, tu bổ, sửa chữa di tích đều có sự tham gia tự nguyện công đức đóng góp của nhân dân trong làng.

- Chính quyền thôn/xã/huyện luôn tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân. Thường xuyên quan tâm tạo mọi điều kiện để người dân tham gia lễ hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giữ gìn phát huy nét đẹp văn hóa tốt đẹp của địa phương, kiên quyết xử lý những cá nhân có những việc làm trái với đạo lý của dân tộc, làm cản trở các hoạt động của lễ hội. Phân công cán bộ liên quan phối hợp với những người thực hành lễ hội, Ban quản lý di tích hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết tổ chức lễ hội được trang trọng, ý nghĩa, coi lễ hội là một hoạt động không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

- Để duy trì lễ hội đình Mễ tốt hơn nữa thì cộng đồng, từng người dân phải luôn xác định rõ lễ hội là một di sản của cha ông để lại cần phải được duy trì và bảo vệ, mỗi tổ chức, cá nhân cần chung tay góp sức tự nguyện tham gia đòng góp công sức, trí tuệ, tiền của để tôn tạo, tu sửa di tích ngày một khang trang. Chính quyền các cấp thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng. Hàng năm xây dựng dự toán ngân sách hỗ trợ các di tích bị xuống cấp tổ chức tu sửa.

9) Xã Minh Quang

Xã Minh Quang nằm ở trung tâm của huyện Vũ Thư, phía Đông giáp xã Phú Xuân, phía Tây giáp xã Minh Khai, phía Nam là đồng đất của hai xã Hòa Bình và Tự Tân, phía Bắc và Đông Bắc giáp hai xã Minh Lãng, Tân Hòa. Xã Minh Quang có nhiều điều kiện thuận lợi về giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Xã Minh Quang hiện có 13 xóm nằm trong 04 thôn là La Uyên, La Nguyễn, Huyễn Sỹ và Trực Nho với tổng diện tích tự nhiên 609 ha, với số dân hơn 1621 hộ/6785 người. Xã Minh Quang có 02 DSVHPVT thuộc loại hình lễ hội đó là hội đình La Uyên và hội làng Huyền Sỹ.

- Hội đình La Uyên

(Thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Đức Uyển

Sinh năm: 1954                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

 (2) Họ và tên: Bùi Đình Miện

Sinh năm: 1956


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên: Vũ Đức Sáu

Sinh năm: 1948


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên: Nguyễn Văn Quý

Sinh năm: 1955


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(5) Họ và tên: Nguyễn Văn Nguộc

Sinh năm: 1954


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(6) Họ và tên: Phạm Đình Thoan

Sinh năm: 1938


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(7) Họ và tên: Phạm Thị Hằng

Sinh năm: 1951


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(8) Họ và tên: Nguyễn Thị Oánh

Sinh năm: 1943


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

Nhận diện hội đình La Uyên:

Đình La Uyên được gọi theo tên làng, thuộc làng La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Từ Thành phố Thái Bình đi theo quốc lộ 10 về phía Nam Định, đến gần ngã tư La rẽ tay phải vào thôn La Uyên, Đình nằm cạnh đường liên xã, cách Trung tâm Thành phố khoảng 8 km về phía Tây. Đình La Uyên có kiến trúc là tòa bái đường năm gian còn khá nguyên vẹn, được xây theo kiểu “Hồi văn ngũ đấu” kìm đại bờ và kìm bờ cánh đều có đắp hoa văn lá lật hóa rồng. Trong nội thất đình, hệ thống sáu vì kèo được chạm trổ hoa văn tinh xảo, các đấu đỡ chạm dạng đấu hình hoa sen, theo kiểu “Thượng giá chiêng đấu sen. Hạ chồng rường lá lật”. Các ghé đỡ từ cột cái ra cột quân đỡ xà nách đều chạm hoa văn lá lật. Các đầu dư đỡ xà thượng được chạm thành hình đầu rồng và hình nghê uốn cong mình. Căn cứ vào nghệ thuật kiến trúc cũng như chạm khắc còn lưu lại của ngôi đình, các nhà nghiên cứu nhận định di tích được xây vào đời vua Thành Thái của triều Nguyễn (1904). 

Theo thần tích đình La Uyên xã Minh Quang thờ Đỗ Phụng Trân (tức thiền sư Đỗ Đô) làm Thành hoàng làng. Truyền thuyết kể rằng vào đời Hùng Vương thứ 6 tại đất Hồng Châu có một nhà họ Đỗ tên là Huân, vợ là Trương Thị Chước, vốn là dòng dõi thi lễ, sống tu nhân tích đức. Khi vợ chồng Đỗ Huân đã xế chiều mà vẫn chưa có mụn con để nối dõi tông đường nên rất phiền muộn, hai vợ chồng thiết nghĩ chi bằng đem tiền của nhà ra làm những điều phúc đức cho đời, biết đâu trời rủ lòng thương mà ban cho một đứa con. Sau khi thống nhất, hai vợ chồng càng tích cực làm nhiều điều thiện. Một đêm trăng thanh gió mát, hai vợ chồng Đỗ Huân bày tiệc rượu trước hiên nhà ngồi thưởng ngoạn, đang lúc hai vợ chồng nói chuyện vui vẻ, chợt thấy một con Ngô công (con rết) từ trên trời rơi xuống chiếu chỗ ông Đỗ Huân ngồi, ông định đánh bắt thì con rết tự nhiên biến mất. Thấy sự lạ, hai ông bà Đỗ Huân không biết sự tình lành dữ thế nào bèn lập đàn cầu đảo trời đất nhờ chỉ rõ cát hung, nguyện suốt đời phụng sự công đức. Lễ xong hai ông bà mệt quá vào thư phòng nghỉ ngơi, thiếp đi trong giấc mơ thấy bắt được một viên ngọc khuê, từ đó bà Đỗ Huân thụ thai 12 tháng trôi qua, ngày 09/08 năm Mậu Tuất, bà hạ sinh một người con trai diện mạo khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Phụng Trân, càng lớn Phụng Trân càng tỏ ra là người tài đức vẹn toàn, thông minh xuất chúng, sức lực hơn người mọi người đều cho là Thánh xuất thế. Năm Phụng Trân 18 tuổi, hai cha mẹ lâm bệnh qua đời, ông vô cùng đau xót, khóc lóc thảm thương, tìm nơi cát địa an táng cho cha mẹ. Sau ba năm hương hỏa phụng thờ để tang cho cha mẹ xong, Phụng Trân thường đi du ngoạn trong thiên hạ để thăm thú danh lam thắng cảnh giải nỗi buồn u uẩn trong lòng. Ông tham gia dạy học cho nhân dân khắp trong một vùng lớn gồm các trang: Phú Lễ, La Điền, La Uyên Thượng Điền và Khê Cầu. Cũng vào thời gian này, nước ta có giặc nhà Ân kéo sang xâm lược, thế giặc mạnh như nước vỡ bờ khiến cho quân ta ở biên thùy không chống đỡ nổi phải cấp báo về triều đình cầu người hiền tài đứng ra giúp nước. Được quan sở tại và dân chúng tiến cử, Đỗ Phụng Trân vâng mệnh vua đem theo quân lính cùng các gia nhân đi đánh giặc, hai bên tranh nhau từng tấc đất xong vẫn chưa phân thắng bại. Sau khi dẹp tan quân xâm lược, Đỗ Phụng Trân cùng các gia nhân, gia tướng quay về đất Hồng Châu bái yết tiên tổ và vong linh song thân phụ mẫu rồi tự nhiên Phụng Trân biến mất. Các gia nhân, gia tướng làm biểu tâu lên triều đình, nhà Vua xuống chiếu phong Đỗ Phụng Trân làm Uyên Dung Quảng Bác Đại Vương. Đền đáp công đức của ông, dân làng của 5 trang là Phú Lễ, La Điền, La Uyên, Thượng Điền và Khê Cầu, đã lập đền thờ ông. Hiện nay, theo thời gian, đình La Uyên không còn giữ được nguyên vẹn như ban đầu nhưng di tích vẫn là nơi sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ kế cận của làng. Đình La Uyên đã được UBND tỉnh cấp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh và cần được nâng cấp bảo vệ.

Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày mồng 3 đến ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch. Nghi thức chính đó là đám rước Thánh du xuân xuất phát từ đình La Uyên ra phố La sau đó quay trở về đình, đi đầu đoàn rước là cờ, chiêng trống, kiệu bát cống, kiệu mẫu, kiệu phật. Đoàn rước trở về đình đội tế nữ quan làm lễ dâng hương, tế lễ. Trong những ngày hội dân làng tham gia vào các trò chơi có chọi gà, đánh cờ tướng.

Giá trị của hội đình La Uyên đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội đình La Uyên làm gia tăng mối đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong làng, giữa các thôn xóm các gia đình trong việc chuẩn bị lễ vật, cho đến các hoạt động nói chung của lễ hội. Đây chính là chất kết dính của các thế hệ, của các cộng đồng dân cư, là phương tiện cho việc đối thoại, cùng nhau chia sẻ, hưởng thụ và trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống. Đây là môi trường bảo tồn, giáo dục là lưu truyền văn hóa truyền thống, là biểu tượng của sự cố kết cộng đồng và biểu dương sức mạnh tập thể mà ở thời điểm nào cũng cần gìn giữ và phát huy. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Trong những năm qua hội đình La Uyên được thực hành thường xuyên do được sự thống nhất trong Chi ủy, Ban công tác mặt trận thôn, Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ cùng nhau đứng ra thành lập BTC lễ hội để lo việc khánh tiết tế lễ, huy động lực lượng tham gia đoàn rước từ các dòng họ, các cá nhân trong làng.

- Lễ hội tổ chức được sự đồng thuận chỉ đạo sát xao của UBND xã Minh Quang giúp cho lễ hội hàng năm của thôn La Uyên được diễn ra tốt đẹp theo đúng kịch bản chương trình, không để xảy ra những hành vi, vi phạm trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

- Hội đình La Uyên hàng năm vẫn được nhân dân, các cá nhân đóng góp tiền của công sức như ông Phạm Ngọc Thái GĐ Công Ty bánh kẹo Phạm Nguyên đã đóng góp 65 triệu đồng mua sắm bức cửa võng, Công ty bánh kẹo Bảo Hương công đức đôi hoành phi câu đổi, tiền công đức trong lễ hội hàng năm tích lũy để tu bổ và mua sắm trang thiết bị phục vụ lễ hội làng trong những năm sau.

- Hội làng Huyền Sỹ

(Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Minh Tường

Sinh năm: 1967                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(2) Họ và tên: Phạm Duy Tuyên

Sinh năm: 1978


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(3) Họ và tên: Nguyễn Xuân Nuôi

Sinh năm: 1941                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tế

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(4) Họ và tên: Nguyễn Long Ngưu

Sinh năm: 1947                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(5) Họ và tên: Phạm Thị Xuyến

Sinh năm: 1963                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(6) Họ và tên: Phạm Ngọc Huyền

Sinh năm: 1952                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(7) Họ và tên: Tô Thị Nhỡ

Sinh năm: 1948                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(8) Họ và tên: Phạm Thị Am

Sinh năm: 1956                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(9) Họ và tên: Phạm Thanh Sơn

Sinh năm: 1954                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(10) Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Sinh năm: 1970                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(11) Họ và tên: Phạm Thanh Tuấn

Sinh năm: 1989                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

(12) Họ và tên: Trịnh Thị Nhương

Sinh năm: 1965                           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

Nhận diện hội làng Huyền Sỹ:

Đình Huyền Sỹ thờ Thành hoàng làng là Nguyễn Thiện Công (tức Hùng Võ Đại Vương). Tương truyền Hồng Võ Đại Vương tên là Nguyễn Thiện có cha là Nguyễn Đạt, mẹ là Trần Thị Quang quê ở vùng Bạch Hạc, Việt Trì (Phú Thọ), thuở nhỏ nổi tiếng thông minh văn võ song toàn, lớn lên có công lao dẹp giặc giúp dân cứu nước, được vua ban cho là Hùng Võ Đại Vương cho hưởng thực ấp ở phủ Kiến Xương, ngài đã mộ dân lưu tán khai hoang lập ra Nội Lãng Trang. Khi ngài mất được nhân dân trong làng suy tôn là Thành hoàng làng Nội Lãng, hiện nay có 10 làng thuộc tổng Nội Lãng xưa phụng thờ ngài. Ba năm làng Huyền Sỹ mở hội chính một lần từ ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng Giêng âm lịch.

Nghi thức chính: Lễ dâng hương, rước Thánh đi quanh làng, tế nam quan, tế nữ quan. Trò chơi có chọi gà, kéo co, cờ tướng, tổ tôm điếm.

Giá trị của hội làng Huyền Sỹ đối với đời sống cộng đồng:

- Hội làng Huyền Sỹ là tài sản của cộng đồng, người tham gia vào việc tổ chức và thực hành lễ hội một cách tự nguyện, đầy hứng khởi.


- Hội làng Huyền Sỹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống tâm linh và tinh thần của nhân dân thôn Huyền Sỹ. Chính vì thế xác định rõ vai trò, giá trị của làng Huyền Sỹ trong đời sống hiện đại, những năm qua địa phương đã có các hoạt động khôi phục, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể hiệu quả tìm lại sự phong phú, hấp dẫn vốn có của lễ hội.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Trong những năm qua hội đình Huyền Sỹ được thực hành thường xuyên do được sự thống nhất trong Chi ủy, Ban công tác mặt trận thôn, Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ cùng nhau đứng ra thành lập BTC lễ hội để lo việc khánh tiết tế lễ, huy động lực lượng tham gia đoàn rước từ các dòng họ, các cá nhân trong làng.

- Lễ hội tổ chức được sự đồng thuận chỉ đạo sát xao của UBND xã Minh Quang giúp cho lễ hội hàng năm của thôn Huyền Sỹ được diễn ra tốt đẹp theo đúng kịch bản chương trình, không để xảy ra những hành vi, vi phạm trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

- Hội làng Huyền Sỹ năm 2012 nhân dân đóng góp công đức tu sửa đình, Công ty MXB6 công đức 20 triệu đồng sửa chữa di tích khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho lễ hội diễn ra tốt đẹp. 

10) Xã Nguyên Xá

Nguyên Xá là một xã đồng bằng thuộc vùng hạ lưu châu thổ sông Hồng, một trong 30 xã, thị trấn của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nằm cách huyện lỵ khoảng 4 km về phía nam, phía Bắc giáp với các xã Hòa Bình, xã Song An; phía Nam giáp với hai xã là Vũ Tiến, Vũ Đoài; phía Đông giáp với xã Trung An; phía Tây của là dòng sông Hồng uốn lượn đổ xuôi, ngăn cách với tỉnh Nam Định ở bờ tả ngạn sông Hồng. Trên địa bàn xã Nguyên Xá có đường tỉnh lộ 220B và tuyến đường 7B. Tính đến năm 2013, Nguyên Xá có 2.108 hộ/7.508 khẩu sinh sống trong 4 thôn là Hoàng Xá, Ngô Xá, Kiến Xá và thôn Thái. Hiện nay, xã Nguyên Xá có 4 di tích được Nhà nước xếp hạng đó là: Từ đường họ Hoàng thôn Hoàng Xá nơi thờ thủ lĩnh nông dân Hoàng Công Chất, từ đường họ Nguyễn thôn Thái, nơi thờ danh nhân văn hóa tiến sỹ Nguyễn Xuân Huyên, từ đường họ Phạm thôn Hoàng Xá nơi thờ thủ khoa Phạm Tư Trực và cụm đình, chùa thôn Ngô Xá. Xã Nguyên Xá hiện có 02 di sản văn hóa phi vật thể trong đó có 01 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình Nghề thủ công truyền thống và 01 loại hình di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình Lễ hội truyền thống.

- Hội miếu Bơi

(Thôn Kiến Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Hữu Lăng

Sinh năm:1958                         Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kiến Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư.
(2) Họ và tên: Nguyễn Anh Văn

Sinh năm: 1956                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kiến Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư.
(3) Họ và tên: Bùi Xuân Tiếp

Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị công tác: UBND xã Nguyên Xá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kiến Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội miếu Bơi:

Miếu Bơi là nơi thờ bà Chúa Đỏ (chúa Yếm Đỏ) người có công nuôi dưỡng tướng Trần Yết Kiêu và cùng ông đánh quân Nguyên Mông xâm lược. Truyền thuyết kể rằng bà chúa Đỏ làm nghề chài lưới trên sông nước rất giỏi bơi lặn. Bà đã nuôi dạy tướng Trần Yết Kiêu và cùng ông đánh đắm nhiều thuyền của quân Nguyên Mông trên biển Đông và cửa sông Nhị Hà. Trong một trận chiến ác liệt Bà đã tử trận trên cửa dòng Nhị Hà, thi thể của bà trôi dạt vào bờ sông thuộc địa danh làng Chiều nay là thôn Kiến Xá. Với công lao to lớn của bà, nhà vua cho đúc săng đồng làm linh cữu đặt lên phiến đá, kê trên sáu hòn đá cối làm lễ. Thi thể của bà được an táng tại khu vực cánh đồng Trung, nơi giáp danh giữa làng Nội và làng Chiều và giao cho hai làng thờ phụng bà. Để tưởng nhớ công ơn của bà, nhân dân hai làng đã lập miếu thờ gọi là miếu Bơi thờ bà chúa Yếm Đỏ và xây một ngôi đình Bơi thờ bà làm Thành hoàng làng, Bà đã được các triều đại phong sắc vị hiệu là “ Thánh Đức A Nương Tuệ Thông Trang Tĩnh Huyền Nguyên Đại Vương”.

Hàng năm dân làng nhớ ngày 24 tháng 8 âm lịch là ngày kỵ nhật của bà mở lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của bà. Phần lễ với các nghi thức trang nghiêm, dâng hương lễ Thánh. Cùng với đó là đội tế nam quan và nữ quan cổ truyền do các đoàn tế trong làng. Sau lễ dâng hương là tế khai hội. Ngoài dâng hương, tế lễ, miếu Bơi còn có lễ rước bà chúa Đỏ, lễ rước đi quang làng rồi quay về miếu. Thành phần tham gia đoàn rước gồm đi đầu là đoàn kỳ lân, đội cờ và tiếp đó là kiệu rước bà Chúa Đỏ đi cùng là đoàn tế và toàn thể nhân dân địa phương tham gia đoàn rước. Trong lễ hội trước kia, còn tổ chức bơi trải nước và bơi trải cạn. Bơi trải nước từ dòng sông của đền ra sông Ngũ tổng xuống đình làng Bồng Lai nơi có đình thờ tướng quân Trần Yết Kiêu. Bơi trải cạn được thực hiện trên sân đình và kéo cờ ở năm nơi đều có dấu ấn về di tích của bà. Cuộc bơi trải cạn thành phần gồm có: Một cụ già phúc hậu mạnh khỏe, ăn mặc chỉnh tề, đầu đội khăn mỏ rìu thắt lưng vài đỏ chỉ huy. Các chèo viên gồm những thanh niên trai tráng ăn mặc chỉnh tề đầu quấn khăn đỏ thắt lưng xanh, tay cầm phê chèo theo đội hình đã sắp xếp. Cụ già chỉ huy bằng những tiếng trống theo nhịp điệu thúc giục. Các chèo viên theo đội hình chạy ra trước sân đình biểu hiện như những dũng sĩ lên chuyến thuyền vượt sóng ra khơi. Cụ già là thuyền trưởng người chỉ huy ra lệnh xuất kích bằng những tiếng trống dong ba “tùng, tùng, tùng và đọc bài vè theo nhịp chèo dò để các chèo viên buông mái thống nhất đẩy thuyền vượt sóng ra khơi. Ngày nay lễ hội chỉ tổ chức các trò chơi dân gian: Chọi gà, cờ tướng, kéo co và buổi tối là các đoàn văn nghệ quần chúng biểu diễn.
Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Miếu Bơi là nơi linh thiêng giúp đời sống tâm linh của con người được bình thản, mọi người đến đây cầu mong bà phù hộ cho bản thân và dân làng khỏe mạnh, bình an, có đời sống ấm no, hạnh phúc. 

- Lễ hội tổ chức không những nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ về công lao của bà chúa Đỏ, bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó với nhau trong tình làng nghĩa xóm, sớm lửa tối đèn có nhau, vui buồn hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:
- Đối với lễ hội UBND xã đã cho thành lập Ban tổ chức lễ hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban cụ thể như: Ban khánh tiết: Liên hệ thuê chỉ đạo dựng rạp; Tăng âm, ánh sáng; Treo băng rôn, khẩu hiệu; Buộc cờ, treo cờ ngoài đường; Ban hậu cần: Mua sắm hoa quả, lễ vật, nước uống ngày khai mạc; chuẩn bị nước uống trong những ngày diễn ra lễ hội; quét dọn khu vực đền và rạp.

- Trong những năm qua các cấp chính quyền và các ban ngành đoàn thể của xã thường xuyên tuyên truyền đến người dân về giá trị cũng như công lao của bà chúa Đỏ. Khuyến khích động viên nhân dân làm tốt công tác bảo vệ phát huy các giá trị của lễ hội. Để tiếp tục bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của khu di tích miếu Bơi và giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương cho thế hệ trẻ. UBND xã Nguyên Xá đã lập tờ trình đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền và các ngành chức năng xét công nhận khu di tích miếu Bơi thôn Kiến Xá, xã Nguyên Xá là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

- Cộng đồng tích cực, chủ động tham gia thực hành, tổ chức hội hàng trăm năm qua, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia và giáo dục con cháu về truyền thống uống nước nhớ nguồn, những người có công với làng xã.

- Đây cũng là dịp để bà con gắn bó, và thể hiện tình cảm quê hương, đất nước, kết nối cộng đồng, gia tộc, làng xóm, bạn bè.

- Nghề Mộc

(Thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Hồng Phi 

Sinh năm: 1964                            Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Đội 4 thôn Thái, xã Nguyên Xá, Vũ Thư, Thái Bình

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Du

Sinh năm: 1970                                 Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Làm mộc

Địa chỉ liên lạc: Đội 4 thôn Thái, xã Nguyên Xá, Vũ Thư, Thái Bình

Nhận diện nghề mộc truyền thống thôn Thái:

Nghề Mộc được du nhập vào thôn Thái từ khá sớm, ban đầu chỉ là một vài người thợ biết làm với những công cụ thô sơ, về sau họ đã truyền kinh nghiệm cho nhau và đã thành lập được các hiệp thợ. 

Để tạo ra một sản phẩm cần qua các bước: Chọn nguyên liệu (tùy vào giá thành, sự thỏa thuận, nhu cầu... của người tiêu dùng). Tuy vậy thường là thuộc nhóm quý hiếm như đinh, lim, sến, táu, sao, dổi...  Gỗ được xẻ theo kích cỡ, yêu cầu từng sản phẩm sau đó phơi khô... Người thợ kỹ thuật pha gỗ định hình sản phẩm, bào nhẵn… Mực mộng. Các thao tác đục mộng, tạo hoa văn trang trí (vanh, khảm, chạm, đục...) được thực hành trên máy (tự động hóa), sau đó lắp ghép rồi dùng keo gắn tạo sự kết dính. Khi đã tạo ra được sản phẩm thô, người thợ dùng máy chà để đánh bóng. Tùy từng loại sản phẩm và theo nhu cầu người tiêu dùng, người thợ sẽ sử dụng các chất làm bóng, vừa là để tăng thêm độ bền cho SP (vec ny, BU, sơn...). Thường thì để có được một sản phẩm phải mất ít nhất từ 5 đến 15 ngày.

Nguyên liệu chính, các công cụ, dụng cụ và nơi thực hành nghề: Nguyên liệu chính là gỗ. Các công cụ, dụng cụ gồm các loại máy: Máy xẻ; bào; phay; đục; tiện; phun sơn; chà; vanh...

Các loại sản phẩm, mẫu mã của làng nghề: Bàn ghế các loại, giường, tủ, kệ, sập gỗ, đồ mỹ nghệ, đồ thờ, cửa gỗ, khung bao, bàn học.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Trong những năm qua, sự phát triển của làng nghề Mộc ở Nguyên Xá đã góp phần tạo ra khối lượng sản phẩm, các mặt hàng phong phú, đa dạng đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân; đóng góp đáng kể vào tăng thu ngân sách, tăng kim ngạch xuất khẩu của địa phương; thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng công nghiệp hoá. 
- Trên khía cạnh xã hội, làng nghề Mộc thôn Thái phát triển đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho nông dân trong thôn, trong xã tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tận dụng triệt để thời gian nông nhàn sản xuất theo phương châm “ly nông bất ly hương”; góp phần an sinh xã hội khu vực nông thôn; góp phần quan trọng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Do đó, việc duy trì, phát triển nghề và làng nghề cần phải được đặc biệt quan tâm.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:
UBND xã đã quy hoạch dành quỹ đất hợp lý để hình thành các khu vực sản xuất tập trung, xa khu dân cư, khuyến khích các cơ sở sản xuất trong các làng nghề, khu dân cư chật hẹp di dời vào các khu sản xuất tập trung; nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển theo hướng bền vững. Xã xác định phương hướng phát triển cho các sản phẩm truyền thống của địa phương. Hoàn thiện, bổ sung chính sách khôi phục, đổi mới, phát triển nghề TTCN truyền thống và mở ra nghề mới. Có kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động, tạo lập mối liên kết sản xuất giữa khu công nghiệp, tập trung với các làng nghề TTCN ở nông thôn; hình thành chuỗi sản xuất - cung ứng sản phẩm công nghiệp nông thôn và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi... 

- Công tác quản lý nhà nước phát triển hệ thống làng nghề trên địa bàn xã trong nhiều năm qua đã được quan tâm và thu được kết quả nhất định. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến làng nghề được ban hành, tương đối hệ thống và đồng bộ. Quản lý, sử dụng hợp lý kinh phí khuyến công để khuyến khích, động viên người nghệ nhân, thợ giỏi hăng say và đóng góp tích cực hơn nữa trong việc phát triển làng nghề của địa phương. đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn trong phát triển làng nghề. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tách ra khỏi khu dân cư, có đầy đủ hệ thống xử lý chất thải nhằm tận dụng lợi thế về nguồn nguyên liệu, lao động và tay nghề người thợ thủ công, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội kém, kinh tế thuần nông....làm hạt nhân lôi kéo các vùng xung quanh. 

- UBND xã đã tích cực tham gia các kỳ hội chợ, triển lãm về làng nghề truyền thống ở trong vùng, thường xuyên tổ chức các giao lưu văn hoá - thương mại giữa các làng nghề trong khu vực với các hình thức phong phú như: Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, trình diễn kỹ thuật chế tác sản phẩm, hội chợ triển lãm thủ công mỹ nghệ, trình bày giới thiệu các sản phẩm... 

- Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý nhằm khuyến khích đổi mới công nghệ trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hoà giữa các bên chuyển giao. Hình thành và phát triển các trung tâm tư vấn dịch vụ cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất TTCN. Khi năng suất lao động ở cơ sở sản xuất được nâng cao, giá thành sản phẩm hạ, thu nhiều lợi nhuận, sẽ kích thích phát triển thị trường công nghệ.

- Nhà nước cần thực hiện tốt chế độ ưu đãi nghệ nhân, khuyến khích các nghệ nhân truyền nghề, đào tạo lớp thợ giỏi kế nghiệp. Tôn vinh nghệ nhân, tôn vinh tổ nghề, có cơ chế công nhận phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật bằng những lợi ích vật chất, tinh thần xứng đáng, để thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển làng nghề.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn trong phát triển các làng nghề cho đội ngũ cán bộ công chức, công nhân lao động và toàn thể nhân dân qua đó, tích cực quan tâm, định hướng du nhập nghề mới và phát triển làng nghề trong tỉnh một cách bền vững.

11) Xã Song An

Xã Song An được thành lập từ giữa năm 1947 bao gồm làng An Lão và An Lộc sát nhập lại thành xã Song An, diện tích tự nhiên của xã là 553,7 ha, trong đó đất thổ chư là 49,9 ha, đất trồng trọt 356,1 ha và thủy sản là 32,3 ha. Dân số 6.492 người sinh sống trong các thôn Tân An, Tân Minh, Gián Nghị, Quí Sơn, Kiều Thần, Gia Hội, Lam Sơn và An Phúc.

Xã Song An có 04 DSVHPVT trong đó có 01 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống là hội Sáo đền, 01 di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian là thả diều sáo, 01 di sản thuộc loại hình tri thức dân gian là chữa bệnh  viêm tai giữa, dạ dày, trĩ nội, trĩ ngoại, nấm lưỡi, quay bị và 01 di sản thuộc loại hình tập quán xã hội là Tục làm bánh Hú. 
- Hội Sáo đền
(Thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Lương Văn Đình

Sinh năm:1970                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
(2) Họ và tên: Vũ Xuân Chính

Sinh năm:1980                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang đền Sáo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Lang Văn Mạnh

Chức vụ: Trưởng thôn


Dân tộc: Kinh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên: Nguyễn Văn Ba

Chức vụ: Cán bộ


Dân tộc: Kinh

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Song An, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội Sáo đền:

Đền Sáo xã Song An thờ Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao mẹ vua Lê Thánh Tông. Truyền thuyết kể rằng Quốc Công Đinh Lễ có người con gái là Đinh Thị Ngọc Kế kết duyên với Tư lương quốc sự Công thần Ngô Từ sinh được con gái là Ngô Thị Ngọc Dao. Năm Ngọc Dao lên 3 tuổi bà Đinh Thị Ngọc Kế dẫn con về thăm cậu và bà Tổ ngoại nuôi dưỡng ở An Lão. Năm Ngọc Dao 16 tuổi có chị là Ngọc Xuân hầu vua Lê Thái Tông ở hậu cung, Ngọc Dao theo chị vào nội đình, nhà vua trông thấy cho tuyển vào cung phong là tiệp dư ở cung Khánh Phương.

Hàng năm lễ hội truyền thống mở trong 3 ngày từ ngày mùng 24 đến ngày 26 tháng 3 âm lịch. Sau tết Nguyên Đán dân làng lại chuẩn bị cho ngày hội mọi việc như làm diều, nuôi chạch, tập luyện thi nấu cơm, luyện võ, vật được chuẩn bị rất công phu, tỉ mỉ và chu đáo.

Ngày 24 tháng 3 âm lịch sau lễ khai mạc là tế, lễ dâng hương của các đoàn và toàn thể người dân địa phương, khách thập phương.

Ngày 25 tháng 3 âm lịch dân làng tổ chức rước kiệu Mẫu của 8 thôn trong làng cùng kiệu Mẫu là kiệu của các ông tướng họ Đinh. Lễ rước từ lăng mộ công chúa Ngọc Hân đến chùa Kiếu thôn An Phúc về đền mẫu thôn Quý Sơn. Thành phần tham gia đoàn rước đi đầu là cờ trống tiếp đến là kiệu Thánh và sau cùng các các đoàn tế và nhân dân địa phương. Sau khi rước về đền tổ chức tế lễ của các đoàn tế nam quan, nữ quan của thôn tham gia. 

Chiều ngày 25/3 âm lịch tổ chức cuộc thi diều sáo trong câu liêm.

Ngày 26/3 âm lịch tiếp tục tế lễ và tổ chức các hoạt động dân gian như bắt vịt, chọi gà, đánh tổ tôm, cờ tướng, leo cầu ngô và giao lưu văn nghệ quần chúng.

Giá trị của di sản hội đền Sáo đối với đời sống của cộng đồng:

Lễ hội là dịp để nhân dân tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân có công với dân, với nước, đồng thời quảng bá giới thiệu hình ảnh về mảnh đất con người Song An với du khách gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội văn hóa của địa phương.

Lễ hội tổ chức đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh, tham quan du lịch và hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghệ thuật của di tích từ đó xây dựng ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Lễ hội tổ chức không những nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ về công lao của bà Ngọc Dao, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó với nhau trong tình làng nghĩa xóm, sớm lửa tối đèn có nhau, vui buồn hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Ban Quản lý di tích chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho việc tổ chức lễ hội. Thành lập ban tổ chức lễ hội do chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban, đại diện các ban ngành đoàn thể, mặt trận tổ quốc, chính quyền thôn các cơ sở thờ tự làm thành viên. Xây dựng kế hoạch tham mưu cho ban tổ chức thành lập các tiểu ban gồm: Ban điều hành tế lễ - công đức và quản lý tài chính lễ hội, Tiểu ban y tế vệ sinh môi trường, Tiểu ban thông tin tuyên truyền quảng cáo lễ hội, và qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các tiểu ban, trên cơ sở đó các tiểu ban xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể. Cùng với việc chuẩn bị lực lượng và cơ sở vật chất cho lễ hội, công tác tuyên truyền quảng bá lễ hội cũng được chú trọng nên các phương tiện thông tin đại chúng giúp cho nhân dân và du khách gần xa hiểu biết thêm về lịch sử văn hóa đền Sáo cũng như mảnh đất và con người Song An. Đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của nhân dân và du khách thập phương về dự hội. Không để xảy ra các tệ nạn xã hội, không xảy ra tai nạn, không xảy ra cháy nổ, đảm bảo an toàn các đồ tế khí và tài sản của di tích. 

- Cộng đồng chủ động, tích cực tham gia hành hội và đóng góp công sức trong việc trông nom đền và việc tổ chức lễ hội đảm bảo duy trì các tập tục truyền thống.  

- Bà con trong xã và khách thập phương chủ động công đức để hỗ trợ việc tu sửa và tổ chức lễ hội.

- Thả Diều Sáo

(Thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Bùi Tiến Giác

Sinh năm: 1926


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Lam Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Đinh Minh Anh

Sinh năm: 1968



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ nhiệm CLB diều sáo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Giám Nghị, xã Song An, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Nguyễn Duy Đông

Sinh năm: 1971



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm Ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kiều Thần, xã Song An, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên: Phạm Văn Huy

Sinh năm: 1969



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó chủ nhiệm CLB diều sáo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kiều Thần, xã Song An, huyện Vũ Thư.

Nhận diện di sản thả diều sáo xã Song An:

Tục thi thả diều sáo ở Song An nhằm nhớ lại sự kiện Quốc Công Đinh Lễ đóng chốt giữ đồn trại trên núi Tùng Lĩnh nay thuộc xã Đức Trường, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ông đã cho quân sĩ thả nhiều sáo diều để nghe tiếng sáo vui tai, quên nỗi gian lao, vừa đánh giặc vừa làm ruộng. Truyền thuyết dân gian lại cho rằng khi bà Ngọc Dao lánh nạn Nghi Dân đã đưa Lê Tư Thành về ẩn náu ở An Lão và Lê Tư Thành thường xuyên chơi diều sáo ở đây để giải buồn bà thường cho con chơi diều với trẻ trong làng. Khi hội làng dân Sáo đền duy trì tục thả sáo diều để nhớ đến công đức của Thành hoàng làng.

Thi thả diều được tiến hành như sau dân làng dùng hai câu liêm mỗi chiếc dài 15 thước chôn cách nhau 3 thước trước cửa đền, diều thi phải đâm lên giữa hai câu liêm, diều nào lên thẳng không vướng lên cao hơn, sáo hay hơn thì đoạt giải. Thông thường các làng thi diều lên cao nhất, sáo kêu hay nhất, nhưng ở hội Sáo đền phải tập luyện cách đâm diều chuẩn xác nhất. Mỗi diều dự thi có hai người, một người cầm dây, một người đâm diều. Người đâm diều đứng ở vạch chuẩn trước sân đình. Hai đầu vạch chuẩn dựng hai cột cao chừng 3,5m trên hai đầu cột buộc hai câu liêm quay mũi vào giữa vạch. Người cầm dây đứng trên gò đất cao giữa hồ, khi có hiệu lệnh trống người đâm diều đẩy diều lên thẳng đứng, nếu diều mắc vào câu liêm coi như hỏng thi. Một diều đâm 2 lần qua câu liêm, độ rộng của câu liêm là 10 đến 15 cm, dây dài 50 m, tính từ đường đâm đến câu liêm là 20 m, từ câu liêm đến người nhắc là 30 m.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Diều sáo là nét đặc trưng trong lễ hội Sáo Đền đã có từ hàng trăm năm nay và đã thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân trong và ngoài xã tham dự. Nhắc nhở mọi người nhớ đến công lao to lớn của những vị Thánh người có công tạo ra nghệ thuật này.

- Tục thi diều sáo đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với người dân xã Song An được tổ tiên và nhân dân lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhân dân đã giữ gìn và phát huy nghệ thuật này ngày càng phát triển và mở rộng. Thi thả diều là một trò chơi trở thành một nội dung chính không thể thiếu trong những ngày lễ hội vì vậy thế nên nhân dân quen gọi ngày hội ở đây là hội Sáo Đền. Hàng năm cứ ngày 20 tháng 3 hội lại mở, tiếng sáo vi vu, bay bổng mang âm thanh bình yên no ấm của một vùng quê đã lay động lòng người.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Đối với nghệ thuật thả diều sáo Ban tổ chức đã tham mưu cho UBND xã tạo điều kiện thuật lợi cho phép địa phương thành lập Câu lạc bộ diều sáo, giúp Câu lạc bộ xây dựng qui chế hoạt động, tổ chức. Tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân trong xã và du khách thập phương.

- UBND xã đã tuyên truyền, nêu cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo bảo và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Xây dựng kế hoạch tổ chức diều sáo sao cho phù hợp với nội dung, phong tục tập quán địa phương và có chính sách khuyến khích động viên về vật chất cũng như tinh thần đối với những nghệ nhân. 

- Người dân tích cực tham gia làm sáo diều, lưu giữ tri thức dân gian mà cha ông để lại cho con cháu và đây cũng là dịp vui chơi, một thú chơi dân gian của bao thế hệ.

- Chữa bệnh viêm tai giữa, dạ dày, trĩ nội, trĩ ngoại, nấm lưỡi, quay bị.

(Gia đình ông Hoàng Gia Khánh, thôn Kiều Thần, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Chủ thể văn hóa

Họ và tên: Hoàng Gia Khánh

Sinh năm:  1979



Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Bốc thuốc chữa bệnh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kiều Thần, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản văn hóa phi vật thể:

Nghề bốc thuốc chữa bệnh đông y do cụ tổ truyền lại từ đời này qua đời khách, đến đời ông Hoàng Gia Khánh là ông học từ bố ông là Hoàng Gia Khiêm. Ông học nghề này từ khi lên 10 tuổi và đời của ông là đời thứ 9 nối nghiệp ông, cha. Ông chuyên chữa đặc trị các bệnh như viêm tai giữa, dạ dày, trĩ nội, trĩ ngoại, nấm lưỡi, quay bị. 

Các vị thuốc được mua ở Công ty Khải Hoàn thành phố Thái Bình, khoảng 20 vị các loại rồi về rửa sạch, sao tẩm, hạ thổ, bốc thuốc tùy vào từng bệnh để bốc các vị thuốc sao cho đúng. Sau đó đóng gói tùy theo từng loại thuốc, tùy từng loại bệnh mà có các loại thuốc khác nhau.

Nếu người mới bị bệnh chỉ uống một thang thuốc là khỏi, một thang thuốc có giá 200 nghìn/thang. Nếu người bệnh lâu ngày không khỏi ông chỉ cắt tối đa 3 thang thuốc, uống hết 3 thang là khỏi hoàn toàn.

Với bệnh trĩ nội: 2 thang là khỏi hoàn toàn, bệnh trĩ ngoại không quá 4 thang, bệnh dạ dày: 03 thang với người bị nặng còn người mới bị chỉ 1 thang là khỏi. Bệnh viêm tai giữa người bệnh phải được ông khám trực tiếp sau đó sẽ chuẩn đoán mức độ nặng nhẹ và điều trị. Đầu tiên ông thổi thuốc trực tiếp vào tai sau đó sẽ bán thuốc cho người nhà về nhà hướng dẫn điều trị nếu sau 3 ngày kiểm tra tai mà khô là khỏi còn chưa khô, dùng thuốc đã hoàn tán thổi vào tai lần 2 là khỏi hoàn toàn.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Từ những phương thuốc gia truyền của gia đình, nhiều năm qua với phương châm suốt đời làm việc cứu người, hàng năm ông Trần Gia Khánh đã khám và chữa bệnh cho rất nhiều người dân của địa phương cũng như người trong cả nước người nọ truyền người kia mà biết đến ông. Nó vừa mang tới thu nhập cho gia đình đồng thời cũng là việc có ích cho cộng đồng và đặc biệt là những người mắc các bệnh như viêm tai giữa, dạ dày, trĩ nội, trĩ ngoại, nấm lưỡi, quay bị. 

- Tri thức chữa bệnh tích lũy kinh nghiệm và được trao truyền giữa các thế hệ, thể hiện ý thức về môi trường, sự hiểu biết thiên nhiên.
- Chữa bệnh bằng thuốc dân gian cho bà con cũng là dịp kết nối các thành viên, và sự phổ biến kiến thức dân gian, tri thức cha ông để lại cho con cháu và các thành viên cộng đồng.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:
Đối với việc chữa bệnh Đông y chính quyền địa phương cần có biện pháp ngăn chặn việc Trung Quốc thu mua các vị thuốc dân gian từ người dân vì sau khi thu mua về dùng chất bảo quản và lại chuyển về Việt Nam bán lại với giá thành cao mà chất lượng không hiệu quả như mua trực tiếp từ dân gian. Trước kia với những bệnh mới chỉ 1 liều là khỏi ngày nay do thuốc đã bị pha trộn phải uống có khi 10 thang mới khỏi. Gia đình lương y đã và đang giữ gìn và phát huy giá trị của nghề thuốc “lương y như từ mẫu”, “cứu một người phúc đẳng hà sa”. 
Nhà nước cần quan tâm và có chính sách đãi ngộ đối với những lương y giỏi để họ có tâm huyết với nghề. Cũng như con cháu họ có động lực để giữ gìn và phát huy những gì cha ông để lại để không bị mai một theo thời gian.

Các nghệ nhân làm nghề thuốc chữa bệnh nhiệt tình tìm người có thể kế thừa nghề truyền thống và trao truyền nghề bằng miệng.

Gia đình, các thành viên cộng đồng luôn ủng hộ và trân trọng những kiến thức và bài thuốc mà các thầy thuốc dân gian đã cung cấp.

- Tục Làm làm bánh Hú

(Xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
 Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Lang Văn Năng

Sinh năm:1970                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quí Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Trần Xuân Biên

Sinh năm: 1980                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Phạm Thị Dung

Sinh năm:1970                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Phúc, xã Song An, huyện Vũ Thư.

Nhận diện nghề làm bánh Hú:

Truyền thuyết kể lại rằng: Ông Đinh Bộ Lĩnh đi đánh trận Tết không được về nhà ăn tết, khi ông đánh thắng trận trở về quê hương lúc bấy giờ hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có gì để ăn. Ông đã nghĩ ra làm món bánh Hú, bánh được làm từ cây tầm khúc trộn lẫn với gạo nếp và gạo tẻ, bên trong là nhân hành và tóp mỡ. Món bánh Hú chỉ được người dân xã Song An làm vào dịp tết hàng năm. Ngày thường ít người làm, nhưng ngày tết gia đình nào cũng có món bánh Hú để cúng tổ tiên.

- Nguyên liệu: Cây tầm khúc, gạo nếp, gạo tẻ, hành, mỡ lợn, ngày xưa là tóp mỡ nhưng ngày nay làm bằng thịt ba chỉ.

- Cách làm: Lấy cây Tầm Khúc về rửa sạch để khô, băm nát từ khi lá còn tươi. Xay bột gạo nếp, gạo tẻ (gạo phải được ngâm trong thời gian 1 đêm để khô mới xay). Khi xay thì trộn 1kg gạo tẻ với 2 lạng gạo nếp. Khi xay xong cho ra đằng dùng vải xô lót tro bếp đổ nước xay bột lên vải nước ngấm tro. Bột khô vo thành viên cho vào luộc, đầu tiên lót gạo dưới nồi xếp bánh một lượt bánh một lượt gạo luộc xong để nguội nhàu với lá nặn và cho nhân vào giữa sau đó hấp. Thời gian hấp khoảng 60 phút tùy vào bánh to, bé. Bánh hình bán nguyệt. Cứ 1kg gạo được khoảng 35 cái.

Đặc trưng của bánh Hú khi cho nhân vào bánh thì bánh bên trong phải rỗng, nhân không dính vào với bánh. Bánh hấp xong phải đưa ra đĩa và thắp hương xong mới được ăn.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Tục làm bánh Hú đã giữ được nét độc đáo riêng biệt của vùng quê, phát huy được giá trị, nét đẹp của con người nơi đây. 
- Tục làm bánh cũng là cách để nhắc nhớ người dân nơi đây nhớ đến công lao của vị tướng Đinh Bộ Lĩnh người có công đánh giặc, cứu nước. Thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các thôn, làng với nhau.

- Làm bánh cũng thể hiện tấm lòng trân trọng và tôn thờ những người có công với dân với nước.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy di:

- Đối với tục làm bánh hú Đảng ủy, HĐND xã nên có chính sách ưu đãi đối với những hộ sản xuất làng nghề, làm các thủ tục cần thiết đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho nhân dân có cơ sở thuận tiện, an toàn.

- Các nghệ nhân tích cực duy trì và truyền dạy nghề cho con cháu, bà con, thể hiện sự trân trọng với tri thức, kỹ năng mà cha ông để lại

12) Xã Minh Khai

Xã Minh Khai nằm ở phía Tây Bắc, toàn bộ xã nằm kề bên phía Bắc đường Quốc lộ số 10, phía Đông của xã giáp Minh Quang, phía Tây Bắc giáp 2 xã Minh Lãng và Song Lãng. Minh Khai có diện tích 6.71 km2, dân số là 1792 hộ/6879 khẩu sinh sống trong 5 thôn là Nguyệt Lãng, thôn Nội, thôn Hội, thôn Thọ, thôn Khê Kiều. Xã Minh Khai có 3 ngôi đình là đình thôn Hội, đình thôn Thọ Lộc, đình Đào Xá thôn Khê Kiều và có 04 ngôi chùa là Chùa thôn Khê Kiều, chùa Phượng Vũ thôn Thọ Lộc, An Hội thôn Hội, Linh Quy; có 03 miếu: Miếu xóm 1, xóm 4, xóm 9 và có 01 đền Phượng Vũ thôn Thọ Lộc. Xã Minh Khai có 03 di sản văn hóa phi vật thể trong đó có 02 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống đó là hội đền chùa Phượng Vũ, hội đình Hội và 01 di sản thuộc loại hình tập quán xã hội là thi lợn lềnh.

- Hội đền - chùa Phượng Vũ 

(Thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Ngô Duy Chiền 

Sinh năm: 1963                                Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Khai, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Đại Đức Thích Thẩm Vi 

Sinh năm:     1976                        Dân tộc:   Kinh 

Nghề nghiệp: Tu Hành 

Địa chỉ liên lạc: Chùa Phượng Vũ, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Ông Nguyễn Mạnh Kiểm 

Sinh năm: 1962            Dân tộc:  Kinh  

Nghề nghiệp: Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thọ lộc, xã Minh Khai, huyện vũ Thư. 

Nhận diện hội đền – chùa Phượng Vũ:

  Đền, chùa  Phượng Vũ, thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là nơi tôn thờ Đức Thánh Từ Đạo Hạnh và Vua Lý Thần Tông và thờ Phật. Tương truyền Từ Đạo Hạnh cắm con đê từ chùa Láng xuôi về vùng hạ lưu đến làng Thọ Lộc thấy vùng đất này có nhiều gò đống như một đàn phượng bay, một gò cao đất rộng nhất có hình dáng như một con chim phượng đang múa. Lưu luyến chốn phong cảnh hữu tình ông bèn dừng chân hạ trại chọn nơi tu hành, dựng chùa truyền đạo. Chùa xây dựng trên một khuôn viên đất rộng, không có dân cư che khuất nên từ các ngả đường đến chùa từ xa đã thấy cảnh thanh u của chốn thiền môn. Hàng năm dân làng Thọ Lộc mở hội nhằm tưởng nhớ người đã có công cơ đê lấn biển, cày ruộng tịch điền và giúp muôn dân trăm họ trong việc phát triển nông nghiệp trên đất kỳ bố Hải Khẩu xưa, nay là vùng đất huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, không những thế người còn có công trực tiếp hướng dẫn giúp dân khơi kênh, đào ngòi, trồng khoai, cấy lúa. Sau này nhân dân đã chọn nơi này để dựng đền thờ Ngài lấy tên là “Phượng Vũ Tự ”. 

Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày, ngày mùng 9 và 10 tháng Giêng trước khi tổ chức lễ hội trong làng phải cử ra được người chủ hội thông qua tâm linh (xin Thánh) vào dịp thủ công lên trời (23 tháng Chạp) một số người cao tuổi có điều kiện về sức khỏe, thời gian, kinh tế lên đền Thánh, nhà chùa sắp lễ lên đèn nhang và lễ để xin chủ hội thông qua xin âm dương (hai đồng tiền). Nếu người nào Thánh ứng được làm chủ hội thì người đó chịu trách nhiệm cùng với Ban tổ chức lễ hội và phụ trách phần nghi lễ trong 2 ngày lễ hội và các tuần tiết trong năm của đền.

 Chuẩn bị đến ngày lễ hội ông chủ hội phải tu sửa, quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ  từ ngày mùng 7 tháng Giêng anh em con cháu trong họ và bà con trong xóm, trong thôn đến chúc mừng và giúp một số công việc như bác rạp trong sân, chè nước và các lễ nghi khác. Để chuẩn bị cho rước kiệu, thanh niên trong thôn có  sức khỏe  muốn tham gia phù giá (rước kiệu hầu Thánh) đăng ký với ông Trưởng thôn (Phó ban tổ chức lễ hội) đến ngày mùng 5 hoặc mùng 6 tết  tập chung lên chùa (đền Thánh) trước khi lên đền Thánh tất cả đều phải tắm giặt sạch sẽ ăn mặc chỉnh tề để nhà chùa làm thủ tục lễ nghi và “khất đài” (Xin âm dương) từng người một nếu ai khất đài được thì sẽ được vào phù giá rước kiệu số lượng từ 35 đến 40 người cả dự phòng rước 3 kiệu.

Chiều ngày mồng 8 tất cả thanh niên rước kiệu lên chùa dùng nước sạch rửa kiệu sạch sẽ, kiểm tra lại kiệu và buộc chằng kiệu để đảm bảo trong suốt thời gian rước kiệu sau đó rước kiệu về đình làng.

Chiều tối ngày mồng 8 từ 5 giờ nhà chùa cùng đoàn tế nam quan của thôn tổ chức tế Thánh tại sân đình của làng. Buổi tối Ban tổ chức lễ hội tổ chức giao lưu văn nghệ các câu lạc bộ trong thôn và một số câu lạc bộ ngoài xã.

Sáng ngày mồng 9 tổ chức khai mạc lễ hội trước khi tổ chức lễ hội, đoàn rước gồm đoàn trống, nhạc đội chấp kích vào nhà ông chủ hội rước văn ra đình sau đó làm lễ khai mạc. Ông Chủ tịch ủy ban nhân xã khai mạc lễ hội và đánh trống khai hội. Các đoàn đại biểu lên dâng hương, rước kiệu về đền.

Trong lễ hội tổ chức tế nam quan tại đền Thánh, tế nữ quan tại đền Mẫu và các hoạt động như vật, cờ tướng, chọi gà ...

Giá trị của hội đền – chùa Phượng Vũ đối với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội đã và đang đi vào đời sống tôn giáo của một bộ phận nhân dân trong xã nói riêng và khách thập phương nói chung. Hàng năm đã đón nhận được đông đảo nhân dân về dự lễ hội và chiêm ngưỡng cảnh quan của chùa, từ đó đã góp phần truyền bá cho họ tấm lòng nhân ái, luôn luôn nhớ về cội nguồn những bậc Thánh hiền từ đó có ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.  

- Về giá trị lịch sử thông qua lễ hội giúp cho mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu được cội nguồn cũng như những công lao to lớn của đức Thánh trong việc giúp dân sản xuất, tăng thêm ý thức, sự đoàn kết thống nhất của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa, của quê hương.
- Lễ hội đền - chùa ở đây cũng thể hiện tâm thức tôn giáo của người Việt ở vùng châu thổ Bắc Bộ, sự hỗn dung tôn giáo giữa tín ngưỡng bản địa thờ cúng thành hoàng và Phật  Giáo.  Lễ hội là dịp để bà con vừa thể hiện tâm Phật, vừa tôn thờ người có công với dân làng.

Các biện pháp bảo vệ phát huy:

- Đối với lễ hội trên địa bàn xã Minh Khai, hàng năm nhân dân đã chung tay góp sức trong việc tổ chức và bảo tồn truyền thống lễ hội của quê hương.

- Các cấp chính quyền từ trung ương, tỉnh, huyện, xã đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, có các văn bản hướng dẫn cụ thể trong công tác tổ chức lễ hội.

- Để duy trì và pháp huy giá trị văn hóa trong lễ hội các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa, cụ thể  trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo về mặt chủ chương chính sách của nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo. Cần đầu tư về kinh phí để địa phương tu sửa đối với các di tích đang bị xuống cấp, có những cơ chế động viên đối với những người hàng ngày trông nom, bảo vệ di tích. 

- Hội đình Hội 

(Thôn Hội, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Ngô Duy Chiền     

Sinh năm:  1963            Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hội, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên:  Hoàng Thọ Trình

Sinh năm:  1971                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hội, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên Trần Đình Khải 

Sinh năm: 1963           Dân tộc:    Kinh. 

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Khai, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội đình Hội:

Đình Hội thôn Hội, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nơi tôn thờ Phạm Tướng Quân “Ngọc Cục Đại Vương” và Thánh mẫu Phạm Thị Hồng Vân là những vị tướng dưới thời Hai Bà Trưng. Truyền thuyết kể rằng trong một lần dẫn quân đi dẹp giặc Tô Định khi hành quân đến phủ Kiến Xương, huyện Hoa Trì, Trang Thọ Lộc khu Hội quân chợt gặp một vị Nữ nhân áo mũ chỉnh tề, hình dung cổ quái, tay cầm cờ, tay cầm kiếm ngồi tại ngã 3 đường, binh lính thấy vậy không dám tiến lên, Phạm tướng Quân bước thẳng tới chỉ kiếm và quát “Ngươi là ai ”? Phận nữ sao dám cản đường quân ta như vậy, nếu là linh thần hãy biến đi nếu không ta chém, tức khắc người đó biến mất. Thấy đó là sự lạ Phạm tướng quân nhìn xung quanh thì thấy ngôi miếu nhỏ liền hạ lệnh cho quân hạ trại và vào miếu thắp hương vái thần linh phù hộ. Đêm đó ông ngủ tại miếu, đến canh ba ông thấy một nữ nhân áo mũ chỉnh tề lưng đeo ngọc đới, thân thể dị kỳ hình dung đẹp đẽ từ ngoài bước vào và nói “Thiếp là dòng dõi nhà Hùng Vương ” ngày xưa phụng mệnh làm thần ở đây, trời đất đã an bài, có Vua tất phải có thần nay theo tướng quân điều binh đánh giặc thiếp muốn đến tương kiến theo quân để âm phù. Sau khi đánh giặc xong được triều đình phong tặng là tế tự cho vinh hiển nói song liền quát to một tiếng rồi biến mất, Phạm tướng quân kinh hãi giật mình tỉnh mộng mới hay là thần báo mộng. Sáng hôm sau liền làm lễ bái tạ. Ngày hôm sau có sứ giả của Hai Bà Trưng đem thư lệnh cho ông và quân sỹ đi đánh giặc. Lập tức Phạm tướng quân dẫn binh sỹ lên đường. Quân ta tiến thẳng trước đồn Tô Định giao chiến đương khi đánh trợt thấy trời có mây đen che phủ bốn mặt quân giặc. Dưới đất như có nước sông ào ạt vào trận địa quân thù, Quân tướng của Hai Bà Trưng biết là có thần giúp sức liền ào ạt xông lên đánh giặc tơi bời, quân địch đại bại Tô Định phải rút chạy về phương bắc. Hai Bà Trưng thu được 65 thành trì, khôi phục lại đất nước. Trưng Trắc lên làm vua và tự xưng là Trưng Vương đóng ở Mê Linh, Phạm tướng quân tâu rằng Tô Định nhanh chóng thất bại do đức lớn của Vua, công lao cuả tướng sỹ và có sự phù trợ của bách thần. Thần xin được về Trang Thọ Lộc khu Hội để hành lễ bái tạ. Phạm tướng quân liền hạ lệnh chuẩn bị vật phẩm tam sinh làm lễ bái tạ trời đất, bách thần và mở tiệc thết đãi dân làng dự yến. Trong lúc làm lễ bỗng trời đất tốt sầm nhập nhằng, gió mưa bỗng nhiên ập đến khiến ngày tối như đêm. Có một đám mây vàng từ trên sa xuống nơi yến tiệc rước ông bay về trời. Sự việc sảy ra trong chốc lát thì trời quang mây tạnh, không thấy Phạm Tướng quân hôm đó vào ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch nhân dân và binh sỹ vô cùng sợ hãi làm tờ trình tâu lên quan huyện, quan huyện làm biểu dâng về triều đình. Vua liền sai sứ giả đem sắc phong tặng là Phúc thần và chuẩn hứa cho dân khu Hội của trang Thọ Lộc rước linh tự về để dân sở tại lập miếu thờ.
Hàng năm lễ hội được tổ chức trong 2 ngày từ ngày mùng 9 và 10 tháng 4 (âm lịch) và 2 năm tổ chức 1 lần.
Sáng ngày mùng 9 tháng 4 tổ chức khai mạc lễ hội tại di tích Chủ tịch ủy ban nhân xã khai mạc lễ hội và đánh trống khai hội, các đoàn đại biểu lên dâng h​ương, sau đó đội trống rước, đội nhạc rước và toàn bộ các bộ phận về chùa An Hội để rước kiệu về đình. Trước khi rước kiệu về đình chủ nhang thắp hương, thỉnh chuông khấn Thánh, Phật và xin được rước kiệu về đình. Trong lễ hội tổ chức tế nam quan, tế nữ quan và các hoạt động như thi lợn Lềnh, leo cầu kiều, bắt vịt dưới hồ, cờ tư​ớng, chọi gà.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội đã và đang đi vào đời sống tôn giáo của một bộ phận nhân dân trong xã nói riêng và khách thập ph​ương nói chung, hàng năm đông đảo nhân dân về dự lễ hội, đã góp phần tuyên truyền ý thức nhớ về cội nguồn những bậc Thánh hiền  từ đó có ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê h​ương. 

- Về giá trị lịch sử thông qua lễ hội giúp cho mọi ng​ười đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu được cội nguồn, công lao của đức Thánh trong việc giúp dân đánh thắng quân Tô Định ra khỏi bờ cõi đất nước. Thông qua lễ hội càng làm tăng thêm ý thức, sự đoàn kết thống nhất của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa, của quê h​uơng.

- Lễ hội cũng là dịp kết nối các thành viên trong gia đình, làng xóm, và bạn bè, dịp tưởng nhớ những người có công với dân với nước và dịp hội tụ, sự cộng cảm và tâm thức về nguồn.

Các biện pháp bảo vệ phát huy:

- Đối với lễ hội trên địa bàn xã Minh Khai, hàng năm nhân dân đã chung tay góp sức trong việc tổ chức và bảo tồn truyền thống lễ hội của quê hương. Các cấp chính quyền từ trung ương, tỉnh, huyện, xã đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, có các văn bản hướng dẫn cụ thể trong công tác tổ chức lễ hội.

- Để duy trì và pháp huy giá trị văn hóa trong lễ hội các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa, cụ thể  trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo về mặt chủ chương chính sách của nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo. Cần đầu tư về kinh phí để địa phương tu sửa đối với các di tích đang bị xuống cấp, có những cơ chế động viên đối với những người hàng ngày trông nom, bảo vệ di tích. 

- Cộng đồng người dân thôn Hội tích cực tham gia hành hội và tổ chức, đóng góp công sức cho lễ hội hàng trăm năm qua. Họ cũng chủ động giáo dục con cháu, thể hệ trẻ tham gia lễ hội, ý thức nhớ nguồn, tôn thờ những người có công với dân làng, thể hiện ý thức tôn trọng đạo lý người có công.

- Thi lợn Lềnh

(Thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Ngô Duy Chiền

Sinh năm:            1963                                Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên:   Đại Đức Thích Thẩm Vi 

Sinh năm:     1976                        Dân tộc:   Kinh 

Nghề nghiệp: Tu Hành 

Địa chỉ liên lạc: Chùa Phượng Vũ, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Ông Nguyễn Mạnh Kiểm 

Sinh năm: 1962            Dân tộc:  Kinh  

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thọ lộc, xã Minh Khai, huyện vũ Thư. 

Nhận diện di sản:

Tục thi lợn Lềnh gắn liền với truyền thuyết Phạm Tướng Quân đánh thắng trận trở quê hương sắm lễ vật, mổ lợn tế thần hoàng. Từ đó hàng năm cứ từ chiều mùng 9 đến ngày mùng 10 tại đình tổ chức tế với tục thi lợn Lềnh của 5 giáp trong làng. Lệ làng Thọ Lộc xưa mỗi giáp dành một mẫu ruộng để nuôi lợn Lềnh. Nhà nào trong giáp đến phiên nuôi lợn thì cả năm mọi công to, việc lớn đều phải gác lại, cả nhà chỉ tập trung vào việc chăm sóc ông lợn. Ngày vào hội, các giáp tổ chức cờ, trống rước ông lợn ra đình dự thi. Tiêu chuẩn lợn phải béo đẹp, vai nở, mông to và phải là lợn đực.  Sau khi chọn mua được lợn đến ngày hội tổ chức rước từ nhà nơi qui định. Lợn được lên chiếc xe lôi trang hoàng thật đẹp như kiệu rước cùng đi là ông chủ Lềnh, trong trang phục áo dài, một mân hoa quả rước ra đình tổ chức thi. Khi thi chủ khảo căn cứ vào hình dáng, số đo, chiều dài, chiều rộng mông và ức để chấm điểm. Chủ khảo dùng dây tính số đo ở vai, thân, bụng, rồi áp thước vào khắc đá để tính. Điểm giáp nào cao thì được giải nhất. Sau khi thi xong các thôn mổ lợn lấy thủ để tế, phần còn lại lần lượt về thôn liên hoan. Trước kia lợn giáp nào to nhất thì được hưởng miếng đày (khoang vai) khi thi xong mổ.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Hàng năm tục thi lợn Lềnh được tổ chức nhằm nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ về công lao của ông Phạm Tướng Quân người có công đánh giặc cứu nước.

Tục thi Lợn Lềnh cũng thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó với nhau trong tình làng nghĩa xóm, sớm lửa tối đèn có nhau, vui buồn hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau.

Các biện pháp bảo vệ phát huy:

- Các cấp chính quyền và các ban ngành đoàn thể của xã hỗ trợ người dân trong việc tổ chức cuộc thi, đồng thời khuyến khích động viên nhân dân làm tốt công tác giữ gìn, bảo vệ phát huy truyền thống tốt đẹp.

- Người dân, từ già đến trẻ nhiệt tình đăng ký tham gia lễ hội, thể hiện ý thức giữ gìn tập tục địa phương, và tâm thức về nguồn. Đây cũng là cuộc vui để mọi người hòa mình cùng nhau trong một sự kiện truyền thống của làng.

13) Xã Tân Lập

Tân Lập nằm ở phía Tây của huyện Vũ Thư, cách thành phố Thái Bình 13 km có vị trí địa lý phía Bắc giáp xã Dũng Nghĩa, xã Việt Hùng, phía Nam giáp xã Tam Quang, xã Tự Tân, phía Tây giáp với tỉnh Nam Định qua cầu Tân Đệ . Xã Tân Lập có tổng diện tích tự nhiên là 565,49 ha, trong đó đất nông nghiệp là 361,4 ha; bình quân diện tích đất canh tác là 288 m2/người. Đất đai Tân Lập phần lớn do phù sa sông Hồng bồi đắp tạo thành, thích hợp cho trồng lúa và trồng các cây rau màu ngắn ngày như ngô, đỗ, lạc. Tính đến năm 2014 toàn xã có 2.845 hộ/9.909 nhân khẩu chủ yếu là lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ trên 70% còn lại 30% là lao động làm việc trong các lĩnh vực thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại và công nhân, viên chức. Xã Tân Lập hiện nay có 6 thôn là thôn Tăng Bổng, thôn Trà Khê, thôn Việt Phong, thôn Bổng Điền Bắc, thôn Bổng Điền Nam và thôn Tân Đệ với 94 dòng sinh sống bao gồm 25 họ Trần, 21 họ Nguyễn, 8 họ Vũ, 4 họ Hoàng, 4 họ Đỗ, 3 họ Đinh, 2 họ Đặng, 2 họ Lâm, 2 họ Đào, và các họ Tạ, Lê, Phan, Lã, Hà, Trương, Đoàn, Trịnh, Tưởng, Cao, Vương, Ma, Ngô, Lưu, Mai, cùng nhau sinh sống và xây dựng phát triển quê hương. Xã Tân Lập có lịch sử văn hóa phát triển lâu đời, nơi tiếp nhận cư dân nhiều vùng miền sinh sống, đã đem đến cho Tân Lập những sắc thái văn hóa phong phú. Từ xưa nhân dân Tân Lập đã quan tâm đến đời sống tâm linh, với việc xây dựng nhiều công trình văn hóa. Ở Tân Lập hiện có hệ thống cơ sở thờ tự gồm: 4 ngôi đình, 5 ngôi đền, phủ, 3 ngôi chùa, 1 khu văn chỉ, 2 nhà thờ họ giáo, 37 ngôi miếu. Hiện nay xã Tân Lập có 02 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê thuộc loại hình lễ hội truyền thống đó là hội đình, đền Bổng Điền và hội đình Trong, đình Ngoài.

- Hội đình - đền Bổng Điền
(Thôn Bổng Điền Nam, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Trần Mạnh Tưởng

Sinh năm: 1974      Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên:  Vũ Duy Thấn 

Sinh năm: 1973     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Tân Đệ, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Nguyễn Văn Hán

 Sinh năm: 1938     Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban quản lý di tích UBND xã Tân Lập.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bổng Điền Nam, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên:  Nguyễn Song Toàn

 Sinh năm:  1953        Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Hưu trí.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bổng Điền Nam, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư.

(5) Họ và tên:  Vũ Duy Thuận

Sinh năm: 1963      Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Đệ, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội Hội đình - đền Bổng Điền:

Đình thờ Quế Hoa là nữ tướng của Hai Bà Trưng và Nhị vị tướng công là Tĩnh Bộ và Tạp Bộ có công giúp vua Hùng đánh giặc cùng phối thờ các ông Tổ của 30 dòng họ có công lập làng Bổng Điền ngày nay.

Lễ hội hàng năm tổ chức trong 03 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Ba âm lịch. Từ ngày 12 tháng 3 âm lịch các cụ trong làng tổ chức tế nam quan làm lễ mở cửa đền và tế nữ quan để mời Thánh Mẫu và cụ tổ của các dòng họ trong làng về dự lễ hội.

Ngày 13 tháng 3 từ 7 giờ các đoàn rước lễ từ trung tâm các xóm của làng Bổng Điền cũ gồm xóm Trung Chính, Trung Thành, Hạ Xuân, Tân Duyên, Duyên Khê, Đông An, Tân Đệ (xã Tân Lập) xóm Thượng Xuân (xã Bách Thuận) xóm Hồng Hà (xã Mỹ Tân thành phố Nam Định) về đình đền dự hội, mỗi đoàn có khoảng 30 đến 40 người ăn mặc theo nghi thức truyền thống, đi đầu là cờ thần và đoàn nhạc âm, sau đó là đoàn nữ đầu đội các quả lễ và nhân dân đại diện cho xóm. Các đoàn nối nhau tiến về khu di tích tạo lên sự uy nghi và hoành tráng. Đúng 8 giờ 30 phút khai mạc lễ hội Ban tổ chức đảm nhiệm, nội dung khai mạc có văn nghệ chào mừng, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Trưởng BTC đọc diễn văn khai mạc lễ hội. Nổi chiêng trống khai hội (chiêng do ông Mạnh bái và trống do Trưởng ban tổ chức lễ hội đánh 3 hồi 9 tiếng) phần cuối của lễ khai hội là phần dâng hương của các đoàn đại biểu về dự lễ hội. 

Buổi chiều ngày 13 tháng 3 phần lễ có tổ chức tế nam quan - nữ quan; phần hội tổ chức các trò chơi dân gian, hát du thuyền, tổ chức giải bóng đá nam và giải bóng đá nữ tại sân vận động của di tích. Buổi tối là đêm văn nghệ chào mừng lễ hội do các CLB văn nghệ các thôn của làng Bổng Điền biểu diễn, thu hút đông đảo nhân dân địa phương tới xem và cổ vũ.

Ngày 14 đến ngày 15 tháng 3 chương trình lễ hội giống như buổi chiều ngày 13 tháng 3 âm lịch.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

  - Hội làng đã đáp ứng được nhu cầu văn hóa tâm linh của mọi tầng lớp nhân dân, là nơi giải tỏa, dãi bày những phiền muộn lo âu của con người với thần, thánh và mong được che chở cho tai qua, nạn khỏi; cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu. Thông qua lễ hội người dân thể hiện nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ những giá trị về văn hoá vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Qua các kỳ lễ hội, truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa của làng xã được gìn giữ và phát huy, hình tượng Thần - Thánh hội tụ phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam được tái hiện, tạo thêm niềm tự hào dân tộc; góp phần quan trọng hình thành lên sức mạnh phi thường của dân tộc Việt Nam.

    - Hội làng là nơi để tăng cường sự giao lưu của con người, dân làng vui vẻ cùng nhau sau những năm tháng lao động vất vả,  những người con xa quê trở về tái ngộ với người thân và gặp gỡ giao lưu với nhân dân đến dự lễ hội, thể hiện sức mạnh cộng đồng làng xã, sức mạnh của địa phương. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

   - Chính quyền các thôn đã tích cực tham mưu cho ban QLDT của xã và tiểu ban QLDT những đổi mới sáng tạo để tổ chức tốt lễ hội, đảm bảo tổ chức các chương trình lễ hội được trang trọng- an toàn - vui vẻ - tiết kiệm theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với thuần phong, mỹ tục của địa phương.

- Người dân địa phương đã tích cực tham gia tập luyện các hoạt động thường xuyên của lễ hội như: tế, lễ đặc biệt chú trọng việc chuyền giảng các hoạt động nghi lễ cổ truyền cho lớp trẻ học tập và gìn giữ cho các thế hệ mai sau, gìn giữ và phát huy các giá trị của văn hóa vật thể của di tích.

- Nhà nước đã hỗ trợ kinh phí để trùng tu, sửa chữa đình - đền là nơi diễn ra các hoạt động của lễ hội cụ thể năm 2010 và 2011 nhà nước hỗ trợ từ nguồn mục tiêu phát triển văn hóa quốc gia với số tiền là 180.000.000đ (một trăm tám mươi triệu đồng) để trùng tu ngôi bái đường; Năm 2016 UBND huyện hỗ trợ 45.000.000đ (bốn mươi lăm triệu đồng) để sửa chữa mái tòa Đệ Nhị.

- Ngành văn hóa địa phương đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia tổ chức lễ hội từ đầu năm âm lịch, UBND huyện và phòng VH-TT thường xuyên có công văn chỉ đạo việc tổ chức các lễ hội ở địa phương theo quy định của pháp luật về việc tổ chức lễ hội truyền thống. Tăng cường công tác kiểm tra các lễ hội lớn trong đó lễ hội Bổng Điền; Đảng ủy xã ra nghị quyết chỉ đạo UBND xã làm tốt công tác tổ chức và quản lý nhà nước về lễ hội; UBND xã Tân Lập trực tiếp tham gia tổ chức lễ hội. Đồng chí phó chủ tịch UBND làm trưởng ban tổ chức lễ hội, đồng chí công chức VH-XH và đồng chí cán bộ QLDT làm hai phó ban tổ chức lễ hội; Các đồng chí trưởng các ban ngành liên quan như công an, y tế và các đồng chí trưởng thôn 3 thôn thuộc làng Bổng Điền là thành viên của BTC lễ hội; Cơ sở các thôn thuộc làng Bổng Điền tích cực chỉ đạo các chi hội đoàn thể vận động các thành viên của tổ chức mình cùng toàn thể nhân dân trong thôn đóng góp cả về  nhân lực, vật chất và tinh thần mang tâm phục vụ lễ hội.

- Hội đình Trong, đình Ngoài

(Thôn Trà Khê, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Vũ Duy Thấn 

Sinh năm: 1973     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Đệ, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Hán

 Sinh năm: 1938            Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban quản lý di tích xã Tân Lập.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bổng Điền Nam, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên:  Nguyễn Song Toàn

 Sinh năm:  1953        Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Hưu trí.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bổng Điền Nam, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội đình Trong – đình Ngoài:

Cụm di tích đình trong – đình ngoài được xây dựng thời nhà Nguyễn thờ Đệ Nhất Long Vương, Đệ Nhị Long Vương, Đệ Tam Long Vương và Thành Hoàng bản cảnh Trần Linh Vương cùng 34 vị Tiên Công, những người có công khai hoang ruộng đất thành lập làng. Hàng năm để tưởng nhớ công lao của các vị thần nhân dân thôn Trà Khê tổ chức mở hội từ ngày 11 đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch; và ngày 14-15 tháng 9 âm lịch.

 Trong ngày lễ hội dân làng tổ chức các nghi thức tế lễ, dâng hương trang trọng, linh thiêng và thành kính. Các đoàn tế nữ quan của thôn tham gia tế. Ngoài ra còn tổ chức các chương trình hội phong phú hấp dẫn, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian như các trò chơi kéo co, chọi gà, đập niêu đất, cờ tướng. Cứ 3 năm tổ chức rước 01 lần, đoàn rước kiệu khởi hành từ đình Trong rước kiệu ra đình Ngoài và sau đó quay về đình Trong. Thứ tự đoàn rước gồm: Đi đầu là đội trống ngũ lôi tiếp theo là đội cờ thần - kiệu Phật đình do các tín đồ phật tử khiêng- Đội kéo cầu của hội tín đồ - Đội phù giá nam mang: Chấp kích, Bát biểu, Đồ đoản - Đoàn tế nam - Đoàn tế nữ - Đội phù giá nữ mang: Chấp kích, Bát biểu, Đồ đoản - Đoàn thiếu nhi: gánh hoa, vác kiếm, múa sanh tiền - đội tư trang của Mẫu rồi đến kiệu võng. Đi đầu đoàn tế nam là cờ Lệnh và cờ Vía. Đi đầu đoàn phù giá nữ là lá Soái. Tiếp theo là đoàn kiệu: Kiệu Long đình (kiệu Thành Hoàng làng), Sau cùng là các đoàn tế và toàn thể nhân dân địa phương tham gia lễ hội. Tuy nhiên, trong khi rước thứ tự đi của các kiệu có thể thay đổi. Đoàn rước và nhân dân đi trẩy hội kéo dài tới 01 km đường. Trên đường đi các kiệu phi rất nhanh, có lúc quay tít mù rồi vòng đi vòng lại nhiều lần; do vậy thời gian rước kèo dài thêm hàng giờ đồng hồ.
Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

- Lễ hội thể hiện sức mạnh cộng đồng làng xã, sức mạnh của địa phương, qua lễ hội, tình đoàn kết của nhân dân được thắt chặt và là động lực to lớn để xây dựng quê hương, đất nước giầu đẹp - văn minh.

- Ngoài ra lễ hội đình Trong – đình Ngoài còn có giá trị giáo dục của lễ hội được thể hiện trong tính hướng về cội nguồn, nhắc nhở mỗi người trong cộng đồng những bài học về đạo lý, truyền thống cha ông, về lịch sử làng, lịch sử dân tộc, mỗi người đến với lễ hội là đến với lòng thành kính tổ tiên và các bậc tiền nhân, do vậy, lễ hội có giá trị lớn trong việc giáo dục đạo đức, truyền thống lịch sử của quê hương, đất nước.
Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

   - Chính quyền, ngành văn hóa địa phương đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia tổ chức lễ hội từ đầu năm âm lịch, UBND huyện và phòng VH-TT thường xuyên có công văn chỉ đạo việc tổ chức các lễ hội ở địa phương theo quy định của pháp luật về việc tổ chức lễ hội truyền thống. Đảng ủy xã ra nghị quyết chỉ đạo UBND xã làm tốt công tác tổ chức và quản lý nhà nước về lễ hội; UBND xã Tân Lập trực tiếp tham gia tổ chức lễ hội. Đồng chí phó chủ tịch UBND làm trưởng ban tổ chức lễ hội, đồng chí công chức VH-XH và đồng chí cán bộ QLDT làm hai phó ban tổ chức lễ hội. - Cộng đồng địa phương thôn Trà Khê tích cực tham gia tổ chức, đóng góp tiền của cho lễ hội. Đây là dịp để họ thể hiện ý thức về cộng đồng, về xóm làng và thể hiện sự trân trọng, tôn vinh những người có công với dân, cũng là dịp thể hiện tâm thức của họ. Ý thức của người dân về nhân vật thờ cúng là sợi dây kết nối con người từ quá khứ, tới hiện tại và sự bền vững tổ chức lễ hội trong tương lai.

14) Xã Việt Hùng

Xã Việt Hùng nằm ở phía Tây Bắc của huyện Vũ Thư, phía Đông giáp xã Song Lãng, xã Hiệp Hòa, phía Tây giáp sông Hồng, phía Bắc giáp xã Xuân Hòa và Hiệp Hòa, phía Nam giáp xã Dũng Nghĩa. Xã Việt Hùng có diện tích đất tự nhiên là 961,34 ha trong đó đất nông nghiệp có 617,38 ha, đất phi nông nghiệp là 336,59 ha, đất chưa sử dụng là 7,37 ha. Toàn xã có 3.743 hộ/13.269 nhân khẩu sinh sống trong 7 thôn là thôn Phú Chử, thôn Lộc Điền, thôn Mỹ Lộc 1, thôn Mỹ Lộc 2, thôn Mỹ Lộc 3, thôn Mỹ Bổng, thôn Hương Điền.

Thôn Hương Điền nằm ở phía Nam của xã, thôn có diện tích đất tự nhiên là 20,34 ha, dân số năm 2013 là 532 người tương đương 135 hộ, trong thôn có lăng mộ và đền thờ Nữ tướng Quế Hoa thời Hai Bà Trưng đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. 

Thôn Mỹ Bổng nằm ở phía Nam của xã Việt Hùng, thôn có diện tích đất tự nhiên là 105 ha, với dân số là 2.001 người, có di tích lịch sử văn hóa đình làng Mỹ Bổng, chùa Phúc Minh và miếu.

Thôn Lộc Điền phía Đông giáp với xã Hiệp Hòa, Tây giáp thôn Phú Chủ, phía Nam giáp với thôn Mỹ Lộc 1, có diện tích đất tự nhiên là 124,22 ha dân số là 2500 người với 540 hộ, trong thôn có các di tích lịch sử văn hóa như chùa, phủ, miếu thờ Đức Phùng Hưng.

Thôn Mỹ Lộc 2 có diện tích đất tự nhiên là 86,07 ha, với dân số 1.591 người thôn có 1 ngôi chùa và 3 ngôi miếu.

Xã Việt Hùng có 07 di sản văn hóa vật thể như đình, chùa, đền, bến, miếu cùng 04 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê trong đó có 03 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống và 01 di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. 
- Múa Lân

(Thôn Mỹ Lộc 1,2,3, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Nguyễn Văn Mỹ
Sinh năm: 1973     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
 Sinh năm: 1970     Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên:  Phạm Văn Nghĩa
 Sinh năm:  1969        Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Cán bộ xã.

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

Nhận diện di sản Múa Lân xã Việt Hùng:
Người dân thôn Mỹ Lộc kể lại rằng không biết thú chơi kỳ Lân có tự khi nào, chỉ biết từ thời ông cha đã làm và chơi kỳ lân. Xưa ở làng Búng (Mỹ Lộc) có nghề trồng đay, và nguyên liệu sợi đay sẵn có, vì thế, những lúc rảnh rỗi, cánh nam giới trong làng thường quây quần cùng nhau làm kỳ lân cho con trẻ vui chơi.

Múa Lân được tổ chức vào dịp từ dịp tháng 7 âm lịch cho đến rằm tháng 8 hàng năm. Từ các nguyên phụ liệu như sơn màu, vải bọc kỳ lân cũng khan hiếm nên làm được một con kỳ lân thường mất vài tháng, khó làm nhất là phần đầu kỳ lân, người thợ làm phải biết cách lựa tre bánh tẻ, luộc qua nước sôi có một chút muối để tre vừa dẻo vừa mềm mới có thể uốn thành khung đầu kỳ lân theo kiểu "trán nhô, cằm lẹm". Vào khung chính xong, người thợ mới vót nan, lên khung chi tiết và bọc vải lên khung tre. Vải bọc kỳ lân phải là loại vải dai, bền, được cắt theo hình một con kỳ lân có đầu, có thân, có chân, đủ rộng để hai người có thể chui vào múa và được khâu kỹ càng từng lớp để khi kỳ lân múa có chạm “đao” cũng không rách hoặc sổ ra. Bọc vải xong, phần đòi hỏi nhiều công nhất là “phủ lông” cho kỳ lân để kỳ lân có được “nước da” màu nâu đất truyền thống. Trước kia, người làng Búng thường tước nhỏ sợi đay rồi khâu từng lớp, từng lớp cho kỳ lân nhưng hiện nay thợ làm kỳ lân thường rút sợi ở chiếc bao tải đay để làm phần lông kỳ lân có độ bóng và đẹp hơn. Phần vẽ mặt kỳ lân đòi hỏi bàn tay khéo léo, tài hoa của người thợ. Với cách phối các màu sắc và nét vẽ sao cho mắt, răng lông mày của kỳ lân phải thể hiện sự dữ tợn, oai phong, cái mũi to hài hước. Anh Hiếu người làng Mỹ Lộc chia sẻ “không có hình thức cố định cho con kỳ lân, tùy người chơi có thể sáng tạo màu sắc, chất liệu khác nhau”. Ðến nay, thế hệ trẻ làng anh cũng có nhiều người yêu thích thú chơi và làm kỳ lân. Làm được kỳ lân mới chỉ là một nửa thú chơi, bởi nếu không biết múa lân thì kỳ lân dù đẹp cũng trở nên vô nghĩa. Múa kỳ lân có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa hai người múa và người đánh trống, gõ thanh la. Trong quá trình biểu diễn múa lân, tiếng trống giữ vai trò chủ đạo. Tùy nhịp trống mau hay thưa mà lân múa, lân quỳ, lân ngủ hay thức dậy. Người múa Lân phải có sức khỏe rất tốt mới có thể nhảy múa thường xuyên cùng lúc với vác đầu kỳ lân nặng từ 15 - 20kg. Người làm chân sau kỳ lân phải hiểu ý với người giữ đầu để múa uyển chuyển đẹp mắt. Ngoài ra, còn có chú tễu, ông địa phe phẩy quạt mo làm trò, tăng độ hấp dẫn của màn múa Lân.
Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Múa Lân là nét đẹp văn hóa cổ truyền của địa phương, Múa Lân trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp các thôn, giúp người dân có điều kiện tìm hiểu truyền thống và giao lưu, gắn bó tình làng nghĩa xóm. Không chỉ dịp Trung thu mà các dịp lễ tết, hội hè, múa kỳ lân là tiết mục không thể thiếu ở làng quê Việt Hùng.

- Trên nền trống “thùng thình thùng thình” những chú lân nhảy múa say sưa, ông địa phe phẩy chiếc quạt mo và những nụ cười rạng rỡ, sảng khoái của người già, trẻ nhỏ. Trung thu ở làng quê xa phố thị chỉ đơn giản như thế nhưng độc đáo và sâu sắc đến nỗi người làng Búng xa xứ hễ nghe trống kỳ lân thùng thình lại tưởng như mình đang được về lại chốn quê. Người làng còn quan niệm rước lân vào nhà nhảy múa để “xua tà khí” và đem đến những điều tốt lành.
Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Đối với nghệ thuật múa Lân UBND xã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các đội kỳ lân tuyệt đối không lạm dụng múa lân để xin tiền, do đó không xảy ra tình trạng biến tướng múa kỳ lân xin tiền như một số nơi. Tuy xã không có kinh phí hỗ trợ cho các đội kỳ lân nhưng hàng năm đều tổ chức diễn múa Lân vào chiều ngày 14 tháng 8 âm lịch và trao quà động viên các đội Lân. Xã chỉ đạo Ban Công an xã thường trực, hướng dẫn, giải tỏa giao thông tại các tuyến đường trục chính vào các buổi tối để tránh ùn tắc giao thông do người dân và du khách tập trung đông để xem múa lân.

-  Các đội múa Lân đều nhận được sự yêu thích, ủng hộ của đông đảo nhân dân, nhiều đội được mời đi biểu diễn ở trong và ngoài tỉnh. 
- Người dân nhiệt tình và hăng hái tham gia các đoàn múa Lân, đặc biệt là lớp trẻ. Những người có kinh nghiệm trao truyền cho lớp trẻ. 

- Hội đền Mỹ Lộc

(Thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Quang Đạo

Sinh năm:1937                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Mỹ Lộc 3, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Dương

Sinh năm:1970                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội đền Mỹ Lộc:

Đền Mỹ Lộc thờ Triệu Công Tàng và phu nhân Nguyễn Thị Long. Theo thần tích trong đền thì Triệu Công Tàng người trang Cổ Viễn, huyện Thượng Nguyên, phủ Thiên Trường, đạo Sơn Nam, lấy nàng Ả Long ở trang Mỹ Lộc vì căm giận Tô Định giết bố vợ, vợ chồng ông dấy binh khởi nghĩa, kéo lên Hát Môn giúp Hai Bà Trưng. Vì có công lớn ông được phong là Thái Thượng lang quân, vợ được phong là Bảo Trân Ngọc Hoa công chúa. Giặc tan ông bà đi các phủ huyện, khuyên bảo dân làm ruộng trồng dâu. Ba năm sau Mã Viện lại đem quân sang đánh nước ta Trưng Vương triệu ông về triều đánh giặc, thế giặc mạnh Triệu Công Tàng thất thủ, tự vẫn để bả toàn khí tiết. Ả Long rút về làng lập miếu thờ chồng và mẹ chồng rồi tiếp tục chống cự với giặc. Trong một trận chiến đấu ác liệt bà bị giặc vây giáp, bỗng trời nổi gió phong ba, sấm sét, bà cưỡi mây bay về trời.

Hàng năm hội làng diễn ra từ ngày mồng 4 đến ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch để tưởng nhớ đến công đức của các ngài. Trước khi tổ chức lễ hội được UBND xã ra quyết định thành lập ban tổ chức lễ hội và phân công cụ thể tới các ban ngành đoàn thể và chi hội viên để tổ chức triển khai thực hiện do đó đã thu hút được đông đủ các tầng lớp nhân dân về dự lễ hội và cổ vũ động viên. Nghi thức chính trong lễ hội có rước kiệu, dâng hương, tế nam quan, tế nữ quan, hát chèo, hầu đồng. Các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, tổ tôm điếm.
Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

- Trong tiềm thức của người dân Mỹ Lộc ngôi đền là chốn linh thiêng thờ đấng Thánh tối linh đã có công đánh giặc, giúp dân làng có cơm no, áo ấm. 

- Ngày hội là ngày nhân dân tỏ lòng thành kính đối với đức Thánh cầu mong các đấng thần linh phù hộ che chở cho họ trong đời sống thường ngày, cũng như trong công việc làm ăn buôn bán.

- Ngày hội cũng là dịp để các thành viên gia đình, bạn bè, hàng xóm gặp gỡ, tăng thêm sự giao lưu, đoàn kết. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:
- UBND xã Việt Hùng hàng năm đã quan tâm đến Hội đền Mỹ Lộc, chỉ đạo Ban công tác mặt trận thôn và BTC lễ hội lên kế hoạch, chương trình tổ chức lễ hội chu đáo, quy củ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia hành hội. 

- Lễ hội hàng năm được sự tham gia, đóng góp công đức tiền, vàng cũng như nhân lực của toàn thể nhân dân địa phương và những người con xa quê mỗi khi lễ hội được tổ chức.

- UBND xã Việt Hùng cần sớm kiện toàn, thành lập Ban quản lý di tích vì hiện nay trên địa bàn xã có 4 di tích cấp tỉnh, 3 di tích quốc gia nhưng chưa có Ban quản lý di tích.

- Hội đình - phủ Mỹ Cơ

(Thôn Phú Chử, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Trần Sách Thắng

Sinh năm:1964                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Chử, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Phạm Văn Rỹ

Sinh năm:1945                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Chủ, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Nguyễn Văn Dương

Sinh năm: 1970                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện Hội đình - phủ Mỹ Cơ:

Đình Mỹ cơ được xây dựng vào thời Nguyễn thờ Lạc Long Quân, theo truyền thuyết ông là con trai của Kinh Dương Vương Lộc Tục và con gái Động Đình Quân tên là Thần Long. Hàng năm lễ hội diễn ra vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Nghi thức chính trong lễ hội có rước nước từ phủ Mỹ Cơ ra sông hồng lấy nước mang về phủ. Sau khi rước nước đoàn về đình làm lễ dâng hương, tế nam quan, tế nữ quan, hát chèo, hầu đồng. Các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, tổ tôm điếm.
Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Hội đình - phủ Mỹ Cơ là dịp người dân Phú Chử cũng như người dân xã Việt Hùng tưởng nhớ công lao của Lạc Long Quân, người được thờ tự trong đình, đồng thời cầu mong thánh thần ban cho một năm sức khỏe dồi dào, làm ăn tấn tới, tài lộc sung túc. 

- Hội đình cũng là lúc người dân được nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động tế lễ, các trò chơi dân gian, thỏa mãn nhu cầu tâm linh.
- Hội đền là dịp mọi người giao lưu, gặp gỡ sau một năm làm việc vất vả, tăng thêm tình đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm.

Các biện pháp bảo vệ, phát huy:

- UBND xã Việt Hùng hàng năm đã quan tâm đến hội đình - phủ Mỹ Cơ, chỉ đạo Ban công tác mặt trận thôn và BTC lễ hội lên kế hoạch, chương trình tổ chức lễ hội chu đáo, quy củ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia hành hội. 

- Hàng năm, nhân dân trong thôn nhiệt tình tham gia, đóng góp công đức tiền, vàng cũng như nhân lực để tổ chức lễ hội.

- UBND xã Việt Hùng cần sớm kiện toàn, thành lập Ban quản lý di tích vì hiện nay trên địa bàn xã có 4 di tích cấp tỉnh, 3 di tích quốc gia nhưng chưa có Ban quản lý di tích.

- Hội đền Hương Điền

(Thôn Hương Điền, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Lê Thị Vân

Sinh năm:1955                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hương Điền, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Phạm Nhật Kiềm

Sinh năm:1945                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hương Điền, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Nguyễn Văn Dương

Sinh năm:1970                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội đền Hương Điền:

Đền Hương Điền không rõ được xây dựng từ năm nào, tọa lạc bên bờ sông Hồng, năm Khải Định 10 (1825) để tránh nguy cơ sói mòn, đền được chuyển vào trong đê, đến nay vẫn giữ nguyên được bố cục kiểu chữ Đinh. Đền thờ Quế Hoa công chúa, con cụ Đỗ Hùng và Phạm phu nhân. Bà Quế Hoa là tướng dưới cờ khởi nghĩa của Hai bà Trưng chống quân Nam Hán. Hàng năm lễ hội diễn ra từ ngày 10 tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ đến công lao đánh giặc giữ nước của bà. Trước khi tổ chức lễ hội được UBND xã ra quyết định thành lập ban tổ chức lễ hội và phân công cụ thể tới các ban ngành đoàn thể và chi hội viên để tổ chức triển khai thực hiện do đó đã thu hút được đông đủ các tầng lớp nhân dân về dự lễ hội và cổ vũ động viên.
Trong ngày lễ hội nhân dân trong thôn làm dâng hương, sau dâng hương là tế nam quan, tế nữ quan của Ban khánh tiết. Ngoài ra còn có các hoạt động vào buổi tối như hát chèo, hầu đồng. Ban ngày tổ chức các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, tổ tôm điếm.
Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội đền Hương Điền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống tâm linh và tinh thần của nhân dân nơi đây. 

- Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, thể hiện bản sắc của cộng đồng cư dân, người dân tham gia lễ hội, cảm thấy tự hào về lịch sử của vùng đất, xuất xứ về vị thần bảo hộ của làng, vừa được hưởng thụ các giá trị văn hóa, tâm linh và vừa tìm lại được sự cân bằng và yên ổn trong tinh thần. 

- Lễ hội là một tài sản chung của cộng đồng, là sinh hoạt văn hóa cộng đồng tiêu biểu trong đời sống văn hóa người dân, có vai trò và sự ảnh hưởng lớn đối với mỗi dân làng.

- Được lựa chọn tham gia các hoạt động trong lễ hội là niềm vinh dự của mỗi người dân nên họ đều mong muốn, tự nguyện tham gia vào việc tổ chức và thực hành sinh hoạt văn hóa - tâm linh mang tính cộng đồng này.

- Lễ hội thể hiện triết lý uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn những người dựng nước, giữ nước, bảo vệ non sống đất  nước, làng xã.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND xã Việt Hùng hàng năm đã quan tâm đến các lễ hội đền Hương Điền, chỉ đạo Ban công tác mặt trận thôn và BTC lễ hội lên kế hoạch, chương trình tổ chức lễ hội chu đáo, quy củ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia hành hội. 

- Hàng năm, người dân trong thôn xóm tham gia, đóng góp công đức tiền, vàng cũng như nhân lực của toàn thể nhân dân địa phương và những người con xa quê mỗi khi lễ hội được tổ chức.

- UBND xã Việt Hùng cần sớm kiện toàn, thành lập Ban quản lý di tích vì hiện nay trên địa bàn xã có 4 di tích cấp tỉnh, 3 di tích quốc gia nhưng chưa có Ban quản lý di tích.

15) Xã Tam Quang

Xã Tam Quang có địa giới hành chính phía Bắc và phía Tây Nam giáp với xã Dũng Nghĩa, phía Đông giáp với xã Minh Khai, phía Nam giáp với 2 xã Tự Tân và Tân Lập. Tam Quang là một xã nông nghiệp có diện tích đất tự nhiên 5,32 km2, trong đó đất canh tác có 372,7 ha bằng 70%. Dân số là 5.600 khẩu sinh sống 5 thôn là Hòa Bình, thôn Vô Ngạn, thôn Nghĩa Khê, thôn Hợp Tiến, thôn Thượng Liệt. Xã tam Quang có 4 ngôi chùa là Vô Ngạn 1, Nghĩa Khê 2, Thượng Điền 1 và 03 ngôi miếu là Nghĩa Khê 2, Thượng Điền 1. Hiện xã Tam Quang 02 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê thuộc loại hình lễ hội truyền thống:

- Hội đình Thượng Điền

(Thôn Thượng Điền, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Đặng Văn Liêu

Sinh năm: 1964      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Điền, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Đặng Văn Vàng

Sinh năm:  1956                    Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Điền, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy 

Sinh năm:1948      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Tế nữ quan

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Điền, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên: Phạm Thị Dần

Sinh năm: 1929      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Điền, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội đình Thượng Điền:

Đình làng Thượng Điền thờ Thánh hoàng làng là Đỗ Phụng Trân tự là Đỗ Đô. Theo thần tích đời Hùng Vương dựng nước thứ 6 đóng đô bên sông Việt Trì, Bạch Hạc. Thời lúc bấy giờ phía đàng trong có nhà họ Đỗ ông là Đỗ Phụng Huân vợ ông là bà Trương Thị Đích, gia đình đầm ấm, hạnh phúc của cải rất nhiều, chỉ hiềm 1 nỗi ông Đỗ đã gần tuổi ngũ tuần mà chưa có con nối dõi tông đường, bà nói với ông rằng dẫu vàng có cao như núi, thóc có đầy như bể cũng chả để làm gì, chi bằng đem làm phúc lòng người được ơn thì may ra có ý trời chiếu cố đến nhà mình. Thế rồi ông sai mang của cải ban phát cho những người nghèo khổ và làm nhiều việc thiện. Việc làm của vợ chồng ông đã động lòng đến thiên giới, cho Ngô Công xuống đầu thai, cho đến ngày 9 tháng 8 năm Mậu Tuất sinh ra 1 người con trai khôi ngô tuấn tú, lên 1 tuổi đã biết nói, 5 tuổi biết ân luật, coi cha mẹ như ngọc châu, vợ chồng Đỗ Công đặt tên cho con là Đỗ Phụng Trân, đến năm 12 tuổi nhập học tại tỉnh đường học 1 biết mười, tài năng kiệt xuất trí tuệ hơn người thông minh nhất mực, người đời lúc bấy giờ cho là thánh đồng giáng thế, cung tên rất giỏi, thường chơi bời nghị luận đàm thoại với bạn bè cùng tuổi, ai ai cũng kính phục. Đến năm 18 tuổi cha mẹ mất ông tìm đất an táng cho cha mẹ, hương khói phụng thờ 3 năm, ông thường than rằng cha mẹ ta tu thiên tích đức sinh ra ta khó nhọc nay ta chả có gì báo đền, ngày sau ta có vạn vạn chung thiên cũng chẳng để làm gì. Thế rồi ông đi chu du tứ hải cho khuây khỏa nỗi lòng. Một ngày nọ ông đến đất Sơn Nam, tỉnh Thái Bình, phủ Kiến Xương, huyện Thư Trì, xã Khê Cầu thấy cảnh quan nơi đây sơn thủy hữu tình, long hổ hoàn hảo, núi chẳng cao mà gia thổ mầu mỡ, nhân dân cấp túc phong tục thuần dân, ông lấy làm nơi thắng cảnh dưỡng tĩnh, ông kết bạn với lão ông ở xã Khê Cầu mở trường dạy học chữ và đạo lí học trò cho các con em ở đó, khi dạy học đạo đức hòa phong, tài năng rất giỏi, nên các xã bên cũng cho con em học ở đó. Số học trò ngày càng đông lên, được vài năm thì giặc ân sang xâm lược, tên tướng linh thần đêm quân xâm chiếm, dựng đại kỳ ở núi chấn sơn, quận Vũ Ninh, phía kinh bắc, ngoài biên thùy quân về cấp báo vua lo lắng sai quân đi chiêu mộ người tài giỏi để đánh giặc biên thùy. Lúc đó có ông Đỗ Phụng Trân liền dâng lên tiến vua. Vua mừng lắm liền xuống chiếu triệu ông đi đánh giặc, ông vận động nhân dân cùng học trò của các làng cùng đi đánh giặc được 50 người, ông trực tiếp đưa quân lên núi chấn sơn đánh vài mươi trận chưa phân thắng bại, sau nhờ sự tiếp ứng của phù đổng thiên vương đánh tan giặc ân, sau đó thánh gióng về trời, lũ giặc còn lại ông Đỗ Phụng Trân truy đuổi đến mãi núi hải tân mới trở về. Sau về đất Hồng Châu làm lễ tiết yến tổ tiên rồi cùng đi lên trên không mà hóa vào ngày 9/4 nhà vua nhớ đến công lao của ông đã phong thiên tướng phù đổng đại vương lập đền thờ, sau đó phong uyên vong quảng bác đại vương. Xuống chiếu cho 5 xã sở tại trước đã được thụ giáo đến kinh thành rước thần hiệu về dân lập đền thờ ở trường học cũ truyền môn. 

Hai năm dân làng tổ chức hội chính một lần vào những năm lẻ diễn ra vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch. Trước khi tổ chức hội, Ban tổ chức và Ban quản lý di tích làm lễ tại đình, đền và miếu Ông Quận để xin tổ chức lễ hội diễn trình như sau:

  + Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

  + Thông qua thần tích, công trạng của Đỗ Phụng Trân

  + Đánh trống khai hội

  + Văn nghệ chào mừng

  + Rước kiệu

Nghi thức Tế khai hội của đội tế nữ vào chiều ngày 09 tại đình, đền và miếu Ông Quận và chiều ngày 10 tế yên vị tại đền.

Nghi thức Rước: Đi đầu là đội cờ phật đến Phật đình kéo cầu của đội tế nữ đến Chấp kích đến Kiệu bát cống đến đội trống đến Kiệu bát cống sau cùng là nhân dân trong làng và khách thập phương. Rước từ Đình ra Miếu Ông Quận vào buổi sáng ngày 09. Đến sáng ngày 10 lại tổ chức rước về đình. Đám rước thì rước Kiệu bát cống, bài vị và bát nhang của Đỗ Phụng Trân

Lễ vật chính trong lễ hội là lễ mặn gồm thủ lợn đặt trên mâm xôi và lễ chay là mâm hoa quả các loại. Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội có chơi cờ tướng và tổ chức chương trình văn nghệ vào tối mùng 09 tháng Giêng.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

- Đình làng Thượng Điền thờ ngài Đỗ Phụng Trân người có công đánh đuổi giặc Ân, giúp dân làng khai phá văn minh, dạy học chữ và đạo lý học trò, khi qua đời hóa thành thần hiển linh làm thành hoàng làng. Hàng năm dân Thượng Điền tổ chức mở hội để tưởng nhớ công lao của vị đức Thánh Hoàng. Lễ hội nhắc nhở người dân nơi đây nhớ tới đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ tích cực học tập nhân cách cao cả của đạo làm người.

- Lễ hội là dịp người dân cầu an, cầu nguyện quốc thái dân an, là nơi tập trung giao lưu, trao đổi của các tầng lớp nhân dân trong làng, trong xã, thể hiện tình đoàn kết, thương yêu lẫn nhau lúc thường cũng như lúc khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND xã chỉ đạo thành lập Ban quản lý di tích giao trách nhiệm cho các ngành để hỗ trợ cho tổ chức lễ hội đặc biệt là ngành công an xã hỗ trợ về lực lượng bảo đảm an ninh trước, trong, khi tổ chức lễ hội. Hàng năm UBND xã chỉ đạo kiện toàn Ban quản lý, Tiểu ban quản lý di tích

- Nhân dân luôn có ý thức trách nhiệm thực hiện tốt công việc khi được Ban tổ chức phân công từng mảng công việc, các tài sản trong khi tổ chức lễ hội được đông đảo người dân phát huy tinh thần trách nhiệm để bảo vệ tài sản chung. Đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trước, trong và khi lễ hội diễn ra.
- Nhân dân làng Thượng Điền tích cực hành hội và đóng góp tiền, công sức để duy trì lễ hội cho con cháu, đảm bảo sức sống của nó trong tương lai.

- Hội miếu Ông, miếu Bà

(Thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Hoàng Trọng Đảo

Sinh năm: 1964                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Bùi Văn Tỵ

Sinh năm:  1956     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Hoàng Khắc Bình

Sinh năm:1948      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm Ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên: Nguyễn Đình Hão

Sinh năm: 1929      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư.

(5) Họ và tên: Phan Bá Tịnh

Sinh năm: 1930      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội miếu Ông, miếu Bà:

Miếu Ông, miếu Bà thờ Lật Công và Ả Nàng, truyền thuyết kể lại rằng có một gia chồng họ Phạm, vợ họ Trần đức hạnh hiền hòa, giàu lòng thương yêu quí mến, luôn giúp đỡ người nghèo khó, nhưng ông bà muộn về đường con cái ở tuổi 50 mà chưa có con. Ông bà mang tâm công đức của cải bán nhà cửa, phát tâm công đức ủng hộ những người khó khăn. Ngoài ra còn đóng góp xây dựng các công trình đình, chùa mong muốn trời phật phù trợ sớm có được người con nối dõi. Đang lúc mong chờ vào một đêm bà vợ nằm mộng được trời phù, cử thần báo mộng vì lòng nhân ái làm việc thiện của ông bà được trời động lòng soi xét cho 2 người một trai, một gái xuống đầu thai làm con ông bà. Sau này hai người sẽ là hai vị tướng tài phì dân giúp nước chống giặc ngoại xâm và trở thành thần hoàng làng Nghĩa Khê để muôn dân thờ cũng tri ân. Như nằm trong mộng bà đã thụ thai trong niềm vui khôn xiết của ông bà và nhân dân làng xóm. Sau chín tháng mang thai bà đã sinh ra được hai người con một trai, một gái. Ngay từ bé đã tuấn tú khôi ngô, học hành hiểu đạt hơn người tiếng vang truyền đi đây đó ông bà đặt tên cho người anh là Lật Công và người em là Ả Nàng. Vào năm đó nhà Trần suy vong triều chính đổ nát hai anh em phải tạm thời nương thân ở quê nhà. Những năm cực kỳ đen tối Hồ Quí Ly thâu tóm quyền hành, nuôi ý cướp ngôi nhà Trần. Từ chính sự phức tạp Lật Công và Ả Nàng đã chiêu hiền tài sỹ tử tập hợp các hòa kiệt trong vùng đã hưởng ứng và tham gia nghĩa quân càng ngày càng đông. Được tin nghĩa quân của hai anh em nổi dậy chiến đấy ngoan cường lập nhiều chiến tích, vua Trần rất mừng sai xứ giả mang sắc phong cho Lật Công chức Tri phủ Kiến Xương kiêm Nam đạo tổng quản. Còn Ả Nàng vua thấy văn võ toàn tài cốt cách như tiên sắc đẹp khiến chim sa cá lặn. Nhà vua đem lòng yêu mến ngỏ ý muốn đưa nàng về cung, nhưng Ả Nàng không đồng ý vì đang chịu tang cha mẹ. Thể theo ước nguyện của nàng Vua bèn lệnh cho xây phủ đệ riêng cho nàng tại xã Nghĩa Khê ở nghỉ ngơi và tiếp tục công việc binh lương hậu cần cho nghĩa quân.

Được sự chi viện từ phương bắc giặc Minh ở thành Đông quan lúc đó là Trương Phụ, Mộc Thanh tập trung quân thủy tiến đánh quân nhà vua bị nhiều tổn thất do lực lượng chênh lệch quá lớn và thời tiết không thuận lợi. Lật Công được phái đánh chặn hậu quân định quá mạnh ông bị thương các binh sỹ thân cận đưa ông về quê nhà phục thuốc nhưng vì vết thương quá nặng ông đã hóa vào ngày 10 tháng 8 năm Kỷ Sửu. Ả Nàng sau sự ra đi của anh trai nàng thu phục quân sỹ chiến đấu với quân giặc rất oanh liệt bà hóa vào ngày 4 tháng 4 âm lịch.

Hai năm một lần dân làng tổ chức Hội miếu Ông, miếu Bà diễn ra ngày 04 đến 06 tháng Giêng âm lịch. Trước khi tổ chức, Ban tổ chức và Ban Quản lý di tích làm lễ tại miếu Ông, miếu Bà để xin tổ chức lễ hội.

- Diễn trình tổ chức lễ hội: tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, thông qua thần tích, công trạng của Lật Công và Ả Nàng, đánh trống khai hội, văn nghệ chào mừng.

Nghi thức tế nam quan và nữ quan diễn ra vào ngày mùng 4 tháng Giêng. Nghi thức rước kiệu Thánh đi đầu là đội cờ, trống tiếp là kiệu long đình, kiệu võng, kiệu mẫu đi sau là đội cầu và nhân dân trong làng và khách thập phương. Đoàn rước đi từ miếu Bà ra Miếu Ông vào ngày mùng 5 tháng Giêng, sáng ngày mùng 6 lại tổ chức rước kiệu từ miếu Ông về miếu Bà.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao của hai anh em Lật Công và Ả Nàng, nhắc nhở người dân nơi đây nhớ tới đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhớ công ơn của những người con đã anh dũng hy sinh, vì dân, vì nước. 
- Lễ hội là dịp mọi người giao lưu, trao đổi, tăng thêm tình làng nghĩa xóm, sự đối thoại và tôn trọng di sản của ông cha để lại.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND xã chỉ đạo thành lập Ban quản lý di tích giao trách nhiệm cho các ngành để hỗ trợ cho tổ chức lễ hội đặc biệt là ngành công an xã hỗ trợ về lực lượng bảo đảm an ninh trước, trong, khi tổ chức lễ hội. Hàng năm UBND xã chỉ đạo kiện toàn Ban quản lý, Tiểu ban quản lý di tích

- Nhân dân làng Nghĩa Khê luôn có ý thức trách nhiệm thực hiện tốt công việc khi được Ban tổ chức phân công từng mảng công việc, các tài sản trong khi tổ chức lễ hội được đông đảo người dân phát huy tinh thần trách nhiệm để bảo vệ tài sản chung. Đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trước, trong và khi lễ hội diễn ra.
- UBDN xã đã tích cực hỗ trợ người dân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích cũng như giá trị của lễ hội. 

- Nhân dân làng Nghĩa Khê tích cực tham gia tổ chức lễ hội một cách tự nguyện và mong muốn di sản của họ được công nhận di tích và trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

16) Xã Tự Tân

Xã Tự Tân là cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh Thái Bình có địa giới hành chính phía Nam có gần 2 km đê sông Hồng tiếp giáp với tỉnh Nam Định, phía Đông giáp với xã Hòa Bình, phía Tây Nam giáp với xã Tân Lập, phía Bắc giáp với xã Tam Quang và xã Minh Khai. Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là 715,2 ha, trong đó đất nông nghiệp là 447 ha, dân số có 2.080 hộ/6.839 nhân khẩu sinh sống trong 4 làng là Phù Sa, Đại An, Phú Lễ và La Điền, nay chia làm 9 thôn là Đại An, Phù Sa, Phú Lễ, Kiểu Mộc, Bắc Sơn, Đông An, Nam Long, Phú Lễ 1, Phú Lễ Thượng. Xã Tự Tân hiện có 3 ngôi chùa là Phúc Lâm của thôn Phú Lễ, chùa Đại An, chùa Phúc Lâm làng La Điền; 03 ngôi đình là: Đình làng La Điền di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; đình thôn  Phù Sa; đình thôn Phú Lễ. Hiện trên địa bàn xã có 02 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê thuộc loại hình lễ hội truyền thống.

- Hội đình La Điền

(Thôn Bắc Sơn, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Trần Đức Thắng

Sinh năm: 1949                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc Sơn, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Phạm Quang Tạo

Sinh năm:  1963               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc Sơn, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Lại Xuân Triều

Sinh năm:  1960      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội đình La Điền:

Đình làng La Điền thờ Đỗ Phụng Trân tự là Đỗ Đô làm thành hoàng làng. Hàng năm hội La Điền được tổ chức từ ngày mồng 09 đến ngày 10 tháng Giêng âm lịch.

Diễn trình tổ chức lễ hội: Ngày 09 tháng Giêng dân làng và BTC làm lễ khai hội, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, thông qua thần tích, công trạng của Đỗ Phụng Trân, đánh trống khai hội, văn nghệ chào mừng, rước kiệu. Nghi thức rước kiệu đi đầu là đội cờ phật đến Phật đình kéo cầu của đội tế nữ đến chấp kích đến kiệu bát cống đến đội trống đến Kiệu bát cống sau cùng là nhân dân trong làng và khách thập phương. Buổi chiều ngày mùng 9 dân làng tổ chức tế Thánh trong đình ngoài đình tổ chức các trò chơi dân gian: Chọi gà, cờ tướng, kéo co. 

Ngày mồng 10 tháng Giêng đội tế nam quan và đội tế nữ quan của làng làm lễ tế Thánh. Lễ vật chính trong lễ hội gồm là hoa quả, xôi, gà.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội được tổ chức tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư, tạo mối tình đoàn kết tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. 
- Đến với lễ hội mọi người như được tăng thêm sức mạnh tinh thần, đời sống tâm linh. Từ đó họ nhận thấy phải luôn sống hướng thiện, sống có đạo đức, cùng cầu mong quốc thái dân an, bản thân và gia đình luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và mỗi người đều phải có trách nhiệm với quê hương đất nước của mình.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND xã Tự Tân luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia vào các hoạt động của lễ hội, hàng năm xây dựng nội dung, chương trình hướng dẫn các hoạt động của lễ hội,  đảm bảo an ninh trật tự an toàn toàn xã hội, phòng chống trộm cắp, chấy nổ trong khi lễ hội diễn ra.

- Các cấp chính quyền, đoàn thể hỗ trợ người dân tổ chức lễ hội. 

- Người dân trong thôn hàng trăm năm ó có ý thức bảo vệ, giữ gìn lễ hội, như là cuộc sống tinh thần của họ, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống. 

- Lễ hội là dịp các người thân, gia đình, dòng học, dân làng, hàng xóm, bạn bè gặp gỡ, trao đổi, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó.

- Hội đình Phú Lễ

(Thôn Phú Lễ Thượng, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Trần Sỹ Củng

Sinh năm: 75 tuổi                  Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Lễ 1, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Lại Văn Hãnh

Sinh năm:  73 tuổi     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm Ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Lễ Thượng, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Lại Xuân Triều

Sinh năm: 1960      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội đình Phú Lễ:

Đình làng Phú Lễ thờ Đỗ Phụng Trân tự là Đỗ Đô làm Thành hoàng làng. Lễ hội hàng năm tổ chức trong hai ngày từ ngày mồng 5 đến ngày 6 tháng Giêng.

Diễn trình tổ chức lễ hội trong ngày khai hội BTC tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, Ban khánh tiết thông qua thần tích, công trạng của Đỗ Phụng Trân, BTC đánh trống khai hội sau đó là các tiết mục văn nghệ chào mừng của người dân trong làng. Nghi lễ rước kiệu Thánh từ đình đi vòng quanh khu trung tâm của xã quay trở về đình, những người khiêng kiệu Thánh phải là những người con trai chưa vợ gồm 8 người khiêng. Đi đầu đám rước là đội cờ, trống tiếp theo là kiệu Thánh, đi sau là đồ tế và cuối cùng là nhân dân trong làng và khách thập phương. Sau khi rước về đình tổ chức tế lễ: Tham gia tế có 02 đội tế nam và 02 đội tế nữ. Mỗi đội tế gồm 16 người và đều là người địa phương. Nội dung bài văn tế nói về công trạng của vị Thánh.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

- Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây, góp phần giáo dục người dân yêu quê hương, đất nước, giữ gìn nét đẹp văn hóa từ xa xưa. Hội đình làng Phú Lễ nhắc nhở người dân nơi đây nhớ tới đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ tích cực học tập nhân cách cao cả của đạo làm người.
Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND xã Tự Tân luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia vào các hoạt động của lễ hội, hàng năm xây dựng nội dung, chương trình hướng dẫn các hoạt động của lễ hội,  đảm bảo an ninh trật tự an toàn toàn xã hội, phòng chống trộm cắp, chấy nổ trong khi lễ hội diễn ra.

- Các cấp chính quyền, đoàn thể hỗ trợ người dân tổ chức lễ hội. 

- Người dân trong thôn hàng trăm năm ó có ý thức bảo vệ, giữ gìn lễ hội, như là cuộc sống tinh thần của họ, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống. 

17) Xã Bách Thuận

Xã Bách Thuận nằm ở phía Tây Nam của huyện Vũ Thư sát bên Tả ngạn sông Hồng tiếp giáp thành phố Nam Định. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 925,8 ha , dân sô có 2.830 hộ/11.794 nhân khẩu sinh sống trong 10 thôn với hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm khá khang trang đầy đủ. Xã có 2 cụm di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia là chùa Từ Vân, từ đường Nguyễn Kim và đình chùa Bách Tính, 01 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là từ đường họ Phạm Văn Chi 2 thôn Thuận Nghiệp. Về văn hóa xã hội trong những năm qua xã Bách Thuận có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thoa ngày một phát triển, hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội được duy trì, tổ chức thực hiện theo đúng qui định. Trên địa bàn xã hiện nay có 02 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, trong đó có 01 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống đó là Lễ hội làng Thuận Vy và 01 nghề thủ công truyền thống đó là Nghề làm nem nắm.

- Hội làng Thuận Vy

(Làng Thuận Vy, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Kim Sáu

Sinh năm: 1970                              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban tổ chức lễ hội.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Trịnh Văn Mô

Sinh năm: 1973

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bình Minh, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Nguyễn Đình Huyền

Sinh năm:1956

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Chiến Thắng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên: Sư thày Thích Đàm An

Sinh năm: 1961


 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Sư trụ trì Chùa Từ Vân và Chùa Hồng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bình Minh, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

(5) Họ và tên: Nguyễn Kim Niệm

Sinh năm:1955

 Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng Tiểu BQLDTLSVH Từ đường Nguyễn Kim

Địa chỉ liên lạc: Thôn Toàn Thắng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội làng Thuận Vỹ:
Làng Thuận Vy hay còn gọi làng Gòi nằm ngoại đê tả ngạn sông Hồng, do thiên nhiên biến đổi, ngọn nước từ ngã 3 Tuần Vường chảy soáy vào vùng Vị Xuyên tới đây sông Hồng đổi hướng sinh ra bên lở bên bồi tạo nên một vùng đất màu mỡ phì nhiêu, là điều kiện để cư dân và nhiều dòng họ đến quần cư lập nghiệp, lập làng mở mang khai khẩn

Thuận Huy trang xưa, đến làng Thuận Vy nay, nhân dân các dòng họ còn đã lập miếu tôn thờ các vị thành hoàng làng theo sắc chỉ: phía bắc làng là Miếu Vạn đại và miếu Đa hội chốt phía nam làng ngay từ nửa đầu thế kỷ 18; Tại miếu Đa hội hiện còn lưu thờ 3 đạo sắc phong "Thượng đẳng thần" và năm Duy Tân thứ 3 tức 1909 với 2 đạo sắc “Bảo an chính trực hựu thiên đôn ngưng rực bảo trung hưng linh phú thành hoàng tôn thần”. Làng Thuận Vy Theo thần sắc để lại từ 3 ngôi đình làng xưa với các tên gọi; Thượng đại đình, Chí trung đình, Phượng minh đình, nay được xây dựng lại là Thuận Vy phụng thờ 8 vị là thiên thần cùng 5 vị nhân thần. Bát vị thiên thần là: Trịnh Đô hộ quốc đại vương, Trịnh Đô bảo quốc đại vương, Đông Hải đại vương, Thuỷ Tộc Long Quân đại vương, Thượng Bông đại vương, Đô Phủ đại vương, Bát Nạn hồng huống đại vương, Phù Ký thượng tướng quân và Ngũ vị nhân thần là Thánh Mẫu Ả Lã Phương Dung, Thánh Mẫu Nguyễn Thị Uyển Trà, Ba anh em Quận Phẩm, Tướng Trân, Tướng An cùng phối thờ cụ Quan Trương và Thủy tổ 24 dòng họ trong làng Thuận Vy. Do đó, lễ hội Làng Thuận Vy được diễn ra tại tất cả các cơ sở thờ tự trên địa bàn hành chính làng Thuận Vy.

Chính hội (Đại lễ) 5 năm tổ chức một lần diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày 10 tháng 2 âm lịch. Diễn trình tổ chức lễ hội: Ngày thứ nhất khai mạc lễ hội, rước lễ, đón chủ bái do đội nhạc lễ, đoàn tế nam quan - nữ quan thực hiện. Lễ rước nước diễn ra vào buổi chiều ngày mồng 10 tháng 2 âm lịch. Buổi tối là chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội do chính nhân dân các thôn và con em các dòng họ thực hiện.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

- Đối với mỗi gia đình và người dân làng Bách Tính nói riêng vẫn vinh dự và tự hào được sống trên quê hương trăm thuận, đời sống và cảnh quan nơi đây ngày càng giàu đẹp trù phú, đường làng ngõ xóm rộng đẹp. Lễ hội là nơi giúp người dân Bách Thuận có dịp hồi tưởng hướng về cội nguồn, tri ân công lao của tiên thánh, tiền nhân tiên tổ, các anh hùng liệt sỹ. Cùng nhau xây dựng văn hóa cộng đồng thi đua xây dựng làng xã văn minh gia đình văn hóa trong thời kỳ đổi mới mà các bậc tiền nhân đã đúc kết để lại

- Lễ hội chính là nơi tạo nên sự đoàn kết giữa các tôn giáo tại địa phương, giữa người theo đạo công giáo, phật giáo đều tập trung tham dự và cùng thực hành lễ hội. Tất cả nhân dân và con em trong làng cũng như 24 dòng họ trong làng đều hướng về lễ hội cầu bình an, cuộc sống ấm lo, hạnh phúc.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Đối với lễ hội truyền thống đã được sự quan tâm, trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền địa phương, đã giao cho các ban ngành đoàn thể trực tiếp tham gia vào lễ hội như thành lập Ban tổ chức. 

- Cộng đồng đã nhận được sự quan tâm của các cấp, sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn trong việc tiếp tục sưu tầm tư liệu từ xưa để lại.

- Người dân trong làng tự nguyện ủng hộ về tiền của, công sức của người dân để duy tu bảo dưỡng các hạng mục công trình.

- Hàng trăm năm nay, người dân đã gây dựng, sáng tạo, thực hành và lưu truyền di sản đảm bảo sức sống của nó, và trao truyền cho thế hệ mai sau.

· Nghề làm Nem nắm
(Xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
 Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Kim Thơi 

Sinh năm:       1977             Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Chiến Thắng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Hiển

Sinh năm:                1956              Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền Phong, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Ông Nguyễn Như Nghiễm 

Sinh năm:           1960 


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền Phong, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

Nhận diện nghề làm Nem nắm:

Nghề làm nem nắm xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình có từ lâu đời, từ đời này truyền đời khác do cha ông để lại không rõ từ bao giờ. Nem nắm là đặc sản nổi tiếng của Bách Thuận và chắc hẳn ai đã từng có dịp thưởng thức thì sẽ không thể quên. Miếng nem có vị bùi bùi, ngọt của thịt, vị dai giòn của bì lợn cùng với mùi thơm của thính cuộn đều trong vị chát của lá sung khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngon. 
Nguyên liệu chính để làm nem gồm: Thịt ba chỉ, bì lợn, thính, gia vị tỏi, hành, nước mắn, bột ngọt.

Cách làm: Thịt ba chỉ rửa sạch, lọc bỏ hết màng. Thịt lợn được lấy từ con lợn vừa được mổ, thịt vẫn còn nóng, không được rửa nước quá lạnh để thịt ngon và dẻo hơn. Bì lợn được chọn từ những con lợn khỏe, chọn bì lợn ở phần đầu sẽ vừa không dày quá, lại ít mỡ giúp cho nắm nem được ráo chần qua nước sôi, cạo sạch lông, rửa lại với nước muối. Sau đó cho vào luộc chín. Thính được làm từ gạo ngâm trong nước qua một đêm rồi để ráo nước. Rang gạo vàng trên chảo rồi xay thành bột làm thành thính sao cho thính có màu ngà ngà, thơm phức. Chườm nóng thịt sau đó thái thịt theo chiều dọc sớ, sau khi thái xong cho gia vị vào bóp đều tay, khoảng 15 phút khi thịt và gia vị đã nhuyễn cho thính vào nắm lại thành từng nắm, cuối cùng gói lá chuối khô.

Trung bình 1 nắm nem nắm 2 lạng thịt ba chỉ, tùy vào độ to nhỏ có thể hơn. Sau khi gói xong để ngoài khoảng 2 ngày ăn là ngon. Giá thành 1 nắm nem tại xã Bách Thuận là 20.000/1 nắm.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

- Địa phương luôn coi nghề làm nem nắm là một nghề truyền thống, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân khu vực, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nghề làm nem nắm đã giải quyết được công ăn việc làm cho nhiều lao động từ trẻ nhỏ, trung niên đến người già đều có thể tham gia được. 

- Nghề làm nem mắm tích hợp nhiều kiến thức, tri thức, và kỹ năng của người dân, trao truyền giữa các thể hệ, sử dụng các nguyên liệu tự nhiên và vật nuôi.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Đối với nghề làm nem nắm đã được Đảng ủy - HĐND – UBND xã đã có những Nghị quyết chuyên đề về phát triển nghề làm nem nắm này đồng thời, có những chính sách khuyến khích những hộ trực tiếp làm nem. 

- Chính quyền có chính sách ưu đãi đối với những hộ sản suất làm nghề, làm các thủ tục cần thiết đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho nhân dân có cơ sở sản xuất thuận tiện, an toàn, tiết kiệm.

- Các cấp cũng nhận thức rằng nghề làm nem mắm cũng là một hình thức di sản, chứa đựng trong đó một kho tri thức văn hóa, ý thức cộng đồng và sự trao truyền giữa các thế hệ.

- Người dân tự hào về nghề của quê hương, tích cực  sáng tạo chế biến nem mắm phục vụ người tiêu dùng, đồng thời nhiệt tình chia sẻ và trao truyền cho người khác, cho con cháu, thế hệ trẻ.

18) Xã Vũ Tiến

Xã Vũ Tiến có diện tích tự nhiên là 7,83 km² nằm ở Tả ngạn sông Hồng, phía Đông giáp với xã Vũ Đoài, phía Bắc giáp xã Nguyên Xá, phía Tây Nam giáp xã Duy Nhất, phía Tây và phía Nam giáp với tỉnh Nam Định. Dân số năm 2009 là 9.575 người, mật độ dân số đạt 1.223 người/km², sinh sống trong 11 thôn là Song Thủy, Đông Tiên, Văn Long, Ngọc Tiên, Quần Tiên, Quần, Bồng Lai, La Trạng, Tân Toản, Nam Tiên, Bát Tiên và Lục Tiên. Xã Vũ Tiến có trung tâm thương mại là chợ Bồng Tiên, là nơi giao thương, buôn bán của các tiểu thương trong xã với các xã lân cận. Xã Vũ Tiến có khoảng 44% người dân theo đạo Thiên Chúa sinh hoạt trong 4 giáo xứ là giáo xứ Bồng Tiên, Đông A, Trung Thành và An Châu. Xã Vũ Tiến hiện nay có 04 DSVHPVT trong đó có 02 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống, 01 di sản thuộc loại hình tập quán xã hội, 01 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống.

- Hội đình Bồng Lai

(Thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:Trần Quốc Rung 

Sinh năm: 1962   


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ từ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Trần Ngọc Cảo

Sinh năm: 1958


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết đình làng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

 (3) Họ và tên: Trần Thị Hồng

Sinh năm:1966

         Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết đình làng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội đình Bồng Lai:

Đình thờ tướng quân Yết Kiêu làm Thành hoàng và phối thờ ông tổ họ Trần có công khai hoang lập ấp. Tục truyền rằng vùng đất hai làng Bồng Lai, Thái Lai xưa kia là vùng đất gắn bó với tướng Yết Kiêu trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược (1258 - 1288). Tại đây ông đã tuyển chọn trai tráng trong làng vào đội quân chống xâm lược và tổ chức luyện tập tại nơi đây. Khi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông toàn thắng, khi luận công, Yết Kiêu được phong thực ấp ở vùng này, nhân dân trong làng tôn thờ ông là thành hoàng. Khi ông qua đời, nhân dân làng Bồng Lai lập nơi thờ cúng để tưởng nhớ công lao của ông đối với quê hương, đất nước. Lễ hội được tổ chức vào 3 ngày từ 13 đến ngày 15 tháng 2 âm lịch hàng năm để ghi lại một chiến công nào đó của nhân dân địa phương chống quân xâm lược dưới sự chỉ huy của Yết Kiêu (theo lịch sử Đảng bộ Vũ Tiến).
Trước khi tổ chức lễ hội làng, Ban Khánh tiết đình làng mời các ông trưởng tộc các dòng họ, các cụ cao niên, Ban Văn hóa xã tới họp để thống nhất chương trình lễ hội. Sau đó báo cáo với UBND xã. UBND xã lập tờ trình cấp huyện xin mở lễ hội. Sau khi được UBND huyện cho phép tổ chức lễ hội, Ban khánh tiết, Ban tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia.

Sáng ngày 12 tháng 2, dân làng rước kiệu từ đình làng ra bến sông Hồng, chèo đò ra giữa dòng sông lấy nước và rước nước từ sông Hồng về đình để tế Thánh và giã bánh dầy, buổi chiều té mở cửa đình tổ chức lễ hội. Sáng ngày 13 tháng 2 rước nước xung quanh bờ hồ, khai mạc lễ hội. Sáng ngày 14 tháng 2 giã bánh dày, buổi chiều rước bánh dày từ nhà ông trưởng thôn ra đình tổ chức lễ tế bánh dày. Sáng ngày 15 tháng 2 đánh cá tế ngư tại bờ hồ và làm gỏi cá. Đó là tục giã bánh dày và lễ đánh cá tế ngư gắn với truyền thuyết về tướng Yết Kiêu. Xưa kia để chuẩn bị lương thực mang đi đánh giặc, tướng Yết Kiêu đã nghĩ ra cách giã gạo làm bánh để thuận tiện làm quân lương. Lễ đánh cá tế ngư là để tưởng nhớ Yết Kiêu có tài bơi lặn như cá.

Đội tế nam của thôn: gồm 24 người do ông Trần Đức Ruy làm chủ tế. Tế mở cửa: tế Thánh, tế Bánh dày, tế Ngư. Lễ tế do ông chủ tế đọc chúc văn và diễn xướng kèm theo đội bát âm. Đội tế nữ của thôn: gồm 24 người do bà Trần Thị Lan làm chủ tế. Tiếp theo là các đội tế của các xã bạn vào tế hầu ngài theo kế hoạch của ban tổ chức. Các bài văn tế: chúc văn cổ duy trì theo các cụ để lại. Hiện nay vẫn duy trì vào các buổi lễ hội.

Nghi thức rước từ đình Bồng Lai lên bờ đê sông Hồng. Ra giữa sông Hồng lấy nước, rước nước về tế Thánh và tế giã bánh dày, tế mở cửa đình tổ chức lễ hội. Thứ tự là cờ Thánh (15-20 người); đội kỳ lân (8-10 người); đội thanh la mõ (8 người); đội kèn đồng (40 người); đội trống lớn (30 người); đội bát biểu (8 người); đội cà rung (10 người); đội bát âm (8 người); kiệu Thánh (10-15 người); kiệu họ Trần (4 người), nhân dân trong xã, ngoài xã, lễ vật gồm: Thủ lợn, hương hoa, thực phẩm chay. Đặc biệt trong lễ hội có dâng bánh dày để tế lễ nhằm tưởng nhớ chuyện Thành hoàng làng giã xôi làm bánh dày để làm quân lương. Ngoài ra còn có lễ tế ngư bằng cá trắm đen to, nặng bắt ở ao đình tế thánh. Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Bơi thi bắt vịt, chơi cờ tướng, bịt mắt bắt lợn con, leo cầu khỉ.

Giá trị của hội đình Bồng Lai đối với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng nhân dân xã Vũ Tiến nói riêng và khách thập phương nói chung. 

- Tại lễ hội mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an, mỗi nhà no đủ, mùa màng bội thu. 

- Mọi người có tính thân thiện, đoàn kết gắn bó cuộc sống với nhau hòa thuận, xây dựng thôn làng văn hóa.

- Lễ hội là dịp để bà con, hàng xóm, gia đình gặp gỡ, trao đổi tăng thêm mối quan hệ, và tình đoàn kết.

Các biện pháp bảo vệ  và phát huy:
- UBND xã đã phân công Ban Tổ chức xã họp triển khai kế hoạch, thông qua quyết định phân công các thành viên đảm nhận các công việc của lễ hội. Ban công an xã có trách nhiệm cùng Ban Quản lý di tích bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội. Chính quyền địa phương phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của xã. BTC thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục, tuyên truyền giá trị truyền thống của lễ  hội quê hương trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường THCS xã.

- Người dân Bồng Lai nhiệt tình tham gia thực hành  lễ hội, đóng góp công sức, trao truyền cho con cháu.

- Hội đình Bồng Tiên
(Thôn Bồng Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Trần Quyết Chiến

Sinh năm: 1954



Dân tộc:Kinh

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết đình làng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Trần Văn Quốc

Sinh năm: 1959



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng Ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bát Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư. 

(3) Họ và tên: Trần Văn Khuê 

Sinh năm: 1949


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ từ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bát Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư. 

 (4) Họ và tên: Nguyễn Đình Thao 

Sinh năm: 1950


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết đình làng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ngọc Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư. 

Nhận diện hội đình Bồng Tiên:

Đình thờ tướng Yết Kiêu làm Thành hoàng làng. Hàng năm lễ hội được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 2 âm lịch. Ngày 12 dân làng rước kiệu từ đình làng ra bến sông Hồng, chèo đò ra giữa dòng sông lấy nước và rước nước từ sông Hồng về đình để tế thánh và giã bánh dầy, buổi chiều té mở cửa đình tổ chức lễ hội. Ngày 13 rước nước xung quanh bờ hồ, khai mạc mở lễ hội. ngày 14 giã bánh dày, buổi chiều rước bánh dày từ nhà ông trưởng thôn ra đình tổ chức lễ tế bánh dày. Ngày 15 đánh cá tế ngư tại bờ hồ và làm gỏi cá. Trong lễ hội có dâng bánh dày để tế lễ nhằm tưởng nhớ chuyện thành hoàng làng giã xôi làm bánh dày để làm quân lương. Ngoài ra còn có lễ tế ngư bằng cá trắm đen to, nặng bắt ở ao đình tế thánh. Đội tế nam của thôn: gồm 24 người do ông Nguyễn Đình Văn làm chủ tế. Tế mở cửa: tế Thánh, tế Bánh dày, tế Ngư. Lễ tế do ông chủ tế đọc chúc văn và diễn xướng kèm theo đội bát âm. Đội tế nữ của thôn: gồm 24 người do bà Trần Thị Hoan làm chủ tế. Tiếp theo là các đội tế của các xã bạn vào tế hầu ngài theo kế hoạch của ban Tổ chức. 

Giá trị của hội đình Bồng Tiên đối với đời sống cộng đồng:

- Hội đình Bồng Tiên là món ăn tinh thần đối với đời sống của cộng đồng nhân dân xã Vũ Tiến, đây là một chốn linh thiêng thờ đấng Thánh tối linh đã có công giúp dân làng có cơm no, áo ấm.
- Ngày hội là ngày nhân dân tỏ lòng thành kính đối với Thánh, tưởng nhớ công lao của tướng Yết Kiêu cùng các vị Thành hoàng, tiên hiền có công mở đất lập làng cầu mong các đấng thần linh phù hộ che chở cho họ trong đời sống thường ngày, cũng như trong công việc làm ăn buôn bán. 

- Lễ hội hàng năm được toàn thể nhân dân trong xã, con em xa quê và khách thập phương gặp gỡ, trao đổi, tăng thêm mối quan hệ làng xã và tình đoàn kết. 

Các biện pháp bảo vệ  và phát huy:
- UBND xã đã phân công Ban Tổ chức xã họp triển khai kế hoạch, thông qua quyết định phân công các thành viên đảm nhận các công việc của lễ hội. Ban công an xã có trách nhiệm cùng Ban Quản lý di tích bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội. Chính quyền địa phương phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của xã. BTC thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục, tuyên truyền giá trị truyền thống của lễ  hội quê hương trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường THCS xã.

- Người dân thôn Bồng Tiên nhiệt tình tham gia lễ hội, bảo vệ di sản truyền thống cho con cháu, đảm bảo di sản tồn tại trong hiện tại và tương lai.
- Nghề nấu rượu

(Xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Nguyễn Thị Lành

Sinh năm: 1960


 Dân tộc:Kinh

Nghề nghiệp: Tiểu thương

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Trần Văn Sơn

Sinh năm: 1958


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

 (3) Họ và tên: Trần Văn Tuyền

Sinh năm: 1962


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên: Nguyễn Văn Khanh

Sinh năm: 1950


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bồng Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

Nhận diện nghề nấu rượu:

Nghề nấu rượu xã Vũ Tiến có từ những năm của thập kỷ 70 thế kỷ XX. Từ xa xưa, người dân xã Vũ Tiến đã nổi tiếng là nấu rượu ngon trong và ngoài tỉnh. Rượu xã Vũ Tiến được ủ bằng men chế biến từ các vị thuốc Bắc nên rượu nặng, uống có cảm giác ngọt, say êm.

Quy trình nấu rượu: nấu cơm – để nguội – trộn men - ủ - chưng cất. Tùy từng loại rượu mà quy trình có thể thay đổi cho phù hợp.

Cách nấu rượu nếp cái hoa vàng: Để có được mẻ rượu thơm ngon trước hết chúng ta cần lựa chọn nguyên liệu tốt, chính là những sản phẩm rất thân thuộc với người nông dân.

+Gạo nếp cái hoa vàng

+Men gạo được úp từ 32 vị thuốc bắc

+Nước giếng sâu, không nên dùng nước máy vì trong nước có Clo sẽ ảnh hưởng đến hương vị của rượu.

Quy trình nấu rượu thủ công

Bước 1: Gạo nếp cái hoa vàng chúng ta nấu chín đều, sau đó tãi mỏng ra một mặt phẳng, mục đích là để cho cơm bay hơi và rắc men.

Bước 2: Vào men, cơm tãi ra để nguội dần cho tới khi nào sờ vào ấm tay thì bắt đầu rắc men đều cả 4 mặt để cho cơm ngấu đều.

Bước 3: Ủ cơm, cơm được cho vào chum sành ủ khoảng 1 tuần cho lên men, sau đó đổ thêm nước vào ủ tiếp 2 tuần.

Bước 4: Chưng cất rượu, đây là một trong những khâu quan trọng trong quy trình nấu rượu truyền thống vì khâu này sẽ cho ra rượu thành phẩm.

Sau 2 tuần đổ toàn bộ cả nước, cả cái thu được vào nồi đồng đun sôi theo nguyên lý hoạt động là nước sôi, hơi nước bốc lên ngưng tụ lại thành nước chảy ra theo ruột gà, cho nên người ta vẫn gọi rượu là nước cất. Sau khi thu được rượu, bã được dùng làm thứ ăn chăn nuôi. Sản phẩm được tiêu thụ ở khắp các tỉnh của đất nước; đặc biệt là các tỉnh miền núi phía bắc. Một phần do thương lái tới tận nơi mua, một phần do người sản xuất tự tìm thị trường tiêu thụ.

Giá trị của nghề nấu rượu đối với cộng đồng:

Trong những thập kỉ cuối của thế kỉ XX, nghề nấu rượu đã mang lại thu nhập rất lớn cho người dân Vũ Tiến, từ một làng nghề nhỏ đã nổi tiếng khắp mọi nơi của khu vực miền bắc. Trước kia cả xã Vũ Tiến đều nấu rượu nhưng nay các hộ làm ăn nhỏ lẻ bỏ dần không làm nữa do không cạnh tranh được với rượu từ các nơi khác có giá thành thấp hơn; còn các hộ làm ăn, kinh doanh lớn vẫn hoạt động. Tuy nhiên các hộ này dần chuyển sang nấu rượu theo phương pháp hiện đại, sử dụng máy móc, nồi hơi chứ không nấu thủ công đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương.
- Nghề nấu rượu thể hiện một kho tri thức, chứa đựng trong đó những kỹ năng, sự hiểu biết, là luôn được trao truyền cho con cháu.

Các biện pháp bảo vệ  và phát huy:
- UBND xã ủng hộ, hỗ trợ các gia đình duy trì nghề nấu rượu truyền thống, khuyến khích làm thêm tăng thu nhập bằng phương pháp thủ công truyền thống để nhân dân an tâm kinh doanh, sản xuất.
- Bên cạnh nguồn tăng thêm thu nhập, người dân nhiệt tình duy trì làng nghề truyền thống, như một sản vật địa phương với tri thức tích lũy trong nhiều năm và luôn được trao truyền.

- Tục giã bánh dày 

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Trần Quyết Chiến

Sinh năm: 1954



Dân tộc:Kinh

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết đình làng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Trần Ngọc Cảo

Sinh năm: 1958



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết đình làng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

 (3) Họ và tên: Trần Văn Lợi

Sinh năm: 1959



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ 
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

Nhận diện tục giã bánh dày: 

Vào ngày 14 tháng 2 âm lịch hàng năm, khi lễ hội hai đình Bồng Lai, Bồng Tiên mở ra, nhân dân trong các thôn tập trung tại nhà trưởng thôn, đóng góp kinh phí để giã bánh dày tế Thánh. Để có được những chiếc bánh dày thơm, dẻo và ngon thì gạo để làm bánh là loại gạo nếp cái hoa vàng thơm dẻo không bị pha tạp. Sau khi chọn được loại gạo ngon thì mang phơi để khi xay xát hạt gạo không bị gãy nát mà vẫn giữ được vị thơm ngon và độ dẻo cho bánh. Nguyên liệu để gói bánh là những tàu lá dong hoặc lá chuối được rửa sạch, lau khô. Gạo mang vo cho sạch rồi ngâm bằng nước ấm khoảng 12 giờ rồi vớt ra để ráo nước mới cho vào chõ để đồ xôi. Xưa kia chõ xôi được làm bằng đất để khi xôi chín không bị mất hương thơm của nếp nương, dẻo lại không bị nát. Ngày nay chõ làm bằng đất không còn mà chỉ còn dùng chõ làm bằng inox. Khi xôi đã nhuyễn và dẻo quánh thành một khối là lúc các bà, các chị khéo léo nặn thành những chiếc bánh tròn hoàn chỉnh. Việc giã bánh là công đoạn vất vả và tốn nhiều công sức hơn cả, cối để giã bánh dày được làm bằng đá, chày giã bánh được làm từ các loại gỗ cứng và nặng. Cho nên người thực hiện việc giã bánh bao giờ cũng là những chàng trai khỏe mạnh, lực lưỡng. Mỗi lượt giã sẽ có 2 người, những cánh tay thoăn thoắt đưa chày lên rồi hạ xuống sẽ làm mềm nhuyễn từng hạt xôi. Khi họ đã thấm mệt thì lại chuyển cho 2 người khác giã thay. Giã càng kỹ thì bánh dầy làm ra càng dẻo, ngon và để được lâu. Tuy nhiên cũng không thể giã quá lâu, vì khi xôi đã nguội thì việc giã bánh sẽ khó hơn và gạo sẽ không nhuyễn được nữa. Giã bánh dày phải nhanh và có kỹ thuật. Nếu giã không nhanh, không dứt khoát thì chày sẽ bị dính gạo, khó nhấc lên lại bị mất sức, gạo không mềm nhuyễn. Khi giã, lúc đầu cần giã nhẹ cho xôi quyện và dính; sau đó phải dùng hết sức để giã liên tục đến khi xôi dẻo, mịn là có thể đem làm bánh được. Khi bánh giã xong để không dính tay và tăng độ thơm ngon cho chiếc bánh dày khi nặn bánh, người ta thường lấy muối để xoa đều lên tay và các dụng cụ làm bánh. Điểm khác biệt của chiếc bánh dày so với các loại bánh khác đó là bánh dày không hề có nhân bên trong, không dùng các loại gia vị. Bánh để tế lễ có đường kính từ 50 cm trở lên. Sau khi làm bánh dày hoàn chỉnh, toàn bộ thôn làng đưa cặp bánh dày vào thuyền rồng mang ra lễ hội để tế thánh. Sau khi tế thánh xong thì chia đều cho nhân trong lễ hội. Toàn bộ nhân dân trong các thôn của xã Vũ Tiến. Ước khoảng 500 người tham gia. 

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

Tục giã bánh dày tế Thành hoàng làng Yết Kiêu đã trở thành một nét văn hóa truyền thống đặc biệt của lễ hội đình làng Bồng Tiên, Bồng Lai nói riêng và của xã Vũ Tiến nói chung. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, tưởng nhớ công lao của vị Thành hoàng Yết Kiêu đối với làng mà tục giã bánh dày còn là cái cớ để người dân gắn kết, cùng nhau chung tay làm nên một bản sắc văn hóa khác biệt của mình. 

Các biện pháp bảo vệ  và phát huy:
- Đối với tục giã bánh dày UBND xã, chính quyền thôn hỗ trợ người dân tỏng thôn làm bánh dày

- Người dân được tạo điều kiện về kinh phí làm giã bánh dày. 

- Những hộ gia đình, người có kinh nghiệm, trao truyền các kỹ năng làm bánh dày cho thanh niên trai tráng trong cộng đồng. 

- Bánh dày không chỉ gắn với ẩm thực, mà còn mang tính tâm linh, thờ cúng những người có công. Điều này càng làm thêm tính bền vững và sự tồn tại dai dẳng của nghề làm bán mà nó đã gắn kết với cộng đồng, như bản sắc văn hóa của họ.

19) Xã Hồng Phong

Xã Hồng Phong nằm ở cực Nam của huyện Vũ Thư được thành lập ngày 18/12/1976 trên cơ sở sáp nhập các xã Vũ Hồng và Vũ Phong có địa giới hành chính phía Bắc và phía Đông giáp xã Duy Nhất, phía Nam và phía Tây giáp sông Hồng. Xã Hồng Phong có diện tích tự nhiên là 774.6 ha, dân số 2321 hộ/9663 người sinh sống trong 9 thôn là Đoàn Kết, Kênh Đào, Phan Xá, Quý Cường, Mỹ Vinh, Tân Phong, Tiền Phong, Tương Đông, Nghĩa Tường. Trên địa bàn xã hiện nay còn bảo tồn được 6 ngôi đình, 5 chùa trong đó chùa làng Tân Chi Phong được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hiện xã có 07 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê trong đó có 06 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống, 01 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống là nghề trồng dâu nuôi tằm. 

- Hội làng Kênh Đào
(Thôn Kênh Đào, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên:   Ông Trần Văn Tam  

Sinh năm: 1954 



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng 
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.
(2) Họ và tên: Ông Lưu Văn Kết 

Sinh năm: 1958


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư. 
(3) Họ và tên: Ông Đinh Văn Thịnh


Sinh năm:1952



 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên: Ông Lưu Duy Chiến

Sinh năm:1954 



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(5) Họ và tên: Đinh Văn Tấn

Sinh năm:1952 



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Cán bộ nghỉ hưu

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội làng Kênh Đào: 

Làng Kênh Đào có từ năm 1856, làng có 2 thôn (thôn Đoàn Kết và Thôn Kênh Đào) từ những năm 1868 làng đã xây dựng đình, chùa để làm nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng của dân làng và cũng là nơi thờ Ngũ vị Đại vương Thượng đẳng thần (Thần sông nước) và Nguyễn Quang Phục làm Thành hoàng làng. Hàng năm nhân dân lấy ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày kị Thành hoàng làng và ngày thành lập làng để tổ chức tế lễ. Từ xa xưa hàng năm chỉ tổ chức tế lễ vào ngày 15 tháng 1 và 20 tháng Chạp mà mở hội, cho đến năm 2000 điều kiện kinh tế phát triển mới được tổ chức cả lễ và hội. 
Lễ hội được tổ  5 năm một lần vào ngày 15 tháng 2 âm lịch. 

Ngày 14/2:    + Buổi sáng:  Làm các công việc chuẩn bị cho lễ hội 



  + Buổi chiều:  Dâng lễ và tế cáo > vui chơi thể thao

Ngày 15/2:
  + Buổi sáng:          Rước Thánh 



  + Buổi chiều: 
  Lễ mít tinh kỷ niệm

Làng có 2 đội tế (đội nam và đội Nữ) mỗi đội có 9 người. Đội tế nam: Tế Thánh tại đình vào chiều ngày 14/2. Đội tế nữ: Tế mẫu tại nhà Mẫu cùng trong khuôn viên đình chùa (chiều 14/2). Đoàn rước được rước quanh làng, thời gian đi khoảng 2 giờ thành phần tham gia trong đám rước: Con em trong làng, các tổ chức chính trị, cán bộ, nhân dân trong làng, khách mời trong xã, ngoài xã. Đối tượng rước: Kiệu Bác Hồ >  Kiệu Phật > Kiệu Thánh (Thành hoàng làng) > Kiệu thánh Mẫu > Kiệu các liệt sĩ trong làng. Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Leo cầu ô, kéo co, cờ tướng, tổ tôm.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đối với đời sống cộng đồng:
- Lễ hội và những nghi thức tế lễ thể hiện lòng tôn kính của cộng đồng đối với Thành hoàng làng, cầu mong các vị luôn che chở, phù hộ cho cuộc sống bình an, hạnh phúc. 

- Lễ hội được tổ chức làm tăng thêm sự gắn kết cộng đồng có ý thức, trách nhiệm xây dựng bảo vệ di tích, xây dựng, trùng tu di tích, xây dựng đường làng, ngõ xóm ngày càng khang trang, để không gian tổ chức lễ hội ngày càng thêm sạch đẹp.

- Lễ hội là dịp bà con, người dân, bạn bè, hàng xóm gặp gỡ, trao đổi, giao lưu tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó.

- Lễ hội là dịp để giáo dục thể hệ trẻ về tâm thức uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn những người đã bảo vệ dân làng.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Người dân thôn Đoàn Kết đồng lòng ủng hộ khi tổ chức lễ hội, tích cực tham gia cả về tinh thần, vật chất xây dựng có trách nhiệm trong mọi công việc của làng. 

- Chính quyền xã đã thành lập Ban quản lý di tích, theo dõi và chịu trách nhiệm trước UBND xã về các hoạt động của các di tích và các lề hội trong toàn xã theo quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích. Đối với chính quyền thôn đã thành lập Tiểu ban quản lý di tích, mọi hoạt động trong lễ hội, chính quyền thôn cùng với Tiểu ban quản lý di tích thực hiện.
- Nguồn lực xây dựng, trùng tu sửa chữa và tổ chức lễ hội hàng năm là có nguồn tài trợ của bà con Việt kiều và dân làng, con em xa quê tự nguyện đóng góp để xây dựng.
- Hội đình Tương Đông
(Thôn Tương Đông, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Phạm Xuân Phiếu


Sinh năm: 1944 



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tương Đông, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Ông Trần Kim Thuần 


Sinh năm: 1960 



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tương Đông, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.
(3) Họ và tên: Ông Hoàng Thiên Đình 


Sinh năm: 1950 


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tương Đông, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên: Ông Hoàng Văn Tải

Sinh năm: 1950 


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tương Đông, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(5) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Huệ

Sinh năm: 1965 


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tương Đông, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội đình Tương Đông:
Trước những năm 1883 làng Tương Đông còn ở phía bên sông (Nam Định) song vì đất lở mất làng 3 vị tiên công đã làm đơn trình nhà vua xin sang khu đất bồi (Thái Bình) để xây dựng làng mới. Đình làng thờ Nam Hải Đại Vương cùng các vị tiên công đã có công mở đất, lập làng. Hàng năm nhân dân lấy ngày 22 tháng 02 âm lịch là ngày kị Thành hoàng làng để tổ chức lễ hội. 

Ngày 20 tháng 02 dân làng làm các công việc chuẩn bị cho lễ hội. Ngày 21 tháng 02, buổi sáng là lễ dâng lễ, dâng hương, buổi chiều là nghi thức tế lễ trong đình.

Ngày 22 tháng 02 dân làng tổ chức rước kiệu và lễ mít tinh kỷ niệm ngày thành lập làng. Đoàn rước đi quanh làng, tham gia trong đám rước là con em của 09 dòng họ trong làng cùng các tổ chức chính trị, cán bộ và nhân dân. Đi đầu là kiệu rước Phật > kiệu Bác Hồ > kiệu Thánh (Thành hoàng làng) > kiệu thánh Mẫu > kiệu mẹ VN anh hùng và các liệt sĩ trong làng. Trong ngày lễ hội có các trò chơi dân gian truyền thống như bịt mắt bắt dê, leo cầu ô, kéo co, bịt mắt đập niêu, chọi gà, bắt vịt.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội đình Tương Đông là loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong không khí vui tươi phấn khởi của dân làng và quý khách thập phương, nhằm nhắc lại công lao to lớn của các vị tiên công cùng Thành Hoàng làng đã có công mở đất, tạo dựng xóm làng. 

- Người dân tham gia tổ chức và hành hội là dịp để cộng đồng gắn kết, và cùng nhau sinh hoạt tâm linh. Trong những ngày hội là thời gian để người dân đến cầu mong Thành hoàng làng bảo trợ cho cuộc sống tốt đẹp của các cá nhân, gia đình và xóm làng.

- Lễ hội là dịp mọi người gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, tăng thêm sự đối thoại và như là sợi dây tinh thần gắn bó bà con làng xóm.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Cộng đồng người dân Tương Đông lòng ủng hộ khi tổ chức lễ hội, tích cực tham gia cả về tinh thần, vật chất xây dựng có trách nhiệm trong mọi công việc của làng. Chính quyền xã đã thành lập Ban quản lý di tích, theo dõi và chịu trách nhiệm trước UBND xã về các hoạt động của các di tích và các lề hội trong toàn xã theo quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích. Đối với chính quyền thôn đã thành lập Tiểu ban quản lý di tích, mọi hoạt động trong lễ hội, chính quyền thôn cùng với Tiểu ban quản lý di tích thực hiện. 
- Nguồn lực xây dựng, trùng tu sửa chữa và tổ chức lễ hội hàng năm là có nguồn tài trợ của bà con,  con em xa quê tự nguyện đóng góp để xây dựng.
- Người dân tích cực tham gia hành hội và duy trì hội hàng trăm năm, trao truyền cho thế hệ trẻ đảm bảo sức sống của lễ hội trong tương lai.

- Hội làng Phan Xá
(Thôn Phan Xá, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:   Ông Nguyễn Văn Rỹ     

Sinh năm: 1957 




Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Trưởng ban công tác Mặt trân thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phan Xá, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên:     Ông Lại Phương Ru 
      

Sinh năm: 1965 




Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp:      Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Phan Xá, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.
(3) Họ và tên:     Ông  Lại Trường Sinh     

Sinh năm: 1952


 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Trưởng ban khánh tiết

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Phan Xá, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư. 
(4) Họ và tên:     Ông Lại Văn Bình        

Sinh năm: 1958


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Phan Xá, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.
(5) Họ và tên:  Ông Lưu Minh Chu

Sinh năm:1958


 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Cán bộ nghỉ hưu

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Phan Xá, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội làng Phan Xá:
Làng Phan Xá được thành lập từ những năm 1840, sau đó dân làng xây dựng đình làng làm nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng và thờ 3 vị tiên công là Trung Tĩnh, Lưu Diễn, Lục Lang, miếu Bà thờ Trình Khả Lương Thánh Cực tướng của Hai Bà Trưng. Truyền thuyết kể rằng nữ tướng Trình Khả Lương bị giặc truy đuổi đến sông Hồng, hết đường rút quân Bà nhảy sông tự vẫn để không rơi vào tay giặc đúng vào ngày 13 tháng 2 âm lịch. Cảm phục sự oai hùng và lòng dũng cảm của Bà dân làng đã lập Miếu thờ bà để tôn vinh và làm tấm gương sáng cho hậu thế noi theo và lấy ngày Hóa của Bà là ngày mở lễ hội của dân làng. Từ xa xưa hàng năm chỉ tổ chức tế lễ vào ngày 13 tháng 2 không có mở hội, cho đến năm 1985 điều kiện kinh tế phát triển mới được tổ chức cả lễ và hội. 10 năm tổ chức hội chính một lần, hàng năm tổ chức hội lệ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 2 âm lịch.

Ngày 12 tháng 02 dân làng dâng lễ, dâng hương, tế lễ trong đình và tại miếu Bà. Lễ vật là hương, hoa, quả, xôi oản, thủ lợn.

Ngày 13 tháng 02 dân làng tổ chức rước kiệu Thánh đi vòng quanh làng và tế tại miếu và đình. Trong ngày hội BTC tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống như leo cầu ô, kéo co, cầu lông.
Giá trị của hội làng Phan Xá đối với đời sống cộng đồng:


  - Khu di tích lịch sử của làng trước kia đã được các bậc tiền bối xây dựng những năm sau khi có làng 1840; từ những năm 1970 sau cải cách văn hóa Đình chùa làng Phan Xá bỏ hoang ít được quan tâm, mãi đến năm 1980 điều kiện kinh tế phát triển; phần sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo mới được quan tâm hơn và được dân làng đóng góp trùng tu sửa chữa. Từ đó dân làng mở hội nhằm tôn vinh, tưởng nhớ đến công lao của các vị tiên công đã có công lập làng.

- Lễ hội là dịp cộng đồng tưởng nhớ người có công giúp dân làng, thể hiện tâm thức uống nước nhớ nguồn, đồng thời thể hiện đức tin về vị Thành hoàng bảo vệ dân làng.

- Lễ hội là dịp mọi người gặp gỡ, trao đổi, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Đối với lễ hội trên địa bàn xã được người dân đồng lòng ủng hộ khi tổ chức lễ hội, tích cực tham gia cả về tinh thần, vật chất xây dựng có trách nhiệm trong mọi công việc của làng. Chính quyền xã đã thành lập Ban quản lý di tích, theo dõi và chịu trách nhiệm trước UBND xã về các hoạt động của các di tích và các lề hội trong toàn xã theo quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích. Đối với chính quyền thôn đã thành lập Tiểu ban quản lý di tích, mọi hoạt động trong lễ hội, chính quyền thôn cùng với Tiểu ban quản lý di tích thực hiện (quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích và Nội quy lễ hội đã được UBND xã phê duyệt). 
- Nguồn lực xây dựng, trùng tu sửa chữa và tổ chức lễ hội hàng năm là có nguồn tài trợ của bà con, con em xa quê tự nguyện đóng góp để xây dựng.
- Người dân hàng trăm năm đã nhiệt tình duy trì, bảo vệ, trùng tu, trao truyền di sản lễ hội
- Hội làng Tân Chi Phong

(Thôn Tân Phong, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1)Họ và tên: Ông Lưu Thanh Tình 

Sinh năm: 1954 



Dân tộc:Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác MT thôn Tân Phong

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Phong, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(2)Họ và tên: Ông Phạm Hiệu Hoa 

Sinh năm: 1955 




Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác MT thôn Tiền Phong

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Phong, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên:  Ông Hà Văn Tĩnh

Sinh năm: 1956 


Dân tộc:Kinh

Nghề nghiệp:    Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Tân Phong, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên:  Ông Nguyễn Văn Huê

Sinh năm: 1960 



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Tân Phong, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(5) Họ và tên:   Lưu Văn Ruy

Sinh năm: 1962 



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Tân Phong, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội làng Tân Chi Phong: 

Làng Tân Chi Phong có từ năm 1829, làng có 2 thôn và 1 xóm (thôn Tân Phong, thôn Tiền Phong và xóm Hàm Nghi. Đình làng thờ Lục vị Đại vương thượng đẳng thần và các vị tiên công Lưu Quý công, Đăng Quý công, Lưu Quý công,  Đình Ngoạn. Từ xa xưa hàng năm dân làng chỉ tổ chức tế lễ vào ngày mồng 9 tháng 6; ngày 15 tháng 7; ngày 10 tháng 9; ngày 12 tháng 11. Năm 1997 đình được công nhận là di tích lịch sử thì dân làng bắt đầu tổ chức lễ hội vào ngày mồng 10 tháng 9 âm lịch. Nghi thức chính: Rước kiệu, lễ dâng hương, tế nam quan, tế nữ quan. Trò chơi dân gian có leo cầu ô chọi gà, cờ tướng, kéo co, tổ tôm điếm.

Giá trị của hội làng Tân Chi Phong đối với đời sống cộng đồng:
- Hội làng đóng vai trò liên kết cộng đồng người dân trong làng và mở rộng ra các làng khác nhằm giáo dục lòng yêu nước, nhân nghĩa, luôn hướng tới điều tốt đẹp. Đó là những giá trị văn hóa truyền thống vô cùng quí báu của dân tộc. 

- Thành hoàng là vị thần được cho là chứng kiến đời sống của dân làng, bảo hộ và ban phúc độ trì cho người dân trong làng khiến cho họ luôn tuân thủ theo luật lệ, đạo đức vì họ luôn tâm niệm rằng Thành hoàng làng luôn giám sát những hoạt động của từng thành viên trong cộng đồng. 

- Lễ hội cũng là dịp người dân thể hiện tâm thức của họ đối với vị Thành Hoàng, thành kính, uống nước nhớ nguồn, nhớ người có công với dân làng.

- Lễ hội cũng là dịp để giáo dục thể hệ trẻ về lòng yêu nước, về sự tôn trọng các giá trị văn hóa mà cha ông để lại.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Đối với lễ hội trên địa bàn xã được người dân đồng lòng ủng hộ khi tổ chức lễ hội, tích cực tham gia cả về tinh thần, vật chất xây dựng có trách nhiệm trong mọi công việc của làng. Chính quyền xã đã thành lập Ban quản lý di tích, theo dõi và chịu trách nhiệm trước UBND xã về các hoạt động của các di tích và các lễ hội trong toàn xã theo quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích. Đối với chính quyền thôn đã thành lập Tiểu ban quản lý di tích, mọi hoạt động trong lễ hội, chính quyền thôn cùng với Tiểu ban quản lý di tích thực hiện. 
- Nguồn lực xây dựng, trùng tu sửa chữa và tổ chức lễ hội hàng năm là nguồn tài trợ của dân làng, con em xa quê tự nguyện đóng góp để xây dựng.
- Người dân là nguồn lực chủ đạo trong việc thực hành, tổ chức và tham gia nhiệt tình trong mọi công việc liên quan vì lễ hội đình làng là sợi dây kết nối bà con, thể hiện tinh thần cộng cảm và cùng nhau tưởng nhớ người có công với dân làng.

- Hội đình Đoài
(Thôn Thái Phú Đoài, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Đặng Đình Vệ        

Sinh năm: 1953 



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác Mặt trận thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Đoài, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Kha  
      

Sinh năm: 1955 



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp:      Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Đoài, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.
(3) Họ và tên: Ông  Đặng Văn Tương       


Sinh năm: 1950


 Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng ban khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Đoài, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên: Bà Vũ Thị Tâm                   

Sinh năm: 1960


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Đoài, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(5) Họ và tên:  Lưu Đức Nhuận

Sinh năm: 1940


 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Đoài, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội đình Đoài: 

Làng Thái Phú được thành lập vào năm 1882 với 2 thôn (thôn Đoài, thôn Thọ) và 02 ngôi đình (đình Đoài, đình Thọ) nay là thôn Thái Phú Đoài và thôn Thái Phú Thọ. Đình thờ Thành hoàng làng là Trình Khả Lương Thánh Cực tướng của Hai Bà Trưng. Năm năm làng tổ chức hội chính một lần từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 2 âm lịch. Nghi thức chính: Rước kiệu Thánh quanh làng, lễ dâng hương, tế nam quan, tế nữ quan. Trò chơi dân gian có chọi gà, cờ tướng, kéo co, tổ tôm, đập niêu đất.

Giá trị của hội đình Đoài đối với đời sống cộng đồng :

- Hội đình Đoài là chỗ dựa tinh thần vững chắc, trở thành một biểu tượng tâm linh của người dân 02 thôn Đoài và thôn Thọ, bởi qua lễ hội họ cầu mong đức thánh phù trợ cho được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp cho cuộc sống của họ ngày một thêm ổn định, thịnh vượng.

- Lễ hội là dịp người dân tưởng nhớ vị thần đã bảo trợ cho dân làng. 

- Lễ hội tăng thêm tình làng nghĩa xóm, sự đoàn kết giữa mọi người thông qua các hoạt động tập thể cùng nhau thực hiện các hoạt động tế lễ, rước, thờ cúng, vui chơi giải trí.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Đối với lễ hội trên địa bàn xã được người dân đồng lòng ủng hộ khi tổ chức lễ hội, tích cực tham gia cả về tinh thần, vật chất xây dựng có trách nhiệm trong mọi công việc của làng. Chính quyền xã đã thành lập Ban quản lý di tích, theo dõi và chịu trách nhiệm trước UBND xã về các hoạt động của các di tích và các lề hội trong toàn xã theo quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích. Đối với chính quyền thôn đã thành lập Tiểu ban quản lý di tích, mọi hoạt động trong lễ hội, chính quyền thôn cùng với Tiểu ban quản lý di tích thực hiện. 
- Nguồn lực xây dựng, trùng tu sửa chữa và tổ chức lễ hội hàng năm là có nguồn tài trợ của bà con và dân làng, con em xa quê tự nguyện đóng góp để xây dựng.
- Hội đình làng thể hiện bản sắc văn hóa làng, gắn kết mọi người dân, cùng nhau tổ chức, duy trì và trao truyền lễ hội cho thế hệ trẻ.

- Hội đình Thọ
(Thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Trần Văn Chuyển   

Sinh năm: 1957 


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Ông Trần Minh Tiếp  
      

Sinh năm: 1952


 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.
(3) Họ và tên:  Ông  Trần Quân Mạnh       


Sinh năm: 1952


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.
(4) Họ và tên: Ông  Lưu Đức Thiện               

Sinh năm: 1988 


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.
(5) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thêm

Sinh năm: 1947

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.
Nhận diện hội đình Thọ:

Đình Thọ thờ  Thành hoàng làng là Trình Khả Lương Thánh Cực tướng của Hai Bà Trưng. 05 năm làng tổ chức hội chính một lần từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 2 âm lịch. Nghi thức chính: Rước kiệu, lễ dâng hương, tế nam quan, nữ quan. Trò chơi dân gian như leo cầu ô, kéo co, bắt vịt, cầu lông, cờ tướng.

Giá trị của hội đình Thọ đối với đời sống cộng đồng :

- Lễ hội đình Thọ là sinh hoạt văn hóa thường xuyên của cộng đồng diễn ra vào ngày 13 tháng 02 trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới, ngày hội cũng nhằm nhắc lại công lao to lớn của vị Thành hoàng đối với người dân trong làng. 

- Ngày hội cũng là dịp để thể hiện cách ứng xử có văn hóa của cộng đồng dân cư với thần thánh và con người trong xã hội, là sản phẩm văn hóa tinh thần gắn kết cộng đồng.

-  Hội làng là chỗ dựa tinh thần vững chắc, trở thành một biểu tượng tâm linh của người dân trong thôn thông qua những hoạt động dâng hương tế lễ trong ngày hội.
Các biện pháp bảo vệ và phát huy :
- Đối với lễ hội trên địa bàn xã được người dân đồng lòng ủng hộ khi tổ chức lễ hội, tích cực tham gia cả về tinh thần, vật chất xây dựng có trách nhiệm trong mọi công việc của làng. Chính quyền xã đã thành lập Ban quản lý di tích, theo dõi và chịu trách nhiệm trước UBND xã về các hoạt động của các di tích và các lề hội trong toàn xã theo quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích. Đối với chính quyền thôn đã thành lập Tiểu ban quản lý di tích, mọi hoạt động trong lễ hội, chính quyền thôn cùng với Tiểu ban quản lý di tích thực hiện. 

- Nguồn lực xây dựng, trùng tu sửa chữa và tổ chức lễ hội hàng năm là có nguồn tài trợ của bà con và dân làng, con em xa quê tự nguyện đóng góp để xây dựng.
- Hàng trăm năm, bà con nhiệt tình, tự nguyện tham gia hành hội, duy trì và trao truyền cho con cháu.
- Nghề trồng dâu nuôi tằm
(Thôn Thái Phú Đoài, thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Trần Văn Trình

Sinh năm: 1968 


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Nuôi tằm

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(2) Họ và tên: Trần Văn Thông

Sinh năm: 1970


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nuôi tằm

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

(3) Họ và tên: Vũ Văn Chung

Sinh năm: 1963


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: nuôi tằm

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Phú Đoài, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

Nhận diện nghề trông dâu nuôi tằm:

Nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Hồng Phong có cách đây trên dưới 160 năm được lưu truyền hết đời này qua đời khác, là thu nhập chính của nhân dân trong xã. 

Kỹ năng, kỹ thuật nổi bật: 

+ Về cây dâu: Công việc chăm sóc cây dâu lấy lá phải bón phân đúng thời điểm, bón bằng phân vô cơ thì mới cho ra chất lượng lá dâu tốt hợp với thức ăn của con tằm. 

 + Về con tằm: Trứng giống phải tốt, sạch bệnh (phải chọn lọc ổ tằm tốt không bệnh để ương trứng.

+ Về dụng cụ nuôi tằm: Nong, né, cũi, phòng nuôi phải được khử trùng trước khi vào vụ.

+ Nhiệt độ phòng tằm thích hợp từ 24oc đến 27oc  (thoáng mát) độ ẩm từ 60-70 %

+ Ăn đủ bữa, thay hớt đúng thời gian. 

Nghề này diễn ra trong thời gian từ cuối tháng 3 – tháng 9 (âm lịch)

Nghề trồng dâu nuôi tằm được truyền nghề bằng kinh nghiệm thực tiễn, từ nhỏ đã được (ăn, ngủ cùng con tằm) lên ai cũng biết; ngoài việc truyền nghề bằng công việc thực tế hàng ngày, hàng năm Hội Nông dân xã cũng mở lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật (chăn nuôi tằm) cho nhân dân nâng cao kiến thức (do các kỹ sư đầu ngành về giảng dậy).

+ Sản phẩm lá dâu:  Ngay từ đầu vụ Xuân phải tập trung chăm bón cho cây dâu. 

+ Băng tằm: Trứng tằm nở, phải để cho toàn bộ trứng nở hết khi thấy tằm con lên đều thì mới băng (cho ăn) thái dâu thật nhỏ (như sợi thuốc lào) tằm nhỏ ăn chậm lên 4 tiếng cho ăn 1 bữa (tùy theo lượng tằm để dầy hay để thưa). Sau 4 giấc ngủ (tằm lột xác) mỗi giấc 3 ngày. (giấc ngủ 2 có 2,5 ngày) thì tăm ăn rỗi (thôi không lột xác nữa và tiếp tục cho ăn 8 ngày nữa là tằm chín (tổng cộng từ lúc băng tới lúc tằm chín từ 20-22 ngày (phụ thuộc vào thời tiết và chế độ cho ăn); Khi tằm chín người ta bắt con chín ra ngoài và bỏ vào né (dụng cụ để tằm làm tổ) sau 3 ngày nhặt tổ kén ra (lúc này được coi là thành quả người lao động). 

Nguyên liệu chính của tằm là lá dâu. Các công cụ, dụng cụ đi kèm: Nong, né, cũi, nhà nuôi tằn, nhà chứa dâu. Các sản phẩm, mẫu mã của nghề: Con kén; Nhộng; Tơ; Đũi. Kén được bán cho các nhà máy ươm tơ, cho các thành phố, thị xã cắt lấy nhộng làm thực phẩm sạch; tơ, đũi bán cho thương lái về thu mua tại xã.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đối với cộng đồng :

 - Hàng trăm năm nay nhân dân xã Hồng Phong coi trọng nghề trồng dâu nuôi tằm, bởi đây là nghề cho thu nhập cao. Ngày nay do nhu cầu của thị trường, toàn xã chuyển sang nuôi tằm làm thực phẩm sạch. Xưa nuôi tằm nhờ vào thời tiết, nay dùng máy lạnh để điều hòa nhiệt độ, độ ẩm nên cho năng xuất cao hơn, chất lượng hơn. Nghề chăn nuôi tằm vẫn luôn được coi trọng luôn là mũi nhọn của Đảng bộ và nhân dân và chính quyền địa phương luôn luôn quan tâm vận động nhân dân mở rộng diện tích cây dâu, khuyến khích nhân dân nuôi theo mô hình phòng lạnh, tằm con được nuôi tập trung.
- Nghề truyền thống tích lũy tri thức dân gian trong việc trồng cây dâu và nuôi tăm, làm sợi, được trao truyền giữa các thế hệ. Nghề này cũng như là một hình thể thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng người dân Thái Phú Đoài, thôn Thái Phú Thọ, sự kết nối của các thành viên hai làng thông qua nghề truyền thống.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy 
- Đối với nghề trồng dâu nuôi tằm, UBND xã luôn khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng xuất, chất lượng. Sản phẩm kén tằm cũng có lúc thăng, trầm cho lên đầu ra của sản phẩm cũng là quan trọng, vì hiện tại sản phẩm ra chỉ tiêu thụ tại thị trường nội địa, qua thương lái.

- Các cấp các ngành cố gắng hỗ trợ cộng đồng đâu ra sản phẩm để ổn định được giá cả, và cần có quy hoạch phát triển ổn định vùng nguyên liệu.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất giống dâu, giống tằm, hỗ trợ thiết bị và kỹ thuật cho các hộ kinh doanh tằm giống, đồng thời huy động mọi nguồn vốn đầu tư để phát triển “tằm mô hình” mở rộng hơn nữa trong nhân dân.

- Người dân tích cực duy trì nghề truyền thống, thể hiện kho tri thức dân gian cha ông truyền lại, cũng là một nét văn hóa của cộng đồng.

20) Xã Vũ Hội

Xã Vũ Hội có địa hình bằng phẳng với độ cao trung bình là 9m so với mặt nước biển, cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 3 km. Xã Vũ Hội có diện tích 5.75  km², có địa giới hành chính phía Đông giáp với xã Vũ Ninh (huyện Kiến Xương), phía Tây giáp xã Vũ Phúc (TP.Thái Bình), phía Nam giáp xã Vũ Vinh và xã Việt Thuận, phía Bắc giáp xã Vũ Chính (TP. Thái Bình). Toàn xã có hơn 10.020 người sinh sống trong 10 là: Thôn Hưng Nhượng, Thôn Năng An,Thôn Bình An, Thôn Đức Lân, Thôn Hiếu Thiện, Thôn Phú Thứ, Thôn Trại Bèo, Thôn Năng Tĩnh, Thôn Trung Lập, Thôn Mỹ Am. Qua công tác kiểm kê di sản trên địa bàn xã hiện nay có 02 DSVHPVT, trong đó còn 01 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống là hội đình Cây Cọ và 01 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống đó là nghề làm bún. 
- Hội đình Cây Cọ
(Thôn Năng An, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Sinh năm:1946                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Năng An, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư.

 (2) Họ và tên: Đặng Xuân Kính

Sinh năm:1940                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Năng An, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư.

 (3) Họ và tên: Trần Thị Thanh

Sinh năm:1978                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Năng An, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội đình Cây Cọ: 

Đình Cây Cọ thờ Thành hoàng làng là Đức thánh Trần Hưng Đạo. Theo lời các cụ kể lại thì đình được xây dựng từ năm nào không ai rõ, chỉ biết  lễ hội thì có từ khoảng năm 1945. Trong thời hai cuộc kháng chiến, lễ hội không được tổ chức, sau khi đất nước thống nhất, theo nguyện vọng của nhân dân, các cấp chính quyền cùng nhân dân khôi phục lại lễ hội truyền thống vào ngày 20 tháng Tám âm lịch hàng năm là ngày mất của Đức Thánh Trần nhằm tưởng nhớ công lao của ông đối với dân với nước. Từ ngày 17 công tác chuẩn bị bắt đầu từ việc dựng phông bạt và trang trí khánh tiết. Ngày 19 tháng 8 dân làng thực hiện nghi thức tế cáo yết, mở cửa đình. Ngày 20 tháng 8 lễ hội chính thức bắt đầu bằng lễ khai mạc, đại biểu của các ban, ngành, đoàn thể, dòng họ, nhân dân trong thị trấn vào dâng hương, tế Thánh với lễ vật là hương hoa, xôi, oản, bánh kẹo. Trong những ngày lễ hội đoàn tế nam quan, nữ quan của xã Vũ Hội và đoàn tế của thị trấn Thanh Nê, đoàn tế của thành phố Thái Bình cùng nhau về đây tế lễ. Trò chơi dân gian trong lễ hội chủ yếu là cờ tướng, tổ tôm điếm, leo cầu phao, chọi gà. Buổi tối có giao lưu văn nghệ của các đoàn văn nghệ trong và ngoài xã.
Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

- Hàng năm cứ mỗi dịp ngày hóa của Đức Thánh Trần, nhân dân lại tổ chức lễ hội truyền thống tưng bừng, trang trọng để tưởng nhớ công lao, tài đức của ông đối với đất nước- một con người văn võ toàn tài, không vì thù riêng mà để mất lợi ích quốc gia, luôn lấy tư tưởng vì dân, dân làm gốc lên hàng đầu. 

- Lễ hội cũng là dịp người dân được gặp gỡ, giao lưu với nhau sau những ngày làm ăn vất vả ngược xuôi. Được cùng nhau hòa mình vào các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, cùng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn tấn tới. Từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND xã hàng năm chỉ đạo Ban công tác mặt trận các thôn chức lễ hội thành lập Ban khánh tiết, Ban hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự trong ngày diễn ra lễ hội; Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đều tham gia vào công tác chuẩn bị, hậu cần của lễ hội. 

- Kinh phí tổ chức lễ hội do toàn thể nhân dân, con em xa quê đóng góp công đức để bổ lại đình và lấy kinh phí tổ chức lễ hội. 
- Cộng đồng người dân trong thôn nhiệt tình, chủ động tổ chức lễ hội hàng năm với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các đoàn thể. 

- Những người cao tuổi nhiệt tình chỉ bảo và trao truyền tri thức tế lễ, rước, và những công việc liên quan cho thế hệ trẻ.
- Nghề làm bún
(Xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Mai Huy Hạnh

Sinh năm: 1952                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm bún 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bình An, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư.

 (2) Họ và tên: Mai Xuân Vinh

Sinh năm:1956                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm bún

Địa chỉ liên lạc: Thôn Năng An,  xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư.

 (3) Họ và tên: Đặng Văn Thành

Sinh năm: 1948                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm bún

Địa chỉ liên lạc: Thôn Năng Tĩnh,  xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư.

Nhận diện nghề làm Bún:

Nghề làm bún của xã Vũ Hội có từ khoảng 1945-1950, đặc điểm sợi bún Vũ Hội là dai, mềm, không có vị chua, mùa hè để được 2 ngày, mùa đông để được 3 ngày. Nghề làm bún có từ xa xưa, cha truyền con nối, nghề làm bún không chỉ khó nhọc mà còn rất công phu, từ khâu đầu kén gạo đến khâu bắt sợi bún thành con bún phải trải qua 13 công đoạn trong thời gian khoảng 7 ngày. Bí quyết tài tình là giữ bún không chua, bột ngâm thật kỹ, thay nước nhiều lần, mùa hè tối thiểu ngâm gạo 3 ngày, mùa đông 7 ngày, kỹ hơn là ngâm bột nửa tháng, nhưng không phải gia đình nào cũng làm ra sợi bún có đủ tiêu chuẩn “thơm, mát dẻo, giòn”.

Quy trình làm bún: Gạo được chọn là loại gạo khô, hút nước nhiều thì sợi bún không bị nhão như gạo như gạo Long Định, Đông Xuân 504 hay Hàm Châu làm bún đều được yêu mến sử dụng vì hương vị thơm và dai rất ngon đấy. Ngâm gạo thời gian ngâm mùa hè tối thiểu ngâm gạo 3 ngày, mùa đông 7 ngày, kỹ hơn là ngâm bột nửa tháng tùy theo loại gạo. Xay gạo ép thành bột, gạo sau khi ngâm ủ đem xay nhuyễn với cối xay nhuyễn và lọc qua vải thật mịn. Để đạt hiệu quả nhồi bột tốt hơn thì những nghệ nhân làng nghề làm bún nổi tiếng thường đem xay nhuyễn trong cối xay và giã bột, giã bột càng kỹ, nhồi bột càng lâu thì bột càng mịn, càng dai sợi bún sau này.

Ép bún khi nước trong nồi bắt đầu sôi, bột được vào khuôn ép bún rồi nhanh chóng ép chặt tay và để bún chảy vào trong nồi nước sôi. Bún được ép xong được sợi bún và đổ ra rổ khi còn nóng, nhanh lấy một lượng bún vừa phải quấn các sợi bún này chặt quanh 3 ngón tay hoặc đũa to sau đó xếp rời nhau ra, dùng một chiếc đĩa ép nhẹ lên mặt bún để bún nhanh ráo hơn sau chừng 3 tiếng, đã có được những lá bún chắc và ngon.

Giá trị của nghề làm bún đối với đời sống cộng đồng:

Khoảng 5 năm gần đây các hộ làm bún bánh ở xã Vũ Hội đã đầu tư máy móc vào sản xuất, góp phần nâng cao công suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện toàn xã có 22 máy làm bún, bình quân mỗi máy sản xuất từ 8 tạ - 1 tấn bún/ngày, chuyên cung cấp cho thị trường thành phố Thái Bình và Nam Định tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động vệ tinh. Cứ chiều đến thương lái ở các nơi dồn về xã để lấy bún đem đi tiêu thụ ở trong và ngoài tỉnh. Bên trong các cơ sở sản xuất luôn có bình quân từ 6 - 8 lao động làm ở tất cả các khâu. Chỉ tính riêng nghề làm bún, bình quân mỗi hộ cũng thu lãi khoảng 10 triệu đồng/tháng.
- Nghề làm bún đòi hỏi kỹ năng, sự hiểu biết và kinh nghiệm để có sản phẩm đạt chất lượng cao, phục vụ nhu cầu khách hàng.  Nghề làm bún là một kho tư liệu, được trao truyền giữa các thế hệ và được cộng đồng coi là một loại hình văn hóa thể hiện kỹ năng, cũng như văn hóa của họ.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Đối với nghề bún những năm qua Ðảng ủy đều có nghị quyết chuyên đề về phát triển ngành nghề truyền thống, du nhập nghề mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ mở rộng mặt bằng, vay vốn sản xuất kinh doanh. Địa phương đã phối hợp với Sở Công thương, Trường Ðại học Y Dược Thái Bình giới thiệu các đơn vị tư vấn, dùng các chế phẩm vi sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Xã cũng thành lập Ban Vệ sinh an toàn thực phẩm và tiến hành kiểm tra hàng tháng đối với các hộ sản xuất kinh doanh, chế biến lương thực, thực phẩm trên phạm vi toàn xã. Từ năm 2006, xã đã quy hoạch điểm công nghiệp làng nghề trên diện tích 28,5 ha, trong đó đã có 1/4 doanh nghiệp đăng ký đi vào sản xuất hoạt động hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động trong và ngoài xã, 3 doanh nghiệp còn lại đang thực hiện san lấp mặt bằng. 

- Trong thời gian tới xã Vũ Hội cần kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào Cụm công nghiệp làng nghề Mỹ Tây. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, tạo nguồn vốn mở các lớp học đào tạo dạy nghề. Tiếp tục tham gia hội chợ để quảng bá giới thiệu sản phẩm của làng nghề, đồng thời tạo nguồn vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo Hội Nông dân, Ðoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Trạm Y tế làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và dạy nghề cho các lao động có nhu cầu.
- Cộng đồng người dân cố gắng duy trì làng nghề không chỉ tăng thêm thu nhập, mà còn là một nghề đòi hỏi kỹ năng, và sự hiểu biết cách chế biến do cha ông để lại. Người có kinh nghiệm trao truyền cho bà con, cho lớp trẻ đảm bảo nghề truyền thống được duy trì bền vững.

21) Thị trấn Vũ Thư

Thị trấn được thành lập ngày 13/12/1986 trên cơ sở hợp nhất một phần xã Minh Quang và một phần xã Hòa Bình. Hiện nay thị trấn có diện tích đất tự nhiên 110.41 ha, dân số 1091 hộ/ 5245 nhân khẩu sinh sống trong 10 tổ dân phố là An Bình 1, An Bình 2, Hùng Tiến 1, Hùng Tiến 2, Minh Tân 1, Minh Tân 2, Minh Tiến, Trung Hưng 1, Trung Hưng 2, Trung Hưng 3. Qua công tác kiểm kê di sản  tại địa bàn thị trấn có 01 DSVHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống đó là hội chùa Thẫm.

- Hội chùa Thẫm
(Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Thích Thanh Lâm

Sinh năm:1971                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa 

Địa chỉ liên lạc: Thị trấn Vũ Thư,  huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Phạm Huy Tiên

Sinh năm: 1962                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Tổ Minh Tân 1, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư.

 (3) Họ và tên: Trần Thị Hiền

Sinh năm: 1988                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội 

Địa chỉ liên lạc: UBND thị trấn Vũ Thư,  huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội chùa Thẫm: 

Chùa Thẫm là ngôi chùa cổ mang tên Từ Khánh Tự thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong 4 vị Thánh “tứ bất tử”. Tương truyền thánh mẫu Liễu Hạnh tên Quỳnh Hoa là người con thứ 2 của Ngọc Hoàng sau 3 lần đầu thai bà trở thành vị thần đi chu du khắp đất nước làm phúc cho muôn dân. Khi đến phố Thẫm, bà đã dạy dân chúng làm ăn, trồng dâu nuôi tằm, nhờ đó mà nhân dân có cuộc sống no đủ hơn. Từ đó, người dân phố Thẫm lập miếu Tím để tưởng nhớ công đức của bà. Trong kháng chiến chống Pháp, chùa Thẫm là nơi hội quân của chiến sỹ cách mạng. Do khốc liệt của chiến tranh, không cho quân giặc chiếm chùa làm đồn bốt, nhân dân đã tiêu hủy chùa. 
Năm 1966, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, chùa Thẫm được xây dựng lại trên nền đất ngôi miếu Tím cổ. Với phong cách thiết kế hộc đáo với những hoạt tiết hoa văn tinh xảo phù hợp với nơi thờ Mẫu, lễ hội hàng năm, chùa đón hàng trăm lượt du khách đến thăm quan, vãng cảnh. Lễ hội chùa Thẫm được bắt đầu từ ngày mồng 01 đến ngày mồng 4 tháng 3 âm lịch. Chương trình khai mạc lễ hội chùa Thẫm diễn ra sôi nổi với những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc do các nghệ sỹ, diễn viên không chuyên đến từ các tổ dân phố biểu diễn. Sau khi UBND thị trấn khai mạc lễ hội, đại biểu của các ban, ngành, đoàn thể, dòng họ, nhân dân trong thị trấn vào dâng hương, lễ vật tế thánh. Lễ vật bao gồm hương hoa, xôi, oản, bánh kẹo,...  Sau đó là màn tế nam quan, nữ quan. Nội dung của bài tế nhằm ca ngợi công lao của thánh mẫu Liễu Hạnh đã dạy dân chúng làm ăn, trồng dâu nuôi tằm, nhờ đó mà nhân dân có cuộc sống no đủ hơn. Trò chơi dân gian trong lễ hội chủ yếu là cờ tướng và tổ tôm điếm. Buổi tối có giao lưu văn nghệ của các đoàn văn nghệ trong và ngoài xã.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

- Hàng năm cứ mỗi dịp mồng 1 tháng Ba âm lịch, nhân dân lại tổ chức lễ hội truyền thống tưng bừng, trang trọng để tưởng nhớ công lao, đức hạnh của Thánh mẫu Liễu Hạnh.

- Lễ hội cũng là dịp người dân được gặp gỡ, giao lưu với nhau sau những ngày làm ăn vất vả ngược xuôi. Được cùng nhau hòa mình vào các hoạt động t tôn giáo, cùng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn tấn tới.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Trong những ngày hội cộng đồng người dân thị trấn tham gia tích cực vào các hoạt động của lễ hội, từ công tác chuẩn bị, từ treo biển, treo cờ, trang trí khánh tiết, tế lễ và các hoạt động hội.

- Chính quyền địa phương đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo hỗ trợ cộng đồng tổ chức lễ hội một cách an toàn.

- Người dân thị trấn Vũ Thư đã hàng trăm năm tự nguyện thực hành tổ chức lễ hội, duy trì lễ hội cho con cháu, như là sợi dây tinh thần kết nối các thành viên trong làng xóm.

22) Xã Duy Nhất

Xã Duy Nhất cách thị trấn Vũ Thư 11km được thành lập vào ngày 18/12/1976 trên cơ sở hợp nhất xã Vũ Hợp và xã Vũ Nghĩa. Hiện nay xã có diện tích 10,14 km², dân số năm 1999 là 2443 hộ/9.144 người tổ chức thành 10 thôn là Văn Thái, Trường Xuân, Tân Trung, Văn Lâm, Thiên Long, Minh Hồng, Đức Long, Hành Dũng Nghĩa, Dũng Nghĩa, Dũng Nhuệ. Xã Duy Nhất có 3 nhà thờ Thiên chúa giáo, 01 đình, 01 đền, 04 chùa trong đó có chùa Keo được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Qua tìm hiểu, điều tra phỏng vấn, kiểm kê di sản  tại địa bàn hiện nay xã Duy Nhất có 03 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống, trong đó có lễ hội chùa Keo được ghi vào Danh mục di sản văn hóa quốc gia năm 2016. 

- Hội đình Đức Long
(Thôn Đức Long, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Ngọc Hán

Sinh năm: 1949                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Trưởng làng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đức Long, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư.
(2)Họ và tên:  Phạm Ngọc Tiến

Sinh năm: 1948                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đức Long, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư.
(3) Họ và tên: Vũ Ngọc Báu

Sinh năm: 1975                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban khánh tiết 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đức Long, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư.
Nhận diện hội đình Đức Long: 
Đình Đức Long thờ Thành hoàng làng là tướng quân Đoàn Thượng và Đông Hải Đại vương. Theo các cụ trong làng kể lại thì sau khi nhân dân khai hoang lập ấp, làng đã xây dựng đình, năm 1850 cụ Cửu Thiền là con cụ cử nhân Phạm Hữu Đạo cho xây dựng lại lớn hơn gồm cung chính, cung nhị và cung bái đường đến năm 1851 thì hoàn thành. Năm 1941 lại tổ chức xây tiên hương, tà xá, cung tướng.
Lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức từ ngày mồng 5 đến ngày mồng 7 tháng Giêng  âm lịch hàng năm. Trong những năm sau cải cách, thiên hương bị dỡ làm trường học; đình bị chuyển làm kho của hợp tác xã, chỉ còn lại cung chính. Trong thời gian kháng chiến, lễ hội không được tổ chức. Đến năm 2007, nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng lại đình và khôi phục lại lễ hội truyền thống cho đến nay. Trình tự lễ hội: Khai hội; Đọc văn tế; Các đoàn đại biểu chúc mừng; Các đoàn dâng hương tế Thánh; Rước Thánh lên chùa lễ phật: đoàn rước bao gồm: cầu kiều, ngựa, kỳ lân, kiệu Phật, kiệu Thánh, kiệu võng, tế khí, đội tùng giá, đội áo vàng, đội tế nam quan, nữ quan và nhân dân trong làng. Tổ chức các trò chơi dân gian. Chiều rước Thánh từ chùa về, làm lễ yên vị. Hai đội tế nam quan, nữ quan vào tế Thánh. Tế tạ, kết thúc lễ hội.
Giá trị của hội đình Đức Long đối với đời sống cộng đồng: 

- Hàng năm cứ mỗi dịp mồng 7 tháng Giêng âm lịch, nhân dân lại tổ chức lễ hội truyền thống tưng bừng, trang trọng để tưởng nhớ công lao, tài đức của tướng quân Đoàn Thượng đối với đất nước nói chung và người dân xã Duy Nhất nói riêng. Đồng thời cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn tấn tới. 

- Lễ hội cũng là dịp người dân nghỉ ngơi, tham gia các trò chơi dân gian, hầu đồng, tế lễ, thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh. 

- Lễ hội là dịp mọi người gặp gỡ, trao đổi tăng thêm tình làng nghĩa xóm, sự cố kết và tương trợ.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Toàn thể nhân dân trong và ngoài xã tham gia vào các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

- Các cấp chính quyền địa phương, Ban quản lý di tích đã ban hành nội quy tham gia lễ hội, hỗ trợ cộng đồng tổ chức lễ hội.

- UBND tỉnh cần có cơ chế đầu tư về đường xá, hỗ trợ phương tiện giao thông công cộng về thẳng đến di tích, quy hoạch lại bến bãi đỗ xe, quy hoạch lại các gian bán hàng, quy hoạch các địa điểm ăn uống, nghỉ ngơi cho phù hợp với cảnh quan và thuận tiện cho du khách tham quan di tích cũng như tham gia lễ hội.

- Phòng Văn hóa, Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh chùa Keo đến khách thập phương và khách nước ngoài, quảng bá hình ảnh trong các tua du lịch tâm linh.

- Hội đền Hồng Giao
(Thôn Hành Dũng, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Thích Thanh Quang

Sinh năm: 1982                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trụ trì 

Địa chỉ liên lạc: Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư.
 (2) Họ và tên: Nguyễn Văn Đình

Sinh năm: 1954                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hành Dũng, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư.
 (3) Họ và tên: Trần Trung Tín

Sinh năm: 1950                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban quản lý di tích 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Dũng Nghĩa, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên: Nguyễn Văn Hồi

Sinh năm: 1949                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết 

Địa chỉ liên lạc: Xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội đền Hồng Giao: 
Đền thờ Tuấn Thọ Hầu Hoàng Nhân Dũng cùng bà Lại Thị Ngọc Lễ làm Thành hoàng làng. Tương truyền, khi chùa Keo bị phá hủy, ông đã cùng phu nhân vận động xây dựng lại chùa. Chúa Trịnh chỉ cấp 100 cây gỗ lim để xây chùa, còn lại đều do nhân dân tự đóng góp. Quận công Hoàng Nhân Dũng đã phải mất 19 năm ròng rã đi vận động quyên góp, bản thân ông cũng góp khá nhiều tiền của đến tháng 11-1632, chùa Keo được tái tạo, khánh thành.

Từ đó dân làng Keo ghi tạc công ơn cao dầy của ông đã tôn ông làm Thành hoàng làng và xây dựng đền thờ ông. Hàng năm lễ hội diễn ra vào ngày mồng 1 tháng 4 âm lịch với các nghi thức: Ngày mồng 1 tháng 4 dân trong làng tổ chức đánh bắt cá tại ao chùa Keo, chọn loại con cá to nhất, ngon nhất rước về đền cúng tế Thành hoàng. Sau đó tổ chức lễ rước chân nhang từ đình vào chùa Keo, đi từ Đông sang Tây làng,rước kiệu xung quanh làng. Thứ tự đoàn rước: Đôi lân, cờ Thánh, bát âm, kiệu đức ông, kiệu mẫu, kiệu chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân trong làng. Sau khi về đến đền, Ban tổ chức khai mạc lễ hội, các đoàn đại biểu vào thắp hương, các dòng họ, phe giáp dâng lễ vật cúng Thánh. Lễ vật chủ yếu là hương hoa, xôi, quả, xôi oản, các sản vật của quê hương. Không thể thiếu là con cá được bắt tại ao của chùa Keo. Vật tế này là nhằm tưởng nhớ công đức của thành hoàng đã đào ao, vượt đất xây dựng lại chùa Keo. Tiếp đến là đoàn tế nam quan, nữ quan vào tế Thánh. Nội dung cơ bản của bài văn tế là ca ngợi công ơn của vị Thành hoàng đối với quê hương, đất nước, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, nhà nhà yên vui. Cùng với các hoạt động tế lễ dâng hương là các trò chơi dân gian như: chọi gà, cờ tướng, bắt vịt, kéo co,...
Giá trị của hội đền Hồng Giao với đời sống cộng đồng: 

- Hàng năm cứ mỗi dịp mồng 1 tháng Tư âm lịch, nhân dân lại tổ chức lễ hội truyền thống tưng bừng, trang trọng để tưởng nhớ công lao trời biển của Quận công Hoàng Nhân Dũng đối với đất nước nói chung và người dân xã Duy Nhất nói riêng; thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của nhân dân ta. Đồng thời cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn phát triển. 

- Lễ hội cũng là dịp người dân nghỉ ngơi, tham gia các trò chơi dân gian, hầu đồng, tế lễ, thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh. Đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, truyền lại cho thế hệ mai sau. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Toàn thể nhân dân trong và ngoài xã tham gia vào các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản, các cấp chính quyền địa phương, Ban quản lý di tích đã ban hành nội quy tham gia lễ hội..

- UBND tỉnh cần có cơ chế đầu tư về đường xá, hỗ trợ phương tiện giao thông công cộng về thẳng đến di tích, quy hoạch lại bến bãi đỗ xe, quy hoạch lại các gian bán hàng, quy hoạch các địa điểm ăn uống, nghỉ ngơi cho phù hợp với cảnh quan và thuận tiện cho du khách tham quan di tích cũng như tham gia lễ hội.

- Phòng Văn hóa, Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh chùa Keo đến khách thập phương và khách nước ngoài, quảng bá hình ảnh trong các tua du lịch tâm linh.

- Hội chùa Keo
(Thôn Hành Dũng Nghĩa, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Công Diện

Sinh năm: 1965                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban tổ chức lễ hội 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư.
 (2) Họ và tên: Thích Thanh Quang

Sinh năm: 1982                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trụ trì

Địa chỉ liên lạc: Chùa Keo xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
 (3) Họ và tên: Bùi Văn Thương

Sinh năm: 1959                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban quản lý di tích 

Địa chỉ liên lạc: Xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
 Nhận diện hội chùa Keo: 

Chùa Keo là ngôi chùa tiền Phật hậu Thánh đặc trưng của vùng châu thổ Bắc Bộ, phía trước thờ phật, phía sau là nơi phụng thờ Đức thánh Dương Không Lộ. Hàng năm, chùa Keo diễn ra hai kỳ lễ hội vào ngày mồng 4 tháng Giêng âm lịch là hội mùa xuân và hội mùa thu được diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch, là ngày sinh và giỗ của thiền sư Không Lộ. Lễ hội mùa thu là kỳ lễ trọng và cũng là ngày hội lớn nhất trong năm, thu hút hàng vạn du khách thập phương cùng người dân trong vùng về tham dự. Trước đây, vào những năm mở hội lớn, các giáp trong làng thường tổ chức nhiều tục lệ như thi cúng, thi kèn, thi trống, múa vồ ếch và bơi chải cạn.
Lễ rước phụng nghinh Đức Thánh đi theo hình chữ Á “xuất đông - nhập tây”, buổi sáng rước Thánh ra theo cửa phía Đông, buổi chiều rước vào theo cửa phía Tây. Thời điểm quan trọng và linh thiêng nhất của lễ hội chùa Keo là sáng ngày 14 tháng 9 âm lịch dân làng làm lễ Phụng nghinh rước linh vị Đức Thánh tổ từ hậu cung ra tam quan ngoại. Số người tham gia đội hình rước năm nay hơn 400 người, được lựa chọn cẩn thận ở những gia đình phúc hậu trong làng. Khi được chọn vào đội hình rước, họ phải kiêng không làm các công việc ô uế, giữ cho mình thanh sạch tinh khiết trước khi làng vào đám mở hội. Đi đầu đám rước là cầu kiều, song mã, chiêng, trống cái, cờ ngũ hành, bát âm, chấp kích, tàn, tán, lọng, thuyền cò, bát bửu, thuyền rồng, sinh tiền rồi đến kiệu thánh do 12 trai đinh mình trần khố đỏ, đầu đội mũ võ khiêng, đi sau kiệu thánh là ông chủ hội và các vãi già trong làng. Chỉ huy đám rước là hai ông tổng cờ tiền và hậu. Trên bờ hồ diễn ra đám rước Thánh, dưới hồ các em thiếu niên bơi thuyền cò cốc thờ Thánh là một trong những nghi thức không thể thiếu trong lễ hội chùa Keo. Đám rước chùa Keo là một trong những đám rước nổi tiếng ở Thái Bình diễn lại sự tích về cuộc đời đức Thánh thiền sư Không Lộ. Tương truyền, vào thời Lý, ở vùng Giao Thuỷ có người họ Dương và vợ là bà Hán Lý, người xứ Đông. Hai ông bà ăn ở phúc hậu, sinh sống bằng nghề chài lưới song rất sùng kinh phật nên trời đã cho đức phật hoá sinh vào nhà. Thiền sư Không Lộ sinh vào ngày 14 - 9 năm Bính Thìn, lớn lên lấy nghề đành cá làm vui. Năm Giáp Thân, triều Lý Thái Tông, Ngài 29 tuổi thôi nghề đánh cá theo học đạo thuyền, thường đọc kinh “đà la ni môn”, kết lá làm áo mặc, dùng quả cây làm thức ăn, quên hết các phiền não của trần thế. Từ đó về sau phép thuật thêm cao, bay trên không, đi dưới nước muôn nghìn phép biến hoá, danh tiếng lẫy lừng khắp nước. Ngài là vị tổ thứ 10 của thiền phái Vô Ngôn Thông và là tổ đời thứ 3 thiền phái Thảo Đường ở Việt Nam. Ngài cùng với Đức Thánh Giác Hải có công chữa bệnh cho vua Lý Thánh Tông nên được vua phong làm Quốc Sư giúp Vua trị nước cứu dân. Đúng giờ Ngọ đám rước ra đến tam quan ngoại, trai kiệu, ban hành lễ làm lễ tạ Thánh kết thúc buổi rước.  

Trong những ngày diễn ra lễ hội nhân dân trong làng cùng nhiều đoàn tế lễ của các địa phương trong vùng đã về đây làm lễ dâng hương tế Thánh để tưởng nhớ tới công lao to lớn của đức Thánh trong giờ phút linh thiêng của ngày lễ hội. Lễ vật dâng lên ban thờ đức Thánh là oản xôi, bánh trưng, thủ lợn, hoa quả và các sản vật địa phương.
Trong những ngày diễn ra lễ hội đền chùa Keo, du khách thập phương còn được đắm mình vào các trò chơi và diễn xướng dân gian độc đáo của địa phương, vừa mang dấu ấn lịch sử lâu đời, vừa gắn với những tập quán tín ngưỡng văn hóa của vùng chiêm trũng Thái Bình.

Giá trị của hội chùa Keo đối với đời sống cộng đồng: 
- Ngày nay, lễ hội chùa Keo không chỉ bó hẹp trên địa bàn của xã Duy Nhất mà nó đã trở thành một lễ hội lớn mang tính chất liên vùng thu hút được nhiều du khách thập phương tới tham dự. Lễ hội chùa Keo đã đem đến niềm vui cho hàng vạn người và với mỗi người dân về đây lễ Thánh và dự hội đều tin rằng sẽ được đức Thánh ban phúc, ban lộc và gặp nhiều may mắn trong năm. Trong những năm gần đây, việc bảo tồn lễ hội truyền thống được nhân dân và các cấp chính quyền ở Thái Bình hết sức quan tâm. Lễ hội chùa Keo không chỉ là môi trường để duy trì những nghi lễ, những lễ thức cổ truyền, mà còn là nơi gửi gắm bao ước vọng của người dân khi tham gia thực hành và tổ chức lễ hội hàng năm.

- Lễ hội chùa Keo tưởng nhớ đến công đức của thiền sư Không Lộ, đám rước phụng nghinh cùng nhiều nghi thức trong lễ hội là sự tích hợp của tín ngưỡng nông nghiệp với đạo Phật và đạo Giáo của cư dân vùng châu thổ sông Hồng. 

- Sức sống của lễ hội chùa Keo qua thời gian đã và đang tồn tại một cách hữu thức trong tâm hồn các thế hệ đi sau, mà không phai nhạt đi những nghi thức, những ước vọng và tình cảm của con người trong các lớp văn hoá tín ngưỡng của lễ hội hôm nay

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Toàn thể nhân dân trong và ngoài xã tham gia vào các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản, các cấp chính quyền địa phương, Ban quản lý di tích đã ban hành nội quy tham gia lễ hội..

- UBND tỉnh cần có cơ chế đầu tư về đường xá, hỗ trợ phương tiện giao thông công cộng về thẳng đến di tích, quy hoạch lại bến bãi đỗ xe, quy hoạch lại các gian bán hàng, quy hoạch các địa điểm ăn uống, nghỉ ngơi cho phù hợp với cảnh quan và thuận tiện cho du khách tham quan di tích cũng như tham gia lễ hội.

- Phòng Văn hóa, Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh chùa Keo đến khách thập phương và khách nước ngoài, quảng bá hình ảnh trong các tua du lịch tâm linh.

- UBND tỉnh đã ban hành quy chế thu và quản lý tiền tổ chức lễ hội nhằm có kinh phí để tu sửa và tổ chức lễ hội. 
23) Xã Vũ Vinh

Xã Vũ Vinh nằm cách trung tâm thành phố Thái Bình 6 km về phía Nam có địa giới hành chính phía Đông giáp xã Vũ Trung, Vũ Quý (huyện Kiến Xương), phía Tây giáp với xã Việt Thuận, phía Nam giáp xã Vũ Vân, Vũ Thắng (huyện Kiến Xương), phía Bắc giáp xã Vũ Ninh, Vũ Hội. Diện tích tự nhiên của xã Vũ Vinh có gần 4 km2 với số dân gần 5000 người. Xã Vũ Vinh hiện nay được lập ra từ sau cuộc vận động quần chúng giảm tô năm 1955 do các làng Đông Vinh, Bộ La và 3 xóm Đông Tiến, Nam Tiến, Trung Hòa thuộc làng Cổ Việt hợp lại mà thành. Người dân xã Vũ Vinh có ý thức duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống, các cấp chính quyền luôn tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân, đình, chùa, miếu mạo được tôn tạo. Hàng năm xã có tổ chức lễ yến chúc mừng các cụ từ 60 tuổi trở lên, nhân dân góp phần làm bánh dày, trên mặt dán chữ “Thọ” cắt bằng giấy trang kim vàng để chúc thọ và cầu mong các cụ sống lâu với con cháu. Qua kiểm kê xã Vũ Vinh có 01 di sản văn hóa phi vật thể đó thuộc loại hình lễ hội  truyền thống đó là hội đền Sóc Lang.

- Hội đền Sóc Lang
(Thôn Đông Vinh, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Dương Văn Bình

Sinh năm: 1954





Dân tộc:Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng Ban tổ chức lễ hội.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Vinh, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư.

 (2) Họ và tên: Mai Xuân Thuông

Sinh năm: 1940





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Vinh, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư.
(3) Họ và tên: Trần Hải Đăng 

Sinh năm: 1987





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội đền Sóc lang:
Đền thờ Thành hoàng làng là An Cốc Hải Khẩu Thiên thượng Đại Vương, Nhị vị công chúa, Tam vị Đức công là những người đã có công khai hoang lập ấp. Trước kia lễ hội được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 âm lịch, nhưng khoảng 10 năm trở lại đây do thời tiết, mùa vụ lao động sản xuất nên nhân dân tổ chức lễ hội vào ngày 14 đến 15 tháng 2 âm lịch hàng năm. Trình tự của lễ hội bao gồm: do nhân dân hai làng Đông Vinh (Vũ Vinh)  và Đông Nhuế (Vũ Thắng) đều lập đền thờ ngài nên đầu xuân lễ hội, bao giờ nhân dân kinh rước Thánh giá ngài ngự về đền thượng tại đền Sóc Lang để tế lễ, tổ chức lễ hội. Sau khi UBND xã khai mạc lễ hội là lễ dâng hương của các ban, ngành, đoàn thể, các dòng họ, phe giáp, nhân dân trong và ngoài xã. Sau đó là dâng lễ vật của các giáp trong làng. Lễ vật bao gồm: tế lợn sống (thỉnh sinh từ hôm trước), đại lễ hôm sau chỉ dâng thủ lợn, mâm xôi, hoa quả. Trang phục của các giáp vào dâng hương bao gồm: áo chùng trắng bên trong, áo the dài bên ngoài, chân đi hài. Tiếp theo là phần tế nam quan và nữ quan của các  đoàn tế trong xã và ngoài xã. Đan xen với các màn tế lễ là các trò chơi dân gian: đánh đu, cờ tướng, chọi gà, hát chèo, hát văn, lễ hội kết thúc lại kính rước ngài về đền riêng để nhập tịch.

 Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đối với đời sống cộng đồng:

- Trải qua bao thăng trầm lịch sử, ngôi đền và lễ hội vẫn được tổ chức hàng năm rất trang trọng, uy nghiêm. Đặc biệt ngôi đền còn lưu giữ được nhiều hoành phi, câu đối mang niên hiệu nhà Nguyễn rất có ý nghĩa về mặt lịch sử cũng như văn hóa.

- Lễ hội gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng nhân dân xã Vũ Vinh nói riêng và khách thập phương nói chung. Tại lễ hội mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an, mỗi nhà no đủ, mùa màng bội thu. Mọi người có tính thân thiện, đoàn kết gắn bó cuộc sống với nhau hòa thuận, xây dựng thôn làng văn hóa.
Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- Để duy trì lễ hội hàng năm diễn ra theo kế hoạch thì chính quyền địa phương, Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành trong xã vào cuộc, thành lập Ban chỉ đạo, ban Tổ chức lễ hội một cách chi tiết theo lịch trình. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương.
- Chính quyền xã tăng cường hỗ trợ cộng đồng tổ chức hội,  giáo dục thế hệ trẻ về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. 

- Cộng đồng tích cực tham gia vào các hoạt động hội, nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

24) Xã Vũ Vân

Xã Vũ Vân có địa giới hành chính phía Đông giáp với xã Vũ Thắng, xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương), phía Tây giáp xã Việt Thuận, phía Nam giáp sông Hồng, phía Bắc giáp xã Vũ Vinh. Xã Vũ Vân hiện nay có 5 Thôn là Quang Trung, thôn Tiền Phong, thôn Nhân Bình, thôn Việt Thắng, thôn Thái Sa. Vũ Vân là xã thuần nông, chủ yếu là trồng lúa nước, và trồng hoa màu kết hợp với sản xuất vụ đông và chăn nuôi. Xã có xóm vạn chài sống bằng nghề đánh bắt cá rên sông Hồng. Trên địa bàn xã có các công trình kiến trúc lịch sử như: Miếu Ông Đô (thôn Tiền Phong thờ một người có công lớn với dân làng) xây dựng khoảng thế kỷ 18, mới được trùng tu lại năm 2008, hàng năm cứ mùng 5 tết là tổ chức lễ hội cầu an cho dân làng; Đình làng Vân Môn (Thôn Tiền Phong) là ngôi đình mới được khôi phục năm 2006; Chùa Vân Long được khôi phục và xây dựng năm 1976; Nhà thờ giáo họ Đông Thọ, giáo xứ Thái Sa Giáo hạt Kiến Xương; Ngoài ra xã còn có hàng chục miếu, từ đường của các dòng họ. Qua công tác kiểm kê di sản VHPVT tại địa bàn xã Vũ Vân hiện nay mặc dù có rất nhiều di tích văn hóa nhưng không tổ chức lễ hội mà nhân dân chỉ thắp hương, tế lễ trong những ngày kỵ, húy. Trên địa bàn xã Vũ Vân có 01 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê thuộc loại hình lễ hội truyền thống đó là hội đình Vân Môn. 

- Hội đình Vân Môn
(Thôn Tiền Phong, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Trần Tiến Chinh

Sinh năm: 1971                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban tổ chức lễ hội 

Địa chỉ liên lạc: Xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Bùi Công Chức

Sinh năm: 1962                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền Phong, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư.

 (3) Họ và tên: Nguyễn Thị Nụ

Sinh năm: 1940                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ từ 

Địa chỉ liên lạc: Xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đình Vân Môn: 

Đình làng Vân Môn được xây dựng từ khi nào không ai rõ, chỉ biết đình được vua Khải Định và Duy Tân phong sắc điệp thờ thượng đẳng thần Nam Hải Đại Vương. Trong kháng chiến đình đã bị phá hủy, hiện đã được khôi phục lại vào năm 2006. Hàng năm cứ vào ngày 23 tháng Chạp, làng lại mở hội lệ, tổ chức tế lễ nhân ngày khởi công làm đình, cũng là ngày được triều đình phong sắc cho đình Vân Môn. 
Ba năm một lần làng mở hội chính từ ngày 29 tháng 02 đến ngày mồng 02 tháng 3 âm lịch với mục đích của lễ hội là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tố tươi, nhà nhà khỏe mạnh, hạnh phúc, làm ăn may mắn. Trong ngày hội 5 giáp, chia làm 3 đoàn rước thần từ miếu trong, miếu ngoài, miếu dưới về đình làng và làm lễ tế thần ở đây. Đoàn rước bao gồm: cờ thần, kỳ lân, kiệu thần, đội bát âm, đội tế nam quan, nữ quan, nhân dân trong xã và ngoài xã. Phần hội là những hoạt động văn hóa với nhiều nội dung phong phú như thi đấu cờ người, vật, trò thổi cơm thi, bắt vịt. Làng tặng giải nhất cho đội của giáp nào bơi lặn giỏi, bắt được vịt thả dưới ao đình lên làm lễ nhanh nhất; trò leo cột dính mỡ; leo cầu phao, chơi đu, rồng rắn,... Giữa cửa đình có một cột cờ cao tới 3 cây tre luồng nhất, dọc đường bờ sông đình có hàng trăm cột từ cống 52 đến cầu đá chợ Mõn ngày cờ, đêm đèn được kéo lên đó. Làng mời nhiều gánh hát nổi tiếng từ làng Khuốn, Tây Hồ cùng với các chiếu chèo của làng biểu diễn trong lễ hội. Thi bắt lợn trưởng người bắt trưởng nào đạt giải nhất (lợn to nhất làng) thì được làng thưởng một chiếc chân giò lợn khoảng 5-6 kg thịt và giữ giải cho đến khi bị người khác tranh được giải làng năm sau. Trong dịp làng mở hội, già trẻ trai gái trong làng vui tươi, hân hoan hội hè lành mạnh. 

Giá trị của hội đình Vân Môn đối với đời sống cộng đồng: 

Hàng năm cứ mỗi dịp cuối tháng Hai đầu tháng ba âm lịch nhân dân lại tổ chức lễ hội truyền thống tưng bừng, trang trọng để tưởng nhớ công lao, đức hạnh của vị Thành hoàng Nam Hải Đại Vương. Trong dịp làng mở hội, già trẻ trai gái trong làng vui tươi, hân hoan hội hè lành mạnh. Lễ hội cũng là dịp người dân được gặp gỡ, giao lưu với nhau sau những ngày làm ăn vất vả ngược xuôi. Được cùng nhau hòa mình vào các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, cùng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn tấn tới. Từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

 Các biện pháp bảo vệ và phát huy:
- Cộng đồng dân làng tích cực tham gia các hoạt động lễ hội, công đức, đóng góp thời gian, công sức cho việc duy trì hội.

- Trong ngày lễ hội BTC đã làm tốt công tác bảo đảm bảo an ninh trật tự, và quản lý tốt các dịch vụ, hỗ trợ cộng đồng tham gia tế lễ được tốt.

- Các cơ quan quản lý nhà nước cần hỗ trợ địa phương nhiều hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích cũng như giá trị của lễ hội truyền thống. 

- Cộng đồng mong muốn khôi phục lại nghi thức rước Thánh theo nguyên mẫu ngày xưa các cụ để lại.
25) Xã Vũ Đoài

Xã Vũ Đoài cách thị trấn Vũ Thư 14 km về phía Đông Nam, theo đường 220 B. Xã Vũ Đoài được thành lập năm 1955 gồm hai làng Đông Đoài và An Thái, đến năm 2003 tổ chức lại thành 03 thôn là An Thái, Đông Đoài Nam, Đông Đoài Trung. Xã có diện tích 7,17 km², dân số năm 1999 là 6240 người, mật độ dân số đạt 870 người/km². Sau khi làng xóm đã được tạo dựng, công việc làm ăn dần đi vào ổn định, nếp sống văn hóa truyền thống ở quê hương của các bậc tổ tiên được các thế hệ con cháu phục hồi và phát triển cùng với những sinh hoạt văn hóa của cư dân mới đến. Do đó đời sống văn hóa tương đối đa dạng, phong phú qua những ngày tết cổ truyền như: Tết Nguyên Đán, Tết Đoan ngọ, lễ Vu lan, Tết Trung thu, lễ Hạ điền, lễ Bái vọng giáp. Qua kiểm kê hiện nay xã Vũ Đoài có 02 DSVHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống là hội đình Đông Đoài và hội đình An Thái.

- Hội đình Đông Đoài
(Thôn Đông Đoài, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Đình Lộc

Sinh năm: 1950                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang 

Địa chỉ liên lạc: Thôn 5, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư.

 (2) Họ và tên: Phạm Công Cẩn

Sinh năm: 1938                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư.

 (3) Họ và tên: Nguyễn Thị Ngoãn

Sinh năm: 1950                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban tổ chức lễ hội 

Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư.

(4) Họ và tên: Phạm Đình Ngự

Sinh năm: 1950                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban khánh tiết 

Địa chỉ liên lạc: Thôn 5, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư.

Nhận diện hội đình Đông Đoài:

Đình Đông Đoài thờ Thánh Bạch Hạc Đại Vương, hiện tại đình còn lưu giữ được nhiều sắc phong của các đời vua. Đình được xây dựng theo kiểu chồng diêm có 5 gian bằng gỗ lim, các kèo có chạm trổ long li, đằng sau có hai hậu cung để ngai khám, bài vị thờ Thánh, hai bên đông, tây có hai Hộ pháp đứng gác cửa đình, giữa là vọng lâu để bày kiệu bát cống, hai bên có hai dây muống ống, xung quanh đình trồng nhiều cây tỏa bóng mát bên cạnh ao cá. Theo truyền thuyết để lại trong đình có hòn đá đẻ, mỗi năm vào đêm tất niên là hòn đá lại đẻ thêm một hòn đá mới. Đình Đông Đoài và đình An Phú đã được công nhận là cụm di tích cấp tỉnh năm 1995. Trải qua nhiều biến cố, đình chỉ còn lại gian ngoài và gian hậu cung. Hàng năm đình đều tổ chức hội vào các ngày 10 tháng 3 (lễ sinh Thánh), ngày 10 tháng 5 (lễ Hạ điền), ngày 13 tháng 8 (lễ Thánh về làng), ngày 25 tháng 5 âm lịch (lễ Thánh hóa). Ngày chính hội vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch ngày sinh của đức Thánh. Nghi thức chính: tế lễ dâng hương. Trò chơi dân gian có chọi gà, tổ tôm, cờ tướng, buông diều. 

Trong ngày hội sau khi ông trưởng Ban khánh tiết đọc khai mạc lễ hội thì các đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể, dòng họ, phe giáp trong xã dâng hương, dâng lễ vật tế Thánh. Lễ vật chủ yếu là hương hoa, trầu cau, xôi oản, bánh kẹo. Tiếp theo là lễ tế nam quan, nữ quan nhằm ca ngợi công lao của thánh Bạch Hạc đối với nhân dân. Bên cạnh các hoạt động tế lễ dâng hương là các trò chơi dân gian như: chọi gà, tổ tôm, cờ tướng, buông diều. Buổi tối có giao lưu văn nghệ của nhân dân trong thôn.

Giá trị của hội đình Đông Đoài đối với đời sống cộng đồng: 

- Hàng năm cứ mỗi dịp ngày hóa của Đức Thánh Bạch Hạc, nhân dân lại tổ chức lễ hội truyền thống tưng bừng, trang trọng để tưởng nhớ công lao khai hoang lập ấp của vị Thành hoàng. Đồng thời tạ lễ với ngài đã phù hộ độ trì cho nhân dân được bình an, làm ăn tấn tới.

- Lễ hội cũng là dịp người dân được gặp gỡ, giao lưu với nhau sau những ngày làm ăn vất vả ngược xuôi. Được cùng nhau hòa mình vào các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, cùng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn tấn tới. Từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND xã chỉ đạo tổ chức lễ hội, hỗ trợ bà con hành hội đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tổ chức lễ hội, ngày tổ chức lễ hội người dân trong các thôn được thông báo kế hoạch tổ chức lễ hội. 

- Người dân trong thôn nhất tâm công đức, tham gia ngày công, nhân lực, vật lực cùng với Ban tổ chức, Ban khánh tiết đảm bảo lễ hội diễn ra thành công.
- BTC lễ hội đảm bảo trong khi thực hành lễ hội và các nghi thức tế lễ theo đúng phong tục tập quán của địa phương, trong quá trình luyện tập tế lễ có xen ghép giữa các thế hệ trẻ, già để đảm bảo việc trao truyền được liên tục qua các thế hệ.

- Hội đình An Thái
(Thôn An Thái, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Đồng Thế Mỹ

Sinh năm:1950                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban an ninh trật tự lễ hội 

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Thái, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư.

 (2) Họ và tên: Nguyễn Xuân Vịnh

Sinh năm:1948                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Thái, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư.
(3) Họ và tên: Phạm Văn Tuyên

Sinh năm:1950                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban tổ chức lễ hội 

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Thái, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư.
Nhận diện hội đình An Thái:
Đình An Thái cùng với đình Đông Đoài thờ Đức Thánh Bạch Hạc Đại Vương còn có tên là “Thạch hoa phi lai”, hiện tại đình còn lưu giữ được nhiều sắc phong của các đời vua. Những năm gần đây nhờ sự quan tâm của đảng, chính quyền địa phương và sự hảo tâm tiến cúng của nhân dân địa phương, ngôi đình đang từng bước được khôi phục. Hàng năm đình đều tổ chức hội vào các ngày 10 tháng 3 (lễ Sinh Thánh), ngày 10 tháng 5 (lễ Hạ điền), ngày 13 tháng 8 (lễ Thánh về làng), ngày 25 tháng 5 âm lịch  (lễ Thánh hóa).

- Lễ Sinh Thánh ngày 10 tháng 3 âm lịch: dân làng dâng hương, dâng lễ vật tế Thánh. Người dân tham gia các trò chơi dân gian như: chọi gà, tổ tôm, cờ tướng, buông diều và giao lưu văn nghệ quần chúng.

- Lễ Hạ điền ngày 20 tháng 5 âm lịch có phong tục tế thần Nông nghiệp ngoài trời gọi là “Hạ điền”. Các chức sắc trong làng đều chít khăn đỏ, thắt lưng đỏ nhổ mạ, gánh mạ ra cấy ở thửa ruộng trước cửa đình đã được cày bừa sẵn để làm phép trước sự chứng kiến của cả làng. Từ hôm đó trở đi, nhân dân trong làng mới bắt đầu cấy phần ruộng của mình. Tuy đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng gia đình nào cũng dành dụm tiền để may quần áo mới cho mình, cho con cái mình và sắp xếp công việc của gia đình để tham gia vào lễ hội, hết thời gian quy định của làng mới bắt tay vào lao động sản xuất.

- Lễ Thánh về làng ngày 13 tháng 8 âm lịch có phong tục Vọng vào giáp quy định gồm có một mâm xôi, một con lợn đực được đưa ra đình tế thánh (trọng lượng khoảng 50 kg trở lên). Khi tế xong, lợn xôi của giáp nào đưa về giáp ấy chia đều cho các đinh (năm giới từ 18 tuổi đến 59 tuổi) của giáp đó, hiện nay không còn.

- Lễ Thánh hóa ngày 25 tháng 5 âm lịch chỉ tổ chức tế dâng hương, không tổ chức lễ hội.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

- Lễ hội truyền thống đình An Thái có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống tâm linh và tinh thần của nhân dân thôn An Thái nói riêng cũng như của khách thập phương nói chung. 

- Đến với lễ hội ai cũng mong muốn và cầu cho gia đình, hàng xóm và cộng đồng những điều tốt đẹp.

- Lễ hội là dịp bà con, họ hàng, làng xóm giao lưu, trao đổi, cùng nhau tham gia vào hành hội và các trò chơi dân gian, làm tăng sự cố kết và sự đối thoại.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy:

- UBND xã chỉ đạo tổ chức lễ hội, hỗ trợ bà con hành hội đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tổ chức lễ hội, ngày tổ chức lễ hội người dân trong các thôn được thông báo kế hoạch tổ chức lễ hội. 

- Người dân trong thôn công đức, tham gia ngày công, nhân lực, vật lực cùng với ban tổ chức, ban khánh tiết đảm bảo lễ hội diễn ra thành công.
- BTC lễ hội đảm bảo trong khi thực hành lễ hội và các nghi thức tế lễ theo đúng phong tục tập quán của địa phương, trong quá trình luyện tập tế lễ có xen ghép giữa các thế hệ trẻ, già để đảm bảo việc trao truyền được liên tục qua các thế hệ.

VII. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KIỂM KÊ DSVHPVT Ở HUYỆN VŨ THƯ

7.1. Về địa bàn kiểm kê DSVHPVT

Huyện Vũ Thư nằm ở phía Tây của tỉnh Thái Bình giáp với tỉnh Nam Định, phía Bắc và Đông Bắc giáp các huyện Hưng Hà, huyện Đông Hưng, phía Đông giáp thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương. Huyện Vũ Thư ngày này được thành lập do hợp nhất hai huyện Vũ Tiên và Thư Trì theo Quyết định số 93/CP ngày 17/06/1969 của Chính Phủ. Trải qua 6 lần điều chỉnh địa giới hành chính, đến nay huyện Vũ Thư có 30 đơn vị hành chính cấp xã  (gồm 29 xã và 1 thị trấn) với tổng diện tích là 19.694 ha chiếm 12,4% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Thái Bình. Dân số của huyện là 218,3 nghìn người, mật độ bình quân 1.108 người/km. Năm 2015 huyện Vũ Thư có 56.307 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 79%
.

Vũ Thư là huyện đồng bằng thuộc châu thổ sông Hồng với địa hành khá bằng phẳng có cao độ trung bình từ 1 - 1,5m so với mực nước biển. Tuy nhiên, do quá trình bồi tụ phù sa của hệ thống sông Hồng, cùng với sự tác động của con người nên địa hình huyện Vũ Thư có đặc điểm cao thấp khác nhau có dạng sóng lượn, dải đất thấp chạy ven sông Hồng và sông Trà Lý, giải đất cao nằm ở giữa chạy dọc sông Kiến Giang. Khí hậu huyện Vũ Thư nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa chủ yếu trong năm. Mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 10, nhiệt độ trung bình từ 23 - 240C lượng mưa lớn chiếm tỷ lệ 80% lượng mưa cả năm. Mùa lạnh và mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp đặc biệt là lúa nước.

Huyện Vũ Thư có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn liền với đời sống văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của người Việt. Theo Danh Mục tổng hợp kiểm kê di tích năm 2015 của Sở VHTT&DL tỉnh Thái Bình huyện Vũ Thư có 404 di tích lịch sử văn hóa bước đầu đã được kiểm kê. Hiện toàn huyện Vũ Thư có 60 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 16 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương đang được đẩy mạnh, các loại hình lễ hội dân gian, diễn xướng dân gian đã từng bước được khôi phục và phát huy. 

7.2. Kết quả kiểm kê DSVHPVT ở huyện Vũ Thư

Việc kiểm kê Di sản VHPVT đã được triển khai tập trung vào 6 loại hình theo hướng dẫn của Thông tư 04 /2010/TT-BVHTTDL. Số lượng các di sản VHPVT ở huyện Vũ Thư được kiểm kê ở 30 xã/thị trấn, phân loại theo loại hình được thể hiện ở Bảng dưới đây.

Bảng: Thống kê loại hình DSVHPVT huyện Vũ Thư năm 2018

	TT
	Xã/thị trấn
	Tổng số DSPVT
	Lễ hội truyền thống
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	 Tập quán xã hội
	Tri thức dân gian
	 Nghề thủ công truyền thống
	Ngữ văn dân gian

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồng Lý
	3
	2
	0
	0
	0
	1
	0

	2
	Đồng Thanh
	2
	 0
	0
	0
	0
	2
	0

	3
	Xuân Hòa
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Song Lãng
	2
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	5
	Minh Lãng
	3
	2
	0
	0
	0
	1
	0

	6
	Phúc Thành
	3
	2
	0
	0
	0
	1
	0

	7
	Tân Hòa
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Tân Phong
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Minh Quang
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Nguyên Xá
	2
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	11
	Song An
	4
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	12
	Minh Khai
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Tân Lập
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Việt Hùng
	4
	3
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	Tam Quang
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Tự Tân
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Bách Thuận
	2
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	18
	Vũ Tiến 
	4
	2
	0
	1
	0
	1
	0

	19
	Duy Nhất
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Hồng Phong
	7
	6
	0
	0
	0
	1
	0

	21
	Vũ Đoài
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Vũ Vân
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Vũ Vinh
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Vũ Hội
	2
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	25
	Vũ Thư
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Trung An
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Việt Thuận 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Hiệp Hòa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Dũng Nghĩa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Hòa Bình
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Tổng số
	60
	44
	2
	2
	2
	10
	0

	 
	Tỉ lệ %/TS
	 
	73.3%
	3.3%
	3.3%
	3.3%
	16.7%
	0.0%


Kết quả kiểm kê là các tư liệu mô tả thực trạng DSVHPVT của các xã/thị trấn được chúng tôi trình bày cụ thể, kết hợp với việc giới thiệu một số thông tin chung về kết quả xử lý định lượng thông qua các cuộc thảo luận nhóm tại 30 xã/thị trấn với sự tham gia của những người thực hành di sản thuộc các nhóm tuổi khác nhau. Qua công tác kiểm kê cho đến hiện nay trên địa bàn toàn huyện Vũ Thư có 25/30 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 60 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 44 di sản (chiếm tỉ lệ 73,3 %), nghề thủ công truyền thống có 10 di sản (chiếm 16,7 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 2 di sản (chiếm 3,3 %), tri thức dân gian có 2 di sản (chiếm 3,3 %), tập quán xã hội có 2 di sản (chiếm 3,3 %), 01 lễ hội truyền thống được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Di sản VHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống diễn ra chủ yếu vào tháng Giêng (14 lễ hội), tháng Hai (11 lễ hội), tháng Ba (09 lễ hội) với tổng số 34/44 lễ hội chiếm 77,2% tổng số lễ hội diễn ra trong cả năm của huyện Vũ Thư. Trong đó tháng Năm, tháng Sáu, tháng Mười, tháng Mười một, tháng Mười hai không có lễ hội nào được tổ chức. 

Trong những năm gần đây các loại hình DSVHPVT tiêu biểu của huyện Vũ Thư đang được phục hồi và phát huy mạnh mẽ như lễ hội Chùa Keo của xã Duy Nhất, hội Sáo đền và tục thả Diều sáo của xã Song An, hội đền Thượng và tục làm cỗ chay xã Song Lãng, hội Vạn Xuân xã Xuân Hòa, hội đền chùa Phượng Vũ xã Minh Khai, hội làng Huyền Sỹ, hội đình La Uyên của xã Minh Quang, hội miếu Giai xã Minh Lãng là những lễ hội có lịch sử lâu đời, đa dạng về sắc thái, độc đáo về giá trị hàng năm vẫn được đông đảo cộng đồng nhân dân địa phương tổ chức tạo nên bản sắc văn hóa riêng biệt của huyện Vũ Thư. 

Bảng: Niên lịch hội hàng năm ở huyện Vũ Thư (theo tháng âm lịch)

	Tháng 
	Tên lễ hội 
	Thời gian tổ chức
	Địa điểm

	Giêng 
	Hội đình Thượng Hộ
	Ngày 10 đến ngày 12 tháng Giêng. 
	Đình thôn Thượng Hộ Trung, xã Hồng Lý

	
	Hội đình Gia Lạc
	Ngày 11 đến ngày 12 tháng Giêng
	Đình thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý

	
	Hội đền Thượng
	Ngày 06 đến ngày 12 tháng Giêng
	Đền Thượng thôn Hội, xã Song Lãng

	
	Hội đình - miếu Hoành
	Ngày 07 đến ngày 08 tháng Giêng
	Đình, miếu Hoành thôn Thanh Nội, xã Minh Lãng

	
	Hội đình La Uyên
	Ngày 03 đến ngày 06 tháng Giêng
	Đình thôn La Uyên, xã Minh Quang

	
	Hội làng Huyền Sỹ
	Ngày 09 đến ngày 10 tháng Giêng
	Đình , miếu  thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang

	
	Hội đền - chùa Phượng Vũ
	Ngày 09 đến ngày 10 tháng Giêng
	Đền, chùa Phượng Vũ, thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai

	
	Hội đình Trong – đình Ngoài
	Ngày 11 đến ngày 12 tháng Giêng
	Đình Trong – đình Ngoài, thôn Trà Khê, xã Tân Lập

	
	Hội đền Mỹ Lộc
	Ngày 04 đến ngày 06 tháng Giêng
	Đền thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng

	
	Hội đình Thượng Điền
	Ngày 09 đến ngày 10 tháng Giêng
	Đình thôn Thượng Điền, xã Tam Quang

	
	Hội miếu Ông-miếu Bà
	Ngày 04 đến ngày 06 tháng Giêng
	Miếu Ông-miếu Bà thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang

	
	Hội đình La Điền
	Ngày 09 đến ngày 10 tháng Giêng
	Đình La Điền, Thôn Bắc Sơn, xã Tự Tân

	
	Hội đình Phú Lễ
	Ngày 05 đến ngày 06 tháng Giêng
	Đình thôn Phú Lễ Thượng, xã Tự Tân

	
	Hội đình Đức Long
	Ngày 05 đến ngày 07 tháng Giêng
	Đình thôn Đức Long, xã Duy Nhất

	Hai
	Hội Vạn Xuân
	Ngày 10 đến ngày 12 tháng Hai
	Miếu Hai thôn, thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa.

	
	Hội đền Hương Điền
	Ngày 10 tháng Hai
	Đền thôn Hương Điền, xã Việt Hùng

	
	Hội làng Thuận Vy
	Ngày 08 đến ngày 10 tháng Hai
	Đình làng Thuận Vy, xã Bách Thuận

	
	Hội đình Bồng Lai
	Ngày 13 đến ngày 15 tháng Hai
	Đình làng Bồng Lai,  xã Vũ Tiến

	
	Hội đình Bồng Tiên
	Ngày 13 đến ngày 15 tháng Hai
	Đình làng Bồng Tiên, xã Vũ Tiến

	
	Hội đình Tương Đông
	Ngày 21 đến ngày 22 tháng Hai
	Đình thôn Tương Đông, xã Hồng Phong

	
	Hội đình Thọ
	Ngày 12 đến ngày 13 tháng Hai
	Đình Thọ thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong

	
	Hội đình Đoài
	Ngày 12 đến ngày 13 tháng Hai
	Đình Đoài thôn Thái Phú Đoài, xã Hồng Phong

	
	Hội làng Phan Xá
	Ngày 12 đến ngày 13 tháng Hai
	Cụm di tích đình, chùa, nhà Mẫu, miếu Bà thôn Phan Xá, xã Hồng Phong

	
	Hội làng Kênh Đào
	Ngày 15 tháng Hai
	Đình thôn Kênh Đào, xã Hồng Phong

	
	Hội đền Sóc Lang
	Ngày 14 đến 15 tháng Hai
	Đền Sóc Lang, thôn Đông Vinh, xã Vũ Vinh

	Ba 
	Hội Phủ Văn
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng Ba
	Đền mẫu thôn Văn Lãng, xã Song Lãng

	
	Hội đền Tây Lân
	Ngày mồng 9 đến ngày 10 tháng Ba
	Đền Tây Lân, thôn Tây Tiến, xã Phúc Thành

	
	Hội Sáo Đền
	Ngày 24 đến ngày 26 tháng Ba
	Đền Mẫu, thôn Quý Sơn, xã Song An

	
	Hội đình - đền Bổng Điền
	Ngày 13 đến ngày 15 tháng Ba
	Đình, đền, thôn Bổng Điền Nam, xã Tân Lập

	
	Hội đình - phủ Mỹ Cơ
	Ngày 10 tháng Ba
	Đình - phủ Mỹ Cơ, thôn Phú Chử, xã Việt Hùng

	
	Hội chùa Thẫm
	Ngày 01 đến ngày 04 tháng Ba
	Chùa Thẫm, thị trấn Vũ Thư

	
	Hội đình Vân Môn
	Ngày 29 tháng 02 đến ngày 02 tháng Ba
	Đình Vân Môn, thôn Tiền Phong, xã Vũ Vân

	
	Hội đình Đông Đoài
	Ngày 10 tháng Ba
	Đình Đông Đoài, xã Vũ Đoài

	
	Hội đình An Thái
	Ngày 10 tháng Ba
	Đình thôn An Thái, xã Vũ Đoài

	Tư 
	Hội miếu Giai
	Ngày mồng 10 tháng Tư
	Miếu Giai thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng

	
	Hội Đình Hội
	Ngày mồng 08 đến ngày 09 tháng Tư
	Đình, thôn Hội, xã Minh Khai

	
	Hội đền Hồng Giao
	Ngày mồng 01 tháng Tư
	Đền Hồng Giao, thôn Hành Dũng Nghĩa, xã Duy Nhất

	Bảy 
	Hội lăng Bà Chúa
	Ngày 19 đến ngày 21 tháng Bảy
	Lăng Bà Chúa,  thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa

	Tám 
	Hội làng Đồng Đức
	Ngày mồng 9 đến ngày 11 tháng Tám
	Từ, chùa thôn Đồng Đức, xã Phúc Thành

	
	Hội đình Mễ
	Ngày 13 đến ngày 15 tháng Tám
	Đình Ô Mễ, thôn Ô Mễ 3, xã Tân Phong

	
	Hội miếu Bơi
	Ngày 24 tháng Tám
	Miếu Bơi, thôn Kiến Xá, xã Nguyên Xá

	
	Hội đình Cây Cọ
	Ngày 18 đến ngày 20 tháng Tám
	Đình Cây Cọ, thôn Năng An, xã Vũ Hội

	Chín 
	Hội làng Tân Chi Phong
	Ngày 10 tháng Chín
	Cụm di tích đình, chùa thôn Tân Phong, thôn Tiền Phong, xã Hồng Phong

	
	Hội chùa Keo
	Ngày 13 đến ngày 15 tháng Chín
	Chùa Keo, xã Duy Nhất


Trên địa bàn huyện Vũ Thư nghề thủ công truyền thống được nhận diện ở hầu hết các xã/thị trấn với 10 nghề thủ công truyền thống được kiểm kê chiếm 16,7 % DSVHPVT của huyện. Các làng nghề truyền thống đang được bảo tồn phát triển như nghề thêu xã Minh Lãng, nghề đan tre xã Phúc Thành, nghề làm cốm xã Đồng Thanh, nghề Mộc xã Nguyên Xá, trồng dâu nuôi tằm xã Hồng Phong, nghề nấu rượu xã Vũ Tiến, nghề làm nem nắm của xã Bách Thuận đã góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện Vũ Thư. Bên cạnh những nghề thủ công phát triển tốt, nhiều nghề thủ công nằm trong tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp ít người còn thực hành, hay đã không còn được tiếp tục thực hành nữa như nghề đan của xã Nguyên  Xá.

Nghệ thuật trình diễn dân gian có múa Lân của xã Việt Hùng, thả diều sáo của xã Song An. Tri thức dân gian có gia đình ông lang Hoàng Gia Khánh, thôn Kiều Thần, xã Song An chuyên chữa bệnh viêm tai giữa, đau dạ dày, trĩ nội, trĩ ngoại, nấm lưỡi, quay bị, tục làm Cỗ Chay của xã Song Lãng. Tính đến năm 2018 toàn huyện Vũ Thư có 01 lễ hội đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục VHPVT Quốc gia đó là lễ hội chùa Keo của xã Duy Nhất.
VIII. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG CÔNG TÁC KIỂM KÊ DSVHPVT 

8.1. Một số khó khăn

- Lãnh đạo địa phương và những người làm công tác văn hóa chưa thực sự quan tâm triệt để về vai trò và tầm quan trọng của các DSVHPVT trong các di tích nói riêng và trong phát triển kinh tế nói chung. 

- Tại hầu khắp các xã được kiểm kê, đội ngũ cán bộ công chức văn hóa và cán bộ lãnh đạo cấp xã do kiêm nhiệm nhiều việc, năng lực chuyên môn về văn hóa còn hạn chế hoặc yếu kém, không đáp ứng được nhu cầu quản lý văn hóa và giúp cộng đồng sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo tồn DSVHPVT của địa phương. Chính vì vậy, nhiều di tích có giá trị bị xuống cấp, các loại hình DSVHPVT của các làng/thôn/khu chưa được quan tâm để lập kế hoạch phục hồi (thông qua hình thức xã hội hóa) hoặc đề đạt các cấp có thẩm quyền thẩm định, cấp kinh phí phục dựng, sửa chữa, tôn tạo. Sự mất cân đối giữa văn hóa cổ truyền và văn hóa mới trong xây dựng văn hóa cơ sở, chủ yếu là xây dựng văn hóa mới, đưa ra những hình thức thông tin cổ động, thể thao, văn nghệ quần chúng, trong khi đó văn hóa truyền thống của cộng đồng đóng vai trò không đáng kể trong cuộc sống đương đại ở cơ sở.

- Do thời gian thực hiện việc kiểm kê, điều tra eo hẹp và số cán bộ chuyên môn thực hiện có hạn nên việc tập hợp, khai thác tư liệu cùng cộng đồng còn hạn chế. Điều này phần nào ảnh hưởng tới kết quả kiểm kê, nghiên cứu, đặc biệt là việc thẩm định những biểu hiện của đặc trưng di sản văn hóa phi vật thể cùng hệ thống ngôn ngữ cổ, gắn với sinh hoạt lễ hội, nghề thủ công truyền thống, các loại hình diễn xướng dân gian, tri thức dân gian và sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng xã nói chung.

- Những loại hình di sản nghề thủ công truyền thống, các thông tin về văn hóa, di sản gắn với cộng đồng còn chưa được khai thác triệt để. Do vậy, các thông tin của làng nghề chủ yếu về mặt kỹ thuật, về thu nhập, ít thông tin về di sản văn hóa.

8.2. Một số thuận lợi

- Trong thời gian tiến hành kiểm kê của nhóm nghiên cứu đã được chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức văn hoá xã, huyện, đội ngũ các Trưởng thôn, Trưởng BQL các di tích thường xuyên trực tiếp và quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra của công việc kiểm kê. Các trưởng thôn, các bí thư chi bộ, trưởng BQL di tích thuộc các thôn/khu dân cư tại hầu hết các xã đã trực tiếp tham gia tổ chức nhóm thảo luận tại địa phương, tham gia chủ động giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình thảo luận nhóm đại diện cộng đồng, nhằm cung cấp thông tin cho việc điều tra kiểm kê.

- Những người dân trong cộng đồng bao gồm các bậc cao niên, các thành viên trong Ban khánh tiết đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào công việc cung cấp thông tin tại đa số các thôn/làng đều nhiệt tình, có quan điểm đồng thuận với nhu cầu bảo tồn, khai thác và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Nhiều bậc cao niên đã cung cấp những tư liệu quý do cá nhân tự sưu tầm, biên soạn hoặc biên dịch, làm tài liệu tham khảo tốt cho quá trình trả lời phiếu điều tra, kiểm kê. Sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của các vị trong các Ban quản lý di tích, Hội người cao tuổi tại các thôn về công tác tổ chức, tham gia điều hành thảo luận nhóm đạt yêu cầu chất lượng đề ra của nhóm nghiên cứu, điều tra.

Dựa vào những thuận lợi và khắc phục những khó khăn trên, nhóm nghiên cứu đã thu được những kết quả kiểm kê nhất định. Nguồn tài liệu và thông tin do nhóm đại diện cộng đồng cung cấp, thông qua phiếu điều tra đã được tập hợp, cho phép khẳng định: Đây là nguồn tư liệu tương đối phong phú, có nhiều thông tin mới, có hệ thống về các loại hình DSVHPVT tại địa bàn huyện Vũ Thư.

IX. TỔNG KẾT VẤN ĐỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY DSVHPVT
- Huyện Vũ Thư có 30 đơn vị hành chính cấp xã/thị trấn sau gần một tháng tiến hành công tác kiểm kê các chuyên viên của Sở VHTT&DL tỉnh Thái Bình, Phòng VHTT huyện Vũ Thư, cán bộ công chức các xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể đã tiến hành xong công tác kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 30 xã/thị trấn của huyện Vũ Thư. Trong quá trình kiểm kê tổ công tác đã sử dụng các phương pháp để thu thập thông tin kiểm kê gồm phỏng vấn bảng hỏi, phỏng vấn sâu, quan sát, ghi chép thông qua thảo luận nhóm, hồi cố, thống kê, quay phim, chụp ảnh, lập bản đồ theo quan điểm tôn trọng tiếng nói của cộng đồng trong việc đồng thuận với nội dung giới thiệu về di sản văn hóa do chính cộng đồng sáng tạo và bảo tồn trong lịch sử. Chúng tôi có một số nhận xét như sau:

a) Lễ hội: 

+ Các lễ hội trên địa bàn huyện Vũ Thư chủ yếu tổ chức trong các đình, đền, lăng, miếu phần lớn gắn liền với ngày sinh, ngày hóa của các vị Thành hoàng làng (có thể là nhân thân/thiên thần), khoảng thời gian diễn ra nhiều nhất vào tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tám và tháng Chín chiếm đến hơn 90 %.

+ Quy mô tổ chức lễ hội thường chỉ ở quy mô cấp thôn làng, nhưng cũng có lễ hội diễn ra với quy mô hàng tổng trước kia như hội miếu Giai, hội chùa Keo của huyện Vũ Thư. Tuy nhiên, ngày nay, bà con ở các làng xã bên cạnh cũng tích cực tham gia, làm lễ cúng tại cơ sở thờ tự. Điều năng làm tăng thêm mối giao hòa giữa các cộng đồng làng xã. 

+ Hình thức tổ chức lễ hội mang nhiều yếu tố chung, cộng đồng trực tiếp tham gia vào tế lễ, hành hội, các hoạt động rước, vui chơi giải trí. Các cấp chính quyền chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ cộng đồng. Do vậy, các hình thức riêng của từng lễ hội bị mờ nhạt, và có xu hướng “bắt chước” mô hình tổ chức khá giống nhau giữa các khu phố/thôn làng làm mất đi bản sắc riêng của mỗi lễ hội. 
+ Ngày nay, những nguy cơ tác động đến sự sống còn của di sản như hiện đại hóa, công nghiệp hóa không có ảnh hưởng đến việc tổ chức lễ hội. Thanh niên, lớp trẻ ở lại làng không nhiều, vì thế việc duy trì, tổ chức, trao truyền bị ảnh hưởng nhiều. Điều này cần có nhận thức đầy đủ để cộng đồng làng xã có những biện pháp kêu gọi những người trẻ xa quê và những thế hệ hai, ba ở xa quê quay trở lại quê hương vào dịp lễ hội.
b) Nghệ thuật trình diễn dân gian: 

Thực trạng đáng báo động là các loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian còn lại rất ít, trên địa bàn huyện Vũ Thư có 02 di sản (chiếm 3,3%). Trong khi đó các bài bản làn điệu, loại hình trình diễn cũng bị mai một dần đi. Các loại hình di sản này cần có sự đầu tư về tài chính, nguồn lực để đảm bảo di sản được trao truyền và có sức sống mạnh mẽ trong hiện tại và tương lai.

c) Nghề thủ công: 

Hiện nay cũng gặp không ít khó khăn, huyện Vũ Thư có 10 di sản (chiếm 16,7%) chủ yếu là nghề mây tre đan, nghề làm bún, nấu rượu, nghề thêu. Đối với những nghề thủ công, cộng đồng mong muốn được duy trì với sự hỗ trợ nhà nước về công tác quảng bá, đầu ra như nghề thêu, nghề làm cốm rất cần có sự quan tâm của chính quyền các cấp, hiệp hội làng nghề để hỗ trợ các hộ gia đình, các nghệ nhân trong việc duy trì nghề và trao truyền lại cho thế hệ trẻ để phát triển được làng nghề trong tương lai. Ngược lại, những DSVHPVT như các làng nghề mây tre đan, nghề trồng dâu nuôi tằm do bị tác động bởi hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, hàng hóa nhập khẩu và hàng công nghiệp đã lấn át, khiến cho làng nghề truyền thống bị hạn chế đầu ra, teo nhỏ lại điều đó đã dẫn đến mai một. Để duy trì và phát triển những làng nghề này là một nhiệm vụ của ngành văn hóa nói riêng và của toàn hệ thống chính trị nói chung. 
- Đối với các ngành nghề thủ công, các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ cộng đồng làm sản phẩm, cho vay vốn, và tìm đầu ra.

- Bảo vệ các nghề thủ công không chỉ là các kỹ thuật, thao tác, quy trình làm ra sản phẩm, mà còn những tri thức văn hóa gắn với nghề như các mẫu mã truyền thống, các đồ dùng truyền thống. 

d) Tập quán xã hội:  

Huyện Vũ Thư có 02 di sản (chiếm 3,3%) đó là tục làm bánh Hú của xã Song An và tục giã bánh dầy của xã Vũ Tiến hiện vẫn được được thực hành thường xuyên. Các tục này gắn với việc thờ tự, đồng thời cũng là nghề thủ công làm thực phẩm, món ăn truyền thống, phục vụ nghi lễ như tục giã bánh dầy. Nghề và tập tục này cần được quan tâm, trao truyền cho thế hệ trẻ nhằm bảo vệ sức sống của các di sản này.

e) Tri thức dân gian: 

Trên địa bàn huyện Vũ Thư có 02 di sản (chiếm 3,3%) đó là tục làm cỗ chay xã Song Lãng và chữa bệnh đông y của thầy lang Khánh xã Song An vẫn được bảo tồn và thực hành thường xuyên. Những di sản này cần được quan tâm, trao truyền cho lớp trẻ, mà coi như là những di sản cần bảo vệ khẩn cấp và chúng cần được sự hỗ trợ từ phía chính quyền, các đoàn thể để di sản được sống và được lưu truyền giữa các thế hệ.

Tóm lại, lễ hội vẫn là một lĩnh vực di sản phổ biến trong các làng xã vùng châu thổ Bắc Bộ, là một nét đẹp văn hóa truyền thống. Lễ hội như là sợi dây kết nối cộng đồng, bà con, thể hiện những truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn. Lễ hội vừa mang tính tâm linh, vừa mang tính vui chơi giải trí, là nguồn cội, là tinh thần, và luôn được cộng đồng tham gia nhiệt tình để đảm bảo sức sống của chúng. Các di sản thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn và tri thức thì mang tính khẩn cấp và cần được sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước, của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Những loại hình di sản này cần có sự hỗ trợ và vào cuộc để nghệ nhân có thể trao truyền cho thế hệ trẻ, để duy trì và lưu giữ cho tương lai. Các làng nghề truyền thống  cũng cần được sự hỗ trợ của chính quyền, của các đoàn thể để người dân sống bằng nghề, và cũng để duy trì, phổ biến tri thức dân gian đã được tích lũy hàng trăm năm. Các nghề thủ công có thể  là những loại mặt hàng thủ công mỹ nghệ đáp ứng cuộc sống đời thường, thực hành nghi lễ, cũng có thể là món ăn đặc sản. Vì vậy, các loại hình này cần được sự quan tâm, vào cuộc để duy trì và phát huy trong cuộc sống hàng ngày và trong cuộc sống tinh thần./.

� Cục Thống kê tỉnh Thái Bình (2016), Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình năm 2015, Nxb. Thống kê, Hà Nội. 
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